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	ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH LÂM ĐỒNG 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số: 45/2007/QĐ-UBND
	Đà Lạt, ngày 18 tháng 12 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2008 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT - TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND ngày 05/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII - Kỳ họp thứ 10 về khung giá tối đa, tối thiểu và mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (áp dụng từ ngày 01/01/2008).
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2221/TTr-STC-GCS ngày 14 tháng 12 năm 2007, 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. 

1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Lạt, để:

1.1. Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

1.2. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003;

1.3. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003;

1.4. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003;

1.5. Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật;

1.6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003;

1.7. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá quy định tại Quyết định này. 

3. Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt có trách nhiệm xây dựng phương án điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Lạt gửi Sở Tài chính (chủ trì), Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Cục thuế thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trong các trường hợp sau:

1. Khi cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất, loại đô thị, loại đường phố và vị trí đất làm cho giá đất tại đó biến động. 

2. Khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, Nhà nước thu hồi đất và trường hợp doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất mà giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm giao đất, thời điểm có quyết định thu hồi đất, thời điểm tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường.

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2008 và thay thế Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 18/12/2006 về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng, Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 13/6/2007 về việc bổ sung giá các loại đất năm 2007 trên địa bàn thành phố Đà Lạt của UBND tỉnh Lâm Đồng.

2. Các trường hợp trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, nếu chưa được giải quyết thì thực hiện theo Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế; Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Huỳnh Đức Hòa


BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2008 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

(Kèm theo Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày18 tháng12 năm 2007c ủa UBND tỉnh

A. ĐẤT Ở ĐÔ THỊ

ĐVT: Nghìn đồng/m²

	STT
	Tên đường phố
	Từ đoạn đến đoạn
	Loại đường phố
	Đơn giá đất

	
	
	Từ
	Đến
	
	

	1
	An Bình
	Trọn Đường
	 
	3
	780

	2
	An Dương Vương
	Tiếp giáp đường Phan Đình Phùng
	vào sâu 500 mét
	2
	2.400

	
	An Dương Vương
	Đoạn còn lại
	 
	2
	1.800

	3
	An Sơn
	Trọn đường
	 
	4
	600

	4
	An Tôn
	Trọn đường
	 
	4
	720

	5
	Ankroet
	Trọn đường
	 
	2
	1.020

	6
	Ánh Sáng
	Lê Đại Hành
	Nguyễn Văn Cừ
	4
	3.000

	
	Ánh Sáng
	Nhánh phía trong
	 
	4
	1.800

	7
	Ba tháng Hai
	Khu Hoà Bình 
	Ngã ba Nguyễn Văn Cừ
	1
	9.600

	
	Ba Tháng Hai
	Ngã Ba Nguyễn Văn Cừ
	Hoàng Văn Thụ
	1
	8.400

	8
	Ba Tháng Tư 
	Trọn đường
	 
	1
	4.800

	9
	Bà Huyện Thanh Quan
	Trọn đường
	 
	1
	4.200

	10
	Bạch Đằng
	Trọn đường
	 
	2
	1.200

	11
	Bà Triệu
	Trọn đường
	 
	1
	4.200

	12
	Bế Văn Đàn
	Trọn đường 
	 
	3
	360

	13
	Bùi Thị Xuân
	Nguyễn Thái Học
	Nhà số 50 - Ngã Ba Thông Thiên Học
	1
	4.800

	
	Bùi Thị Xuân
	Hết nhà số 50 - Ngã Ba Thông Thiên Học
	Ngã năm Đại học
	1
	6.000

	14
	Cao Bá Quát
	Trọn đường
	 
	3
	600

	15
	Cao Thắng
	Trọn đường
	 
	3
	540

	16
	Cách Mạng Tháng Tám
	Bà Huyện Thanh Quan
	Cù Chính Lan
	3
	960

	17
	Châu Văn Liêm
	Trọn Đường
	 
	3
	480

	18
	Chi Lăng
	Trọn đường
	 
	1
	3.000

	19
	Chu Văn An
	Trọn đường
	 
	2
	3.600

	20
	Cô Bắc
	Trọn đường
	 
	2
	1.320

	21
	Cô Giang 
	Trọn đường
	 
	2
	1.320

	22
	Cổ Loa
	Trọn đường
	 
	3
	840

	23
	Công Chúa Ngọc Hân
	Trọn đường
	 
	2
	480

	24
	Cù Chính Lan
	Trọn đường
	 
	3
	900

	25
	Dã Tượng
	Trọn đường
	 
	4
	576

	26
	Đa Minh
	Trọn đường
	 
	3
	540

	27
	Đinh Tiên Hoàng 
	Trọn đường
	 
	1
	4.800

	28
	Đa Phú
	Trọn đường
	 
	3
	600

	29
	Đống Đa
	Đầu đường 3 tháng 4 đi vào
	Hết đài phát sóng
	3
	1.920

	
	Đống Đa
	Đoạn còn lại
	 
	3
	840

	30
	Đồng Tâm
	Trọn Đường
	 
	3
	1.020

	31
	Đoàn Thị Điểm
	Trọn đường
	 
	2
	3.000

	32
	Đinh Công Tráng
	Trọn đường
	 
	3
	720

	33
	Đặng Thái Thân
	Trọn đường
	 
	2
	1.440

	34
	ĐanKia
	Trọn đường
	 
	3
	720

	35
	Đào Duy Từ
	Trần Phú
	Nhà số 28 và 1/3
	3
	2.040

	
	Đào Duy Từ
	Tiếp giáp đoạn trên
	Cầu nhỏ
	4
	1.020

	36
	Đèo Prenn
	Từ ngã ba Đường 3 tháng 4 - Đống Đa
	Ngã ba Mimosa - Prenn 
	2
	600

	
	Đèo Prenn
	Ngã ba Mimosa - Prenn 
	Cầu Prenn
	2
	1.200

	37
	Gio An
	Trọn đường 
	 
	4
	576

	38
	Hai Bà Trưng
	Hải Thượng
	Tản Đà
	2
	4.800

	
	Hai Bà Trưng
	Tản Đà
	La Sơn Phu Tử
	2
	3.600

	
	Hai Bà Trưng
	Đoạn còn lại
	 
	3
	1.920

	39
	Hà Huy Tập
	Trần Phú
	Tu viện Đa Minh
	1
	3.600

	
	Hà Huy Tập
	Đoạn còn lại
	 
	3
	792

	40
	Hàn Thuyên
	Trọn đường
	 
	3
	624

	41
	Hải Thượng
	Đường 3 tháng 2
	Hai Bà Trưng - Hoàng Diệu
	1
	6.600

	
	Hải Thượng
	Đoạn còn lại
	 
	1
	3.360

	42
	Hồ Tùng Mậu
	Trọn Đường
	 
	1
	4.200

	43
	Hồ Xuân Hương
	Chi Lăng
	Đập Hồ Than Thở 
	2
	2.100

	
	Hồ Xuân Hương
	Đoạn còn lại
	 
	2
	1.200

	44
	Hoàng Diệu
	Hải Thượng
	Yagout
	1
	2.880

	
	Hoàng Diệu
	Yagout
	Ngã ba Ma Trang Sơn
	1
	1.680

	45
	Hoàng Hoa Thám
	Trọn Đường
	 
	3
	960

	46
	Hoàng Văn Thụ
	Đường 3 tháng 2
	Huyền Trân Công Chúa
	1
	3.600

	
	Hoàng Văn Thụ
	Huyền Trân Công Chúa
	Hết Thác Cam Ly
	1
	2.400

	
	Hoàng Văn Thụ
	Từ hết Sân bay Cam Ly
	Đến hết Ngã ba Tà Nung
	1
	1.440

	
	Hoàng Văn Thụ
	Đoạn còn lại
	 
	1
	1.020

	47
	Hùng Vương
	Sở Điện Lực Lâm Đồng
	Trần Quý Cáp
	2
	4.200

	
	Hùng Vương
	Trần Quý Cáp 
	Cổng 67- 69 SOS và 64C
	2
	3.000

	
	Hùng Vương
	Làng SOS
	Ngã ba Nam Hồ
	3
	1.800

	
	Hùng Vương (Quốc lộ 20)
	Ngã ba Nam Hồ
	Huỳnh Tấn Phát
	2
	900

	
	Hùng Vương (Quốc lộ 20)
	Huỳnh Tấn Phát
	Trường Tiểu Học Trại Mát
	2
	1.080

	
	Hùng Vương (Quốc lộ 20)
	Trường Tiểu Học Trại Mát
	Nhà Ga
	2
	1.320

	
	Hùng Vương (Quốc lộ 20)
	Nhà Ga
	Trường Nguyễn Đình Chiểu
	2
	960

	48
	Huyền Trân Công Chúa
	Hoàng Văn Thụ
	Hết trường Dân Tộc Nội trú
	3
	1.200

	
	Huyền Trân Công Chúa
	Đoạn còn lại
	 
	3
	780

	49
	Huỳnh Tấn Phát
	Trọn đường
	 
	3
	480

	50
	Huỳnh Thúc Kháng
	Trọn đường
	 
	2
	2.400

	51
	Khởi Nghĩa Bắc Sơn
	Trọn đường
	 
	2
	2.160

	52
	Khu Hòa Bình
	Trọn đường kể cả khu vực bến xe nội thành
	 
	1
	14.400

	53
	Kí Con
	Trọn đường
	 
	3
	1.680

	54
	Kim Đồng
	Ngô Quyền
	Nhà Máy nước thải 
	2
	1.080

	55
	Kim Thạch
	Ankroet
	Trần Văn Côi
	4
	540

	56
	La Sơn Phu Tử
	Trọn đường
	 
	3
	2.880

	57
	Lâm Văn Thạnh
	QL 20 (Khai thác đá)
	QL 20 (UBND Phường 11)
	3
	960

	58
	Lê Hồng Phong
	Trần Phú
	Triệu Việt Vương
	1
	3.600

	59
	Lê Lai
	Trọn đường
	 
	4
	1.080

	60
	Lê Đại Hành
	Trần Quốc Tỏan 
	Khu Hòa Bình
	1
	9.600

	
	Lê Đại Hành
	Trần Phú
	Trần Quốc Toản
	1
	7.200

	61
	Lê Quý Đôn
	Trọn đường
	 
	2
	2.160

	62
	Lê Thánh Tôn
	Trọn đường
	 
	3
	900

	63
	Lê Thị Hồng Gấm
	Trọn đường
	 
	1
	6.000

	64
	Lê Thị Riêng
	Xô Viết Nghệ Tĩnh (Cty Cổ phần chăn nuôi)
	Nguyễn Siêu
	3
	840

	65
	Lê Văn Tám
	Khởi Nghĩa Bắc Sơn
	Trần Hưng Đạo
	4
	1.920

	66
	Lương Đình Của
	QL 20
	Cầu xóm Hố
	3
	900

	
	Lương Đình Của
	Cầu xóm Hố 
	Cuối đường
	3
	540

	67
	Lương Thế Vinh
	Hà Huy Tập
	Trường Lê Quý Đôn
	3
	2.400

	68
	Lữ Gia
	Nguyễn Đỉnh Chiểu
	Cổng Học Viện Lục Quân
	3
	2.160

	
	Lữ Gia
	Đoạn còn lại
	 
	3
	864

	69
	Lý Nam Đế
	Đầu Đường Nguyễn Công Trứ 
	Ngã ba Chùa Linh Giác
	2
	1.560

	
	Lý Nam Đế
	Đoạn còn lại
	 
	2
	2.400

	70
	Lý Thường Kiệt
	Trọn đường
	 
	2
	1,200

	71
	Lý Tự Trọng
	Trọn đường
	 
	2
	1.920

	72
	Ma Trang Sơn
	Trọn đường
	 
	3
	720

	73
	Mẫu Tâm
	Trọn đường
	 
	4
	960

	74
	Mai Anh Đào
	Trọn đường
	 
	2
	3.000

	75
	Mai Hắc Đế
	Trọn đường
	 
	3
	1.800

	76
	Mai Hoa Thôn
	Trọn đường
	 
	4
	1.440

	77
	Mai Xuân Thưởng
	Nguyên Tử Lực (Ngã tư đập 1 Đa Thiện)
	Vạn Hạnh
	4
	720

	78
	Mạc Đỉnh Chi
	Đường 3 tháng 2
	Vào 200 mét
	3
	2.040

	
	Mạc Đỉnh Chi
	Đoạn còn lại
	 
	3
	1.680

	79
	Mê Linh
	Trọn đường
	 
	4
	1.080

	80
	MiMoSa
	Đầu đường
	Chùa Tàu
	2
	1.800

	
	MiMoSa
	Đoạn còn lại
	 
	2
	1.200

	81
	Nam Hồ
	Trọn đường
	 
	3
	600

	82
	Nam Kỳ Khởi Nghĩa
	3 Tháng 2
	Ngã ba Thủ Khoa Huân
	1
	7.200

	83
	Ngô Gia Tự
	Trọn đường
	 
	3
	540

	84
	Ngô Huy Diễn
	Trần Bình Trọng ngang cổng trường Trần Bình Trọng
	Ngã ba Trần Bình Trọng - Hàn Thuyên
	4
	1.200

	86
	Ngô Quyền
	Đầu đường
	La Sơn Phu Tử
	3
	1.680

	
	Ngô Quyền
	Đoạn còn Lại
	 
	3
	1.440

	85
	Ngô Tất Tố
	Trọn đường
	 
	4
	420

	86
	Ngô Thì Nhậm
	Đồng Tâm
	Ngô Thì Sỹ
	4
	720

	87
	Ngô Thì Sỹ
	Pasteur
	Huyền Trân Công Chúa
	4
	960

	88
	Ngô Văn Sở
	Khu Chi Lăng
	Nhà Thờ 
	3
	1.080


	
	Ngô Văn Sở
	Đoạn còn lại
	 
	3
	960

	89
	Nguyễn Chí Thanh
	Khu Hòa Bình
	Hết Khách sạn Ngọc Lan 
	1
	9.600

	
	Nguyễn Chí Thanh
	Đình Ánh Sáng
	Nguyễn Văn Cừ
	1
	7.200

	90
	Nguyễn An Ninh
	Ngô Quyền
	Yết Kiêu
	2
	1.080

	91
	Nguyễn Biểu
	Nhánh hẻm 3 tháng 2 xuống
	 
	4
	720

	
	Nguyễn Biểu 
	Nhánh hẻm Trương Công Định xuống
	 
	4
	840

	92
	Nguyễn Công Trứ
	Ngã 5 Đại Học
	Lý Nam Đế
	3
	3.120

	
	Nguyễn Công Trứ
	Đoạn còn lại
	 
	2
	1.560

	93
	Nguyễn Du 
	Trọn đường
	 
	3
	2.400

	94
	Nguyễn Hoàng
	Thánh Mẫu
	Châu Văn Liêm
	3
	600

	95
	Nguyễn Hữu Cầu
	Đầu đường
	Tiếp giáp Bế Văn Đàn
	3
	360

	
	Nguyễn Hữu Cầu
	Tiếp giáp Bế Văn Đàn
	Ngã ba Ông Hữu
	4
	240

	
	Nguyễn Hữu Cầu
	Ngã ba Ông Hữu
	Cuối đường
	3
	360

	96
	Nguyễn Hữu Cảnh
	Trọn đường
	 
	4
	720

	97
	Nguyễn Khuyến
	Trọn đường (Phường 5)
	 
	4
	624

	98
	Nguyễn Lương Bằng
	Phan Đình Phùng
	An Dương Vương
	2
	2.880

	99
	Nguyễn Đình Chiểu
	Trọn đường
	 
	3
	2.160

	100
	Nguyễn Đình Quân
	Hoàng Văn Thụ
	Nghĩa trang Cam Ly
	3
	840

	101
	Nguyên Phi Ỷ Lan
	Thánh Mẫu
	Châu Văn Liêm
	3
	600

	102
	Nguyễn Siêu
	Trọn đường
	 
	3
	1.080

	103
	Nguyễn Thái Bình
	Trọn đường (Phường 12)
	 
	3
	360

	104
	Nguyễn Thái Học
	Trọn đường
	 
	1
	9.600

	105
	Nguyễn Thị Minh Khai
	Trọn đường
	 
	1
	13.200

	106
	Nguyễn Thị Nghĩa
	Trọn đường
	 
	3
	1.200

	107
	Nguyễn Thị Định
	Trọn đường
	 
	3
	1.440

	108
	Nguyễn Thượng Hiền
	Trọn đường
	 
	3
	960

	109
	Nguyên Tử Lực
	Trọn đường
	 
	2
	1.800

	110
	Nguyễn Trãi
	Đầu Yer Sin
	Ga Đà Lạt 
	2
	2.400

	
	Nguyễn Trãi
	Đoạn còn lại
	 
	1
	1.920

	111
	Nguyễn Trung Trực
	Triệu Việt Vương
	Khu C5
	3
	1.080

	112
	Nguyễn Văn Cừ
	Trọn đường
	 
	1
	6.000

	113
	Nguyễn Văn Trỗi
	Đầu đường (Khu Hòa Bình)
	Đường Lên nhà thờ Tin Lành & Hết khách sạn Á Đông 
	1
	6.000

	
	Nguyễn Văn Trỗi
	Đoạn còn lại
	 
	1
	4.320

	114
	Nguyễn Viết Xuân
	Trọn đường
	 
	2
	2.400

	115
	Nhà Chung
	Trần Phú 
	UBND Phường 3
	1
	2.880

	
	Nhà Chung
	Đoạn còn lại
	 
	3
	1.440

	116
	Pasteur
	Trọn đường
	 
	2
	3.600

	117
	Phạm Hồng Thái
	Trọn đường
	 
	3
	1.800

	118
	Phạm Ngọc Thạch
	Hải Thượng
	Bệnh viện Tỉnh (Cổng cấp cứu cũ)
	2
	3.000

	
	Phạm Ngọc Thạch
	Bệnh viện Tỉnh (Cổng cấp cứu cũ)
	Đầu đường Thi Sách
	2
	2.400

	
	Phạm Ngọc Thạch
	Đoạn còn lại
	 
	2
	1.800

	119
	Phạm Ngũ Lão
	Trọn đường
	 
	1
	3.000

	120
	Phan Bội Châu
	Đầu đường
	Lê Thị Hồng Gấm (KS Việt Hà + Vũ Tuấn)
	1
	6.000

	
	Phan Bội Châu
	Đoạn còn lại
	 
	1
	4.200

	121
	Phan Chu Trinh
	Trọn đường
	 
	1
	3.240

	122
	Phan Như Thạch
	Nam Kỳ Khởi Nghĩa
	Ngã ba Thủ Khoa Huân
	2
	5.400

	123
	Phan Đình Giót
	Trọn đường
	 
	4
	720

	124
	Phan Đình Phùng
	3 Tháng 2
	Ngã ba Chùa Linh Sơn 
	1
	6.600

	
	Phan Đình Phùng
	Đoạn còn lại
	 
	1
	4.800

	125
	Phó Đức Chính
	Trọn đường
	 
	3
	1.680

	126
	Phù Đổng Thiên Vương
	Ngã năm Đại học
	Cổng xí nghiệp may xuất khẩu nhà số 237
	1
	5.400

	
	Phổ Đ.Thiên Vương
	Đoạn còn lại
	 
	2
	3.000

	127
	Quang Trung
	Trọn đường
	 
	1
	3.240

	128
	Quanh Trường Kỹ Thuật
	Trọn đường 
	 
	2
	2.640

	129
	Sương Nguyệt Ánh
	Trọn đường
	 
	3
	2.400

	130
	Tăng Bạt Hổ
	 
	 
	
	

	
	 Tăng Bạt Hổ (Đường chính)
	Khu Hòa Bình
	Nhà 18 Tăng Bạt Hổ
	1
	8.400

	
	Tăng Bạt Hổ (Đường chính)
	Đoạn còn lại
	 
	1
	6.000

	
	Tăng Bạt Hổ (Đường nhánh 1)
	Khách sạn Phú Hòa
	Trương Công Định
	1
	7.200

	
	Tăng Bạt Hổ (Đường nhánh 2)
	Hiệu Vàng Quảng
	Trương Công Định
	1
	6.000

	131
	Tản Đà
	Trọn đường
	 
	1
	3,960

	132
	Thái Phiên
	Đầu đường 
	Nguyễn Hữu Cầu
	3
	480

	
	Thái Phiên
	Nguyễn hữu Cầu
	Đập nước
	3
	360

	133
	Thánh Mẫu
	Trọn đường
	 
	3
	1.200

	134
	Thánh Tâm
	Trọn đường
	 
	3
	576

	135
	Thi Sách
	Trọn đường
	 
	3
	1.440

	136
	Thiện Mỹ
	Trọn đường
	 
	3
	1.020

	137
	Thiện Ý
	Trọn đường
	 
	3
	1.020

	138
	Thông Thiên Học
	Bùi Thị Xuân
	Hết Cổng Tỉnh Đội
	2
	4.200

	
	Thông Thiên Học
	Đoạn còn lại
	 
	2
	1.980

	139
	Thủ Khoa Huân
	Trọn đường
	 
	2
	3.300

	140
	Tô Hiến Thành
	Trọn đường
	 
	3
	1.200

	141
	Tô Hiệu
	Vạn Kiếp
	Thánh Mẫu
	3
	720

	142
	Tô Ngọc Vân
	Cầu Lê Quý Đôn
	Cầu Hải Thượng
	2
	1.440

	
	Tô Ngọc Vân
	Cầu Hải Thượng
	Cầu Tản Đà
	2
	1.680

	
	Tô Ngọc Vân
	Cầu Tản Đà
	Rạp Giải Phóng
	2
	1.440

	
	Tô Ngọc Vân
	Đoạn còn lại
	 
	2
	1.200

	143
	Tô Vĩnh Diện
	Trọn đường
	 
	2
	960

	144
	Tôn Thất Tùng
	Trọn đường
	 
	3
	960

	145
	Tương Phố
	Nguyễn Du
	Phó Đức Chính
	3
	1.680

	146
	Trần Anh Tông
	Trọn đường
	 
	3
	1.440

	147
	Trần Bình Trọng
	Đầu đường 
	Ngã ba Hàn Thuyên
	3
	1.440

	
	Trần Bình Trọng
	Ngã ba Hàn Thuyên
	Lê Lai 
	3
	1.200

	148
	Trần Hưng Đạo
	Trần Phú
	Đài PTTH Lâm Đồng
	1
	5.400

	
	Trần Hưng Đạo
	Đài PTTH Lâm Đồng
	Sở Điện Lực Lâm Đồng
	1
	4.800

	149
	Trần Khánh Dư
	Phù Đổng Thiên Vương (Hai đầu đường)
	vào sâu 200 mét
	3
	2.640

	
	Trần Khánh Dư
	Đoạn còn lại
	 
	4
	1.800

	150
	Trần Lê
	Trọn đường
	 
	1
	6.000

	151
	Trần Đại Nghĩa
	Trọn đường
	 
	4
	1.200

	152
	Trần Nhân Tông
	Trọn đường
	 
	3
	2.640

	153
	Trần Nhật Duật
	Trọn đường
	 
	3
	1.200

	154
	Trần Phú
	Trọn đường
	 
	1
	6.000

	155
	Trần Quang Diệu
	Trọn đường
	 
	3
	960

	156
	Trần Quang Khải
	Trọn đường
	 
	3
	960

	157
	Trần Quốc Toản
	Trọn đường
	 
	1
	4.800

	158
	Trần Quý Cáp
	Trọn đường
	 
	1
	3.240

	159
	Trần Thái Tông
	Đầu đường (thuộc P 9)
	 Khe Suối nhỏ 
	4
	960

	
	Trần Thái Tông
	Khe Suối nhỏ
	Hết đường (thuộc P10)
	4
	600

	160
	Trần Thánh Tông
	Cầu An Bình (Phường 3)
	Thiền Viện Trúc Lâm
	4
	480

	161
	Trần Văn Côi
	Hoàng Văn Thụ chân dốc Vạn Thành
	Ankroet
	3
	720

	162
	Trạng Trình
	Bà Huyện Thanh Quan
	Nguyễn Đình Chiểu 
	3
	960

	163
	Triệu Việt Vương
	Lê Hồng Phong
	Dinh III
	2
	3.000

	
	Triệu Việt Vương
	Dinh III
	Ngã ba Nguyễn Trung Trực
	2
	2.520

	
	Triệu Việt Vương
	Đoạn còn lại
	 
	2
	1.680

	164
	Trịnh Hoài Đức
	Trọn đường
	 
	3
	600

	165
	Trương Công Định
	Từ đầu đường
	Nhánh 2 Tăng Bạt Hổ
	1
	7.800

	
	Trương Công Định
	Nhánh 2 Tăng Bạt Hổ
	Cuối đường
	1
	7.200

	166
	Trương Văn Hoàn
	Mê Linh
	Suối (Trọn đường)
	3
	960

	167
	Trúc Lâm Yên Tử
	Đường đèo Prenn
	Thiền Viện Trúc Lâm
	4
	600

	168
	Vạn Hạnh
	Trọn đường
	 
	3
	1.440

	169
	Vạn Kiếp
	Trọn đường
	 
	3
	960

	170
	Vòng Lâm Viên
	 
	 
	
	

	
	Đoạn mặt đường trải nhựa
	 
	 
	3
	1.200

	
	Đoạn mặt đường trải đá cấp phối
	 
	 
	4
	1.080

	
	Đoạn còn lại (đường đất)
	 
	 
	4
	960

	171
	Võ Thị Sáu
	Lý Tự Trọng 
	Bùi Thị Xuân
	3
	1.320

	172
	Võ Trường Toản
	Đầu đường
	Giáp hồ
	4
	1.080

	
	Võ Trường Toản
	Đoạn còn lại
	 
	4
	960

	173
	Xô Viết Nghệ Tĩnh
	Cuối đường (Phan Đình Phùng)
	Ngã ba Nguyễn Công Trứ
	2
	3.000

	
	Xô Viết Nghệ Tĩnh
	Ngã ba Nguyễn Công Trứ
	Cao Bá Quát
	2
	2.640

	
	Xô Viết Nghệ Tĩnh
	Cao Bá Quát
	Lê Thị Riêng
	2
	3.000

	
	Xô Viết Nghệ Tĩnh
	đoạn còn lại
	 
	2
	1.920

	174
	Y Dinh
	Trọn đường
	 
	4
	960

	175
	Yagout
	Trọn đường
	 
	3
	1.200

	176
	Yên Thế
	Trọn đường
	 
	3
	960

	177
	Yết Kiêu
	Trọn đường
	 
	3
	840

	178
	Yersin (Thống Nhất cũ)
	Hồ Tùng Mậu
	Đầu đường Nguyễn Trãi
	1
	4.200

	
	Yersin (Thống Nhất cũ)
	Đầu đường Nguyễn Trãi
	Đến cổng Trường CĐSP
	2
	2.400

	
	Yersin (Thống Nhất cũ)
	Đoạn còn lại
	 
	3
	1,200


B. ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN: Áp dụng cho các địa bàn, các khu vực không thuộc mục A nêu trên

I. Khu vực 1: 
	STT
	Địa bàn
	Loại đường phố
	Đơn giá đất

	1
	Xã Xuân Trường
	
	

	
	Mặt tiền quốc lộ 20
	3
	240

	
	Khu vực chợ Cầu Đất
	3
	360

	2
	Xã Xuân Thọ
	
	

	
	Mặt tiền quốc lộ 20
	3
	360

	3
	Xã Tà Nung
	
	

	
	Dọc 2 bên đường vào xã Tà Nung
	4
	120


II. Khu vực 2: Áp dụng cho các lô đất không thuộc khu vực 1. Nằm ven các trục đường giao thông liên thôn tiếp giáp với các khu vực trung tâm xã, cụm xã, khu thương mại và dịch vụ, khu du lịch. Đơn giá tính bằng 80% đơn giá cùng vùng, cùng địa bàn khu vực 1.

III. Khu vực 3: Những vị trí còn lại trên địa bàn xã. Đơn giá tính bằng 70% đơn giá cùng vùng, cùng địa bàn khu vực 1.

C. ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP (Không phải là đất ở):

1. Đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh; đất tôn giáo, tín ngưỡng (bao gồm đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng, đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; đất phi nông nghiệp khác (bao gồm đất xây dựng nhà bảo tàng, nhà bảo tồn, nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật, cơ sở sáng tác văn hóa nghệ thuật), đơn giá tình bằng giá đất ở cùng đường phố, cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất quy định tại mục A và B nêu trên.

2. Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đơn giá tính bằng 60% giá đất ở cùng đường phố, cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất quy định tại mục A và B nêu trên.

3. Đối với đất sử dụng vào các mục đích công cộng theo qui định tại điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và các loại đất cho các công trình xây dựng khác của tư nhân không nhằm mục đích kinh doanh và không gắn liền với đất ở; đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động; đất đô thị được sử dụng để xây dựng nhà phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi động vật được pháp luật cho phép; đất xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm sản, thủy sản; đất xây dựng nhà kho, nhà của hộ gia đình, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp, bằng 85% giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp liền kề hoặc giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất qui định tại điểm 2 - mục C trên đây.

4. Đối với đất nghĩa trang, nghĩa địa, bằng 50% mức giá của đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất quy định tại điểm 2 - mục C trên đây.

D. ĐẤT NÔNG NGHIỆP:

I. ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM, ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM, ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN:
Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thuỷ sản, được chia thành 2 Khu vực, mỗi khu vực gồm có 3 vị trí, cụ thể như sau:

- Khu vực I: Các phường trong thành phố.

- Khu vực II: Các xã Xuân Trường, Xuân Thọ, Tà Nung.

* Vị trí 1: Là những vị trí mà khoảng cách gần nhất từ lô đất đến mép lộ giới của quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện và đường liên xã trong phạm vi 500m.

* Vị trí 2: Là những vị trí mà khoảng cách gần nhất từ lô đất đến mép lộ giới của quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện và đường liên xã trong phạm vi từ 500m đến 1.000m.

* Vị trí 3: Các vị trí còn lại.

1. Đất trồng cây hàng năm:

	STT
	Khu vực
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3

	1
	Khu vực I
	55
	44
	28

	2
	Khu vực II
	44
	35
	22


2. Đất trồng cây lâu năm:

	STT
	Khu vực
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3

	1
	Khu vực 1
	38
	31
	19

	2
	Khu vực 2
	31
	25
	16


3. Đất nuôi trồng thủy sản:

	STT
	Khu vực
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3

	1
	Khu vực 1
	36
	29
	18

	2
	Khu vực 2
	29
	23
	15


II. GIÁ ĐẤT TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP SAU ĐƯỢC QUI ĐỊNH BẰNG 1,5 LẦN MỨC GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM Ở VỊ TRÍ 1 CÙNG VÙNG, CÙNG KHU VỰC:

1. Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở thuộc địa bàn các xã;

2. Đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu vực dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Trường hợp đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư nông thôn chưa có qui hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư;

III. GIÁ ĐẤT TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP SAU ĐƯỢC QUI ĐỊNH BẰNG 02 LẦN MỨC GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM CỦA VÙNG CÓ ĐẤT VƯỜN, AO Ở VỊ TRÍ 1 CÙNG VÙNG, CÙNG KHU VỰC:

1. Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở thuộc địa bàn các phường;
2. Đất nông nghiệp nằm trong phạm vị địa giới hành chính phường đã được xác định ranh giới theo qui hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Trường hợp đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư phường chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư.

IV. ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT
Đơn vị tính: Ngàn đồng/m²

	STT
	Vị trí
	Đơn giá

	1
	Vị trí 1
	22

	2
	Vị trí 2
	18

	3
	Vị trí 3
	11


- Vị trí 1: Là những diện tích đất có mặt tiếp giáp với đường quốc lộ, tỉnh lộ;

- Vị trí 2: Là những diện tích đất có mặt tiếp giáp với đường liên huyện, liên xã

-Vị trí 3: Là những diện tích còn lại.

- Đất rừng phòng hộ: tính bằng 90% giá đất cùng hạng, cùng khu vực của đất rừng sản xuất

- Đất rừng cảnh quan:tính bằng 110% giá đất cùng hạng, cùng khu vực của đất rừng sản xuất

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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			ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH LÂM ĐỒNG 
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------





			Số: 49/2007/QĐ-UBND 


			Đà Lạt, ngày 18 tháng 12 năm 2007








QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2008 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐƠN DƯƠNG - TỈNH LÂM ĐỒNG



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND ngày 05/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII - Kỳ họp thứ 10 về khung giá tối đa, tối thiểu và mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (áp dụng từ ngày 01/01/2008).
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2221/TTr-STC-GCS ngày 14 tháng 12 năm 2007, 


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1.



1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đơn Dương, để:


1.1. Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;



1.2. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003;



1.3. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003;



1.4. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003;



1.5. Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật;



1.6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003;



1.7. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.



2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá quy định tại Quyết định này. 



3. Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.


Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương có trách nhiệm xây dựng phương án điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn huyện Đơn Dương gửi Sở Tài chính (chủ trì), Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Cục Thuế thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trong các trường hợp sau:


1. Khi cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất, loại đô thị, loại đường phố và vị trí đất làm cho giá đất tại đó biến động. 


2. Khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, Nhà nước thu hồi đất và trường hợp doanh nghiệp Nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất mà giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm giao đất, thời điểm có quyết định thu hồi đất, thời điểm tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường.



Điều 3. 



1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2008 và thay thế Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày 18/12/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng. 



2. Các trường hợp trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, nếu chưa được giải quyết thì thực hiện theo Quyết định này.



Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-


			


			TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Huỳnh Đức Hòa








BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2008


TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐƠN DƯƠNG



(Kèm theo Quyết định số 49/2007/QĐ – UBND ngày 18 tháng 12 năm 2007của UBND tỉnh Lâm Đồng)


A. ĐẤT Ở TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ:



			ĐVT: 1.000đồng/m2





			STT


			ĐƯỜNG, KHU VỰC HOẶC ĐỊA DANH


			Đơn giá đất





			


			


			





			I


			THỊ TRẤN THẠNH MỸ


			 





			1


			Đất có một mặt tiền tiếp giáp với quốc lộ 27


			 





			 


			Từ giáp ranh giới xã Lạc Lâm đến hết dốc Bà Ký


			240 





			 


			Từ hết dốc Bà Ký đến hết Km 184 + 500


			720 





			 


			Từ hết KM 184 + 500 đến hết nhà văn hóa huyện


			1.200 





			 


			Từ hết nhà văn hóa huyện đến hết UBND thị trấn Thạnh Mỹ


			1.560 





			 


			Từ hết UBND thị trấn Thạnh Mỹ đến hết cống 5


			1.440 





			 


			Từ hết cống 5 đến hết ngã ba xây dựng


			960 





			 


			Từ hết ngã ba xây dựng đến hết Km 181 + 500


			720 





			 


			Từ hết Km 181 + 500 đến giáp ranh giới xã Đạ ròn


			540 





			2


			Đường nhánh trong thị trấn Thạnh Mỹ


			 





			 


			Đường Lê Thị Pha


			216 





			 


			Đường Lý Tự Trọng


			 





			 


			+Từ giáp QL27 đến hết trường Dân tộc nội trú huyện 


			300 





			 


			+Từ hết trường Dân tộc nội trú huyện đến giáp đường Nguyễn Trí Thanh


			240 





			 


			Đường Nguyễn Thị Minh Khai (Từ giáp quốc lộ 27 và đến 300m)


			300 





			 


			Đường Trần Bình Trọng


			300 





			 


			Đường Nguyễn Trí Thanh


			 





			 


			 +Từ giáp QL27 đến giáp đường Lý Tự Trọng


			300 





			 


			 +Từ giáp đường Lý Tự Trọng đến giáp đường Phạm Ngọc Thạch


			216 





			 


			Đường Phan Chu Trinh (từ giáp QL27 vào đến 120m)


			300 





			 


			Đường Phan Bội Châu: Từ QL 27 đến giáp đường Lê Thị Hồng Gấm


			300 





			 


			Đường Võ Thị Sáu


			420 





			 


			Đường phía Tây UBND thị trấn Thạnh Mỹ


			420 





			 


			Đường Nguyễn Văn Trỗi: từ giáp QL 27 đến giáp đường Lương Thế Vinh


			420 





			 


			Đường Lê Thị Hồng Thắm


			300 





			 


			Đường Phạm Ngọc Thạch 


			 





			 


			+Từ giáp QL 27 đến hết Trung tâm y tế huyện


			720 





			 


			+Từ giáp Trung tâm Y tế huyện đến giáp đường Nguyễn Trí Thanh 


			408 





			 


			+Từ giáp đường Nguyễn Trí Thanh đến cầu ông Thiều


			240 





			 


			Đường Chu Văn An: Từ giáp đường Âu Cơ đến chợ Thạnh mỹ


			420 





			 


			Đường Nguyễn Viết Xuân, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Đình Chiểu 


			300 





			 


			Đường Trần Hưng Đạo


			300 





			 


			Đường Âu Cơ:


			 





			 


			 +Từ giáp QL27 đến giáp đường Chu Văn An 


			420 





			 


			 +Từ giáp đường Chu Văn An đến giáp đường Trần Hưng Đạo


			300 





			 


			 +Từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp đường Nguyễn Văn Linh


			240 





			 


			Đường Lê Văn Tám: Từ giáp QL27 đến giáp đường Lương Thế Vinh 


			420 





			 


			Đường Lương Thế Vinh 


			300 





			 


			Đường Lạc Long Quân:


			 





			 


			 +Từ giáp QL27 đến giáp đường Trần Hưng Đạo


			420 





			 


			 +Từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp đường Âu Cơ


			240 





			 


			Đường Huỳnh Thúc Kháng


			420 





			 


			Đường Nguyễn Văn Linh:


			 





			 


			 +Từ giáp QL27 đến giáp đường Âu Cơ


			420 





			 


			 +Từ giáp đường Âu Cơ đến giáp đường Phan Đình Giót


			216 





			 


			Đường Thế Lữ


			240 





			 


			Đường Trần Phú: Từ giáp QL27 Đến cổng Công an huyện


			420 





			 


			Đường Bà Huyện Thanh Quan


			420 





			 


			Đường Hoàng Diệu


			420 





			 


			Đường Quang Trung


			180 





			 


			Đường Nguyễn Thái Bình 


			300 





			 


			Đường Xuân Diệu: Từ giáp QL27 đến giáp đường Thế Lữ


			360 





			 


			Đường Nguyễn Du


			360 





			 


			Đường Nguyễn Văn Cừ


			300 





			 


			Đường Phan Đình Phùng: Từ giáp QL27 đến nhà máy Ươm tơ cũ


			240 





			 


			Đường từ tiếp giáp QL27 đến hết XN Vạn Đức


			360 





			 


			Đường Đinh Tiên Hoàng: Từ giáp QL27 đến lò gạch ông Chín Dân


			240 








			 


			Khu vực chợ Thạnh Mỹ (có một mặt tiếp giáp với chợ)


			480 





			 


			Các đường qui hoạch phía Tây nam chợ Thạnh Mỹ


			360 





			 


			Các đường qui hoạch mặt đường rộng 5m trở lên


			300 





			 


			Các đường qui hoạch mặt đường rộng từ 3 đến 5m 


			240 





			 


			Đất tại các khu vực không thuộc điểm 1,2,3,4 Mục I Phần A


			156 





			II


			THỊ TRẤN D'RAN


			 





			1


			Đất có một mặt tiền tiếp giáp với quốc lộ 27 hoặc quốc lộ 20


			 





			 


			Từ giáp ranh giới xã Lạc Xuân đến cầu Lạc Thiện


			480 





			 


			Từ cầu Lạc Thiện đến đường rẽ vào xóm Láng


			600 





			 


			Từ đường rẽ vào xóm Láng đến ngã ba bùng binh Thị trấn Dran


			960 





			 


			Từ ngã ba thị trấn Dran đến cầu Dran


			1.200 





			 


			Từ cầu Dran đến ngã ba đường 412


			840 





			 


			Từ ngã ba đường 412 đến cư xá điện Đa Nhim


			504 





			 


			Từ cư xá điện Đa nhim đến cống bể


			324 





			 


			Từ cống bể đến giáp ranh giới Tỉnh Ninh Thuận


			180 





			 


			Từ ngã ba QL 27 đi Ql 20 đến cua chùa Giác Hoàng


			300 





			 


			Từ cua chùa Giác Hoàng đến giáp ranh giới xã Xuân Trường của 
Tp Đà Lạt


			180 





			2


			Đường nhánh trong thị trấn Dran


			 





			 


			Đường vào bệnh viện cũ; Đường Bà Triệu đến cống Quảng Lạc


			960 





			 


			Đoạn từ cống Quảng Lạc đi chân đập Đa Nhim đến hết khu dân cư


			360 





			 


			Khu chợ và khu xung quanh chợ (có một mặt tiếp giáp với chợ)


			960 





			 


			Đường Hai Bà Trưng


			840 





			 


			Từ nhà hàng Trung Dung Đến ngã 4 ông Hậu


			960 





			 


			Đường Trần Quốc Toản đoạn từ ngã 4 ông hậu đến Ngô Quyền


			600 





			 


			Đường Trần Quốc Toản đoạn từ Ngô Quyền đến Bà Triệu


			720 





			 


			Đoạn từ ngã 4 ông hậu đến cầu khóm 3


			504 





			 


			Đường từ cầu khóm 3 đến hành lang bảo vệ đập Đa Nhim


			324 





			 


			QL 27 đi Quảng Lạc vào đến 400m


			360 





			 


			QL 27 (trạm thuế tới Quán dòng Hồ Trường) đi vào đến 300m


			480 





			3


			Đất có một mặt tiếp giáp với đường 412


			 





			 


			Từ ngã 3 QL 27 đến cầu Lam Phương


			420 





			 


			Từ cầu Lam Phương đến giáp ranh xã Lạc Xuân


			240 





			4


			Đất tại các Thôn HaMaSin, KalKil


			72 





			5


			Đất tại các khu vực không thuộc điểm1,2,3,4 Mục II Phần A


			156 





			B. ĐẤT Ở TẠI KHU VỰC NÔNG THÔN:


			





			I


			KHU VỰC I


			 





			1


			Xã Đạ Ròn


			 





			a


			Đất có một mặt tiếp giáp với QL 27


			 





			 


			Từ ranh giới TT Thạnh mỹ đến cống thủy lợi ngang qua QL 27


			324 





			 


			Từ cống thủy lợi ngang qua QL 27 đến cống giữa 2 thôn Suối Thông B và Suối Thông A


			432 





			 


			Từ cống giữa 2 thôn Suối Thông B và Suối Thông A đến ngã ba vào trường tiểu học Đạ Ròn


			360 





			 


			Từ ngã 3 đường vào trường tiểu học Đạ Ròn đến ngã ba đường vào Thôn I


			432 





			 


			Từ Ngã ba đường vào Thôn I đến cầu Bắc Hội


			360 





			b


			Đường Liên Thôn, Liên Xã


			 





			 


			Từ ngã ba QL 27 đến cổng gác hồ Đạ Ròn


			156 





			 


			Từ ngã ba suối Thông B QL 27 đến ngã tư chợ Thôn Suối Thông B


			204 





			 


			Từ ngã 3 QL 27 Đến cầu Nông Trường bò sữa


			120 





			2


			Xã Lạc Lâm


			 





			a


			Đất có mặt tiếp giáp với QL 27


			 





			 


			Từ ranh giới TT Thạnh mỹ đến hết Trạm vật tư nông nghiệp


			360 





			 


			Từ Trạm vật tư nông nghiệp đến cầu Lạc Sơn


			600 





			 


			Từ cầu Lạc Sơn đến ranh giới UBND xã


			960 





			 


			Từ ranh giới đất UBND xã đến Trạm thuế xã


			1.200 





			 


			Từ ranh giới đất Trạm thuế xã đến giáp ranh Lạc Xuân


			840 





			b


			Đất có mặt tiếp giáp với đường 413


			 





			 


			Từ ngã ba Ql 27 (Km 187) đến cầu Ka đô


			504 





			c


			Các đường nối với QL 27


			 





			 


			Từ Ql 27 đến cống ông Xừ (Thôn Quỳnh Châu Đông)


			360 





			 


			Từ cống ông Xừ đến hết nhà ông Sỹ (Thôn Lạc Thạnh)


			300 





			 


			Các đường nhánh còn lại từ tiếp giáp Ql 27 vào đến 200m


			360 





			 


			Từ Ql 27 đến xóm Sình Lạc Lâm Làng


			300 





			 


			Từ Ql 27 đến gốc sữa Thôn Yên Khê Hạ


			300 





			d


			Đường dân cư số 10 từ UBND xã đến Trường Trung học cơ sở Lạc Lâm


			 





			 


			Dãy phía nam


			264 





			 


			Dãy phía bắc


			240 





			3


			Xã Lạc Xuân


			 





			a


			Đất có mặt tiếp giáp với QL 27


			 





			 


			Từ giáp ranh giới xã Lạc Lâm đến giáp ranh đất TTHọcLạc Xuân


			840 





			 


			Từ giáp ranh đất Trường tiểu học Lạc Xuân đến cống lở Laboui


			360 





			 


			Từ cống lở Laboui đến ngã ba Châu Sơn


			480 





			 


			Từ ngã ba Châu Sơn đến cống Km 195 + 900 (QL 27)


			600 





			 


			Từ cống Km 195 + 900 (QL 27) đến giáp cầu Lạc Xuân 1


			360 





			 


			Từ cầu Lạc Xuân 1 đến giáp ranh giới Thị trấn Dran


			360 





			 


			Từ Ql 27 đến cầu Châu Sơn


			300 





			b


			Đất có một mặt tiếp giáp với đường 412


			 





			 


			Từ giáp ranh giới Thị trấn Dran đến cầu Diom B


			240 





			 


			Từ cầu Diom B đến cầu Tân Hiên


			300 





			 


			Từ cầu Châu Sơn đến giáp đường 412


			180 





			4


			Xã Ka Đô


			 





			a


			Đất có một mặt tiếp giáp với đường 412


			 





			 


			Từ cầu Tân Hiên đến dốc Lò than


			300 





			 


			Từ dốc Lò than đến ngã 4 Trường Hiệp Đức


			480 





			 


			Từ Trường Hiệp Đức đến ngã 3 UBND xã


			720 





			b


			Đất có mặt tiền tiếp giáp với đường 413


			 





			 


			Từ cầu Ka đô đến giáp cụm Công nghiệp Ka đô


			504 





			 


			Từ giáp cụm Công nghiệp Ka đô đến ngã 3 UBND xã


			720 





			 


			Từ ngã 3 UBND xã đến ngã 3 Trường Trung học Ka đô


			960 





			 


			Từ ngã 3 Trường Trung học Ka đô đến giáp ranh xã Quảng Lập


			600 





			c


			Khu trung tâm chợ Ka đô


			 





			 


			* Có một mặt tiếp giáp chợ


			 





			 


			Phía đông bắc chợ


			1.020 





			 


			Phía tây nam chợ


			1.020 





			 


			Phía đông nam chợ


			600 





			 


			* Đường sau chợ, bên hông chợ


			 





			 


			Đường phía sau đông bắc chợ


			384 





			 


			Đường phía sau tây nam chợ


			384 





			 


			Đường phía sau đông nam chợ


			324 





			 


			Từ ngã 4 ông Thành đến Chùa Giác Quang


			324 





			 


			Từ ngã 4 ông Phụ đến ngã ba ông Hiệp


			240 





			 


			Từ giáp huyện lộ 413 đến nhà ông Bảy Hòa


			240 





			 


			Từ giáp huyện lộ 413 đến nhà ông Sự


			240 





			d


			Đường liên xã (đi Pró, Quảng Lập)


			 





			 


			Từ ngã 4 Trường Hiệp Đức đến ngã 4 ông Thành 


			360 





			 


			Từ ngã 4 ông Thành đến ngã ba ông Gọn


			240 





			 


			Từ ngã ba ông Gọn đến giáp đường đi thôn Đông hồ xã Pró


			120 





			5


			Xã Quảng Lập


			 





			 a


			Đất có mặt tiếp giáp với đường 413


			 





			 


			Từ ranh giới xã Ka đô qua ngã 3 đầu tiên đi Pró 150m (tới đầu dốc)


			480 





			 


			Từ giáp ranh Ka đô đền ngã 3 Bà Ký


			156 





			 


			Từ đầu dốc đến ngã 3 chợ cũ đi Pró


			600 





			 


			Từ ngã 3 chợ cũ đường vào xã Pró đến ngã 3 Trạm xá xã Quảng Lập


			780 





			 


			Từ ngã 3 Trạm xá xã Quảng Lập đến cầu Sạp


			480 





			 


			Từ cầu Sạp đến ngã 3 rẽ đi Ka đơn


			300 





			 


			Từ ngã 3 rẽ đi Ka đơn đến hết Trường cấp 2 - 3 Pró


			432 





			 


			Từ ranh giới đất Trường cấp 2 - 3 Pró đến ngã 3 UBND xã Pró


			336 





			 


			Từ ngã 3 chợ cũ đi xã Pró đến ngã 3 Bà Ký


			432 





			 


			Từ ngã 3 Bà Ký đến giáp ranh giới xã Pró


			336 





			 


			Từ ngã 3 giáp Trạm xá Quảng Lập đến hết Trường cấp II Đinh Tiên Hoàng 


			540 





			 


			Từ ranh giới đất Trường cấp 2 Đinh Tiên Hoàng đến cầu Quảng Lập


			420 





			b


			Khu trung tâm chợ cũ


			 





			 


			Đường số 1 (Từ trạm xá xã đến ngã tư chợ và giáp đường 413)


			480 





			 


			Từ ngã tư chợ đến trường mẫu giáo Hoàng Anh 


			216 





			6


			Xã PRó


			 





			 a


			Khu trung tâm xã, Liên xã


			 





			 


			Từ giáp ranh giới Quảng Lập đến hết đường qui hoạch khu Trung tâm


			300 





			 


			Các đường trongkhu Trung tâm có một mặt tiếp giáp với đường qui hoạch 


			216 





			b


			Đất có mặt tiếp giáp với đường 413


			 





			 


			Từ tiếp giáp cuối khu qui hoạch Trung tâm xã đến giáp ranh xã Ka Đơn


			336 





			7


			Xã Ka Đơn


			 





			a


			Đất có mặt tiếp giáp với đường 413


			 





			 


			Từ giáp ranh xã Pró đến cầu Ka Đơn


			300 





			 


			Từ cầu Ka Đơn đến hết khu Trung tâm (đầu Thôn Ka Rái 2)


			300 





			 


			Từ giáp khu Trung tâm (đầu Thôn Ka Rái 2) đến giáp ranh giới xã Tu Tra


			216 





			 


			Từ giáp đường 413 đi Hòa Lạc


			84 





			b


			Khu trung tâm xã


			 





			 


			Khu Trung tâm có một mặt tiếp giáp đường qui hoạch 


			336 





			8


			Xã Tu Tra


			 





			a


			Đất có mặt tiếp giáp với đường 413


			 





			 


			Từ giáp ranh giới Ka Đơn đến cầu ông Quý


			240 





			 


			Từ cầu ông Quý đến cây xăng Lạc Thạnh


			360 





			 


			Từ cây xăng Lạc Thạnh đến hết khu qui hoạch Trung tâm xã


			480 





			 


			Từ khu qui hoạch Trung tâm xã đến cuối thôn Lạc Thạnh


			240 





			b


			Khu Trung tâm xã


			 





			 


			Các đường qui hoạch còn lại trong khu Trung tâm xã


			300 





			c


			Đường Liên Thôn, Liên Xã


			 





			 


			Từ ngã 3 sao mai đến cầu ông Thiều


			132 





			 


			Từ tập đoàn 1 Thôn Suối Thông C đến tập đoàn 4 Thôn Suối Thông C


			132 





			 


			Từ giáp khu qui hoạch Trung tâm xã đến ngã 3 đi R'lơm, Ma đanh


			132 





			 


			Từ cây xăng Lạc Thạnh đến ngã 3 đường lên Công ty APOLLO


			132 





			 


			Từ ngã 3 đường lên Công ty APOLLO đến cầu Nông trường Bò sữa


			132 





			 


			Từ Trường tiểu học Kămbute đến cầu nông trường bò sữa


			132 





			II


			KHU VỰC II: Đất không thuộc khu vực I nêu trên, tiếp giáp với trục giao thông trong thôn, liên thôn có bề mặt đường rộng trên 3m.


			 





			1


			Xã Đạ Ròn


			84 





			2


			Xã Lạc Lâm


			108 





			3


			Xã Lạc Xuân


			 





			 


			 + Phía bắc sông Đa Nhim


			96 





			 


			 + Phía nam sông Đa Nhim


			72 





			4


			Xã Ka Đô


			96 





			5


			Xã Quảng Lập


			84 





			6


			Xã PRó


			72 





			7


			Xã Ka Đơn


			72 





			8


			Xã Tu Tra


			72 





			III


			KHU VỰC III: Là những vị trí còn lại trên địa bàn xã


			 





			1


			Xã Đạ Ròn


			60 





			2


			Xã Lạc Lâm


			84 





			3


			Xã Lạc Xuân


			 





			 


			 + Phía bắc sông Đa Nhim


			72 





			 


			 + Phía nam sông Đa Nhim


			60 





			4


			Xã Ka Đô


			72 





			5


			Xã Quảng Lập


			60 





			6


			Xã PRó


			36 





			7


			Xã Ka Đơn


			36 





			8


			Xã Tu Tra


			36 








C. ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP:


1. Đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh; đất tôn giáo, tín ngưỡng (bao gồm đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng, đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; đất phi nông nghiệp khác (bao gồm đất xây dựng nhà bảo tàng, nhà bảo tồn, nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật, cơ sở sáng tác văn hóa nghệ thuật), bằng giá đất ở cùng đường phố, cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất.


2. Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, bằng 60% giá đất ở cùng đường phố, cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất.



3. Đối với đất sử dụng vào các mục đích công cộng theo qui định tại điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và các loại đất cho các công trình xây dựng khác của tư nhân không nhằm mục đích kinh doanh và không gắn liền với đất ở: đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động; đất đô thị được sử dụng để xây dựng nhà phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi động vật được pháp luật cho phép; đất xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm sản, thủy sản; đất xây dựng nhà kho, nhà của hộ gia đình, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp, bằng 85% giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp liền kề hoặc giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất qui định tại điểm 2 - mục C trên đây.



4. Đối với đất nghĩa trang, nghĩa địa, bằng 50% mức giá của đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất quy định tại điểm 2 - mục C trên đây.



D. ĐẤT NÔNG NGHIỆP:



Được xác định theo 3 khu vực và 3 vị trí như sau:


Khu vực 1: Thị trấn Thạnh mỹ, Dran, Xã Lạc Lâm, Phía Bắc sông Đa Nhim của Lạc Xuân;



Khu vực 2: Phía nam sông Đa Nhim của Lạc Xuân; xã Đạ ròn, xã Ka Đô, xã Quảng Lập;



Khu vực 3: Xã P'ró, Ka Đơn, Tu Tra.


Vị trí 1: Là những vị trí mà khoảng cách gần nhất từ lô đất đến mép lộ giới của quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện và đường liên xã trong phạm vi 500m



Vị trí 2: Là những vị trí mà khoảng cách gần nhất từ lô đất đến mép lộ giới của quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện và đường liên xã trong phạm vi từ 500m đến 1.000m.



Vị trí 3: Các vị trí còn lại;



I. Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản:




ĐVT: 1.000đồng/m2


			STT


			Khu vực


			Vị trí 1


			Vị trí 2


			Vị trí 3





			1


			Khu vực 1


			26


			21


			13





			2


			Khu vực 2


			21


			17


			10





			3


			Khu vực 3


			13


			10


			7








II. Đất vườn ao, đất nông nghiệp nằm xen kẽ:



1. Giá đất trong các trường hợp sau được qui định bằng 1,5 lần mức giá đất trồng cây lâu năm ở vị trí 1 cùng vùng, cùng khu vực:



- Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở thuộc địa bàn các xã;



- Đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu vực dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Trường hợp đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư nông thôn chưa có qui hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư.


2. Giá đất trong các trường hợp sau được qui định bằng 02 lần mức giá đất trồng cây hàng năm của vùng có đất vườn, ao ở vị trí 1 cùng vùng, cùng khu vực: 



- Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở thuộc địa bàn thị trấn;



- Đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư thị trấn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Trường hợp đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư thị trấn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư.



III. Đất rừng sản xuất:



ĐVT: 1.000đồng/m2



			STT


			Khu vực


			Vị trí 1


			Vị trí 2


			Vị trí 3





			 


			 


			7


			6


			4








Vị trí 1: Là những diện tích đất có mặt tiếp giáp với đường quốc lộ, tỉnh lộ;



Vị trí 2: Là những diện tích đất có mặt tiếp giáp với đường liên huyện, liên xã;



Vị trí 3: Là những diện tích còn lại.



IV. Đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng cảnh quan


 - Đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: Tính bằng 90% giá đất rừng sản xuất cùng khu vực



 - Đất rừng cảnh quan: Tính bằng 110% giá đất rừng sản xuất cùng khu vực.
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			ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH LÂM ĐỒNG 
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------





			Số: 50/2007/QĐ-UBND


			Đà Lạt, ngày 18 tháng 12 năm 2007








QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2008 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC TRỌNG - TỈNH LÂM ĐỒNG



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND ngày 05/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII - Kỳ họp thứ 10 về khung giá tối đa, tối thiểu và mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (áp dụng từ ngày 01/01/2008).
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2221/TTr-STC-GCS ngày 14 tháng 12 năm 2007, 


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. 



1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đức Trọng, để:



1.1. Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;



1.2. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003;



1.3. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003;



1.4. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003;



1.5. Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật;



1.6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003;



1.7. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.



2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá quy định tại Quyết định này. 



3. Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.


Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng có trách nhiệm xây dựng phương án điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn huyện Đức Trọng gửi Sở Tài chính (chủ trì), Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Cục Thuế thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trong các trường hợp sau:


1. Khi cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất, loại đô thị, loại đường phố và vị trí đất làm cho giá đất tại đó biến động. 


2. Khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, Nhà nước thu hồi đất và trường hợp doanh nghiệp Nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất mà giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm giao đất, thời điểm có quyết định thu hồi đất, thời điểm tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường.



Điều 3. 



1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2008 và thay thế Quyết định số 3730/QĐ-UBND ngày 18/12/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn huyện Đức Trọng - tỉnh Lâm Đồng. 



2. Các trường hợp trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, nếu chưa được giải quyết thì thực hiện theo Quyết định này.



Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-


			


			TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Huỳnh Đức Hòa








BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2008


TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC TRỌNG



(Kèm theo Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng)



A. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ:



			ĐVT: 1.000đồng/m2





			STT


			ĐƯỜNG, KHU VỰC HOẶC ĐỊA DANH


			Đơn giá đất





			


			


			





			1


			Đường quốc lộ 20


			 





			1.1


			Từ giáp xã Phú Hội đến giáp đường Hồ Xuân Hương 


			1.200 





			1.2


			Từ giáp đường Hồ Xuân Hương đến hết nhà số 857 Quốc lộ 20 cạnh trường tiểu học Nam Sơn 


			 1.560 





			1.3


			Từ hết đất nhà 857 QL 20 đến ngã tư Phan Đình Phùng


			2.880 





			1.4


			Từ ngã tư Phan Đình Phùng đến đường Hà Huy Tập (cạnh nhà 602 QL 20) 


			 3.840 





			1.5


			Từ ngã ba đường Hà Huy Tập (cạnh nhà 602 QL 20) hết trụ sở UBND huyện 


			 5.400 





			1.6


			Từ hết trụ sở UBND huyện đến giáp đường Nguyễn Tri Phương 


			4.200 





			1.7


			Từ giáp đường Nguyễn Tri Phương đến giáp số nhà 160 và 263 - Quốc lộ 20 – Khu phố 6


			 2.880 





			1.8


			Từ nhà số 160 và 263 – Quốc lộ 20 – đến hết nhà 132 và 207 


			3.600 





			1.9


			Từ giáp nhà 132 và 207 – QL 20 đến giáp hẻm 108 và hết nhà ông Tường CA.


			2.880 





			1.10


			Từ nhà ông Tường CA đến ngã ba đường Lê Thị Pha


			2.400 





			1.11


			Từ ngã ba đường Lê Thị Pha đến giáp xã Hiệp Thạnh


			1.920 





			2


			Đường nhánh của quốc lộ 20


			 





			2.1


			Khu phố 12


			 





			2.1.1


			Từ hết đất nhà số 1185 (ranh Phú Hội – Liên Nghĩa đi Phú Hội)


			 300 





			2.1.2


			Từ hết đất nhà số 1122 (ranh Phú Hội – Liên Nghĩa đi Tân Phú)


			 





			 


			- Từ hết đất nhà 1122 vào 100m


			300 





			 


			- Đoạn còn lại


			180





			2.1.3


			Từ hết đất nhà 1110


			 





			 


			- Từ hết đất nhà 1110 đấn ngã ba sát nhà ông Nguyễn Đúng


			300 








			 


			- Đoạn còn lại


			180 





			2.1.4


			Từ hết đất nhà 1064


			 





			


			-Từ hết đất nhà 1064 đến ngã ba sát nhà 1064/10


			300 





			 


			- Đoạn còn lại


			 240 





			2.1.5


			Từ hết đất nhà 1155 đến hết đường


			 300 





			2.1.6


			Đường nhánh sát cây xăng Liên Nghĩa đến ngã ba đối diện đất ông Nông Viết Hoàng


			 300 





			2.1.7


			Từ hết đất nhà số 966 đến hết tổ 16. 


			 300 





			2.1.8


			Từ hết đất nhà số 966 đến ngã ba cây Quéo.


			 300 





			2.1.9


			Đường nhánh từ nhà số 902 đến giáp đường ngã ba đi cây Quéo


			 300 





			2.2


			Khu phố 10 


			 





			2.2.1


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 1025 đến hết đường


			 300 





			2.2.2


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 983 đến hết đường


			 300 





			2.2.3


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 915 đến đường HoàngVăn Thụ 


			 300 





			2.2.4


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 895 đến hết đường


			 300 





			2.2.5


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 857 đến Hoàng Văn Thụ


			 840 





			2.3


			Khu phố 8


			 





			2.3.1


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 832 đến hết đường


			 360 





			2.3.2


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 774 đến hết đường


			 300 





			2.3.3


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 831 đến hết đường


			 300 





			2.3.4


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 819A đến hết đường


			 300 





			2.3.5


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 789 đến đường Hoàng Văn Thụ


			1.440 





			2.3.6


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 773 đến hết đường


			 300 





			2.5


			Khu phố 4


			 





			2.5.1


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 595 đến hết nhà 501/2


			 600 





			2.5.2


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 583 đến giáp ngã ba hẻm 553


			 600 





			2.5.3


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 553 đến ngã ba hết nhà 553/16


			 720 





			2.5.3.1


			Các nhánh còn lại từ ngã ba hết nhà 553/16 đến hết đường


			300 





			2.5.4


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 501 đến giáp nhà 501/3


			 600 





			2.5.5


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 459 giáp quốc lộ 20 đến hết đường


			 360 





			2.5.6


			Đường nhánh sát nhà ông Thế đến hết đường


			 240 





			2.5.7


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 335 (Từ Miếu Ba Cô đến giáp đường Cao Bá Quát)


			 360 





			2.6


			Khu phố 6


			 





			2.6.1


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 108 đến ngã ba sát nhà 108/1


			 420 





			2.6.2


			Đường nhành từ hết đất nhà số 102 đến hết đường


			 420 





			2.6.3


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 68 (đường vào UBND huyện cũ) đến hết đường


			 600 





			2.6.4


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 56 đến hết đường


			 240 





			2.6.5


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 46 đến hết giáp đất nhà 46/2


			 360 





			2.6.6


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 26 đến ngã ba giáp nhà 26/9


			 300 





			2.7


			Khu phố 1


			 





			2.7.1


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 496 đến hết đường


			 960 





			3


			Quốc lộ 27


			 





			3.1


			Từ Quốc lộ 20 đến hết nhà số 17 và nhà 26 – Quốc lộ 27


			 3.600 





			3.2


			Từ giáp nhà số 17 và nhà 26 – QL 27 đến cống sát nhà số 37


			 2.700 





			3.3


			Từ cống sát nhà số 37 đến giáp hàng rào sân bay Liên Khương.


			 1.980 





			3.4


			Từ hàng rào sân bay Liên Khương đến giáp ngã ba sát nhà số 96


			 1.560 





			3.5


			Từ ngã ba sát nhà số 96 đến giáp xã Liên Hiệp


			 1.200 





			3.6


			Đường nhánh của quốc lộ 27


			 





			3.6.1


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 62 đến ngã ba


			 360 





			3.6.2


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 74 đến ngã tư


			 360 





			3.6.3


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 96 đến ngã ba


			 360 





			4


			Đường Lê Thị Pha


			 





			4.1


			Từ giáp quốc lộ 20 đến ngã ba rẽ vào đường Lê Văn Tám


			 540 





			4.2


			Đoạn còn lại của đường Lê Thị Pha


			 360 





			5


			Đường Lê Văn Tám


			 





			5.1


			Từ quốc lộ 27 đến ngã ba (đi trường Quân sự địa phương)


			 720 





			5.2


			Từ ngã ba đến ngay cổng trường Quân sự địa phương


			 720 





			5.3


			Từ ngã ba đến hết đất trường Dân tộc nội trú


			 720 





			5.4


			Các đoạn còn lại thuộc đường Lê Văn Tám


			 360 





			6


			Đường Cao Bá Quát


			 





			6.1


			Từ quốc lộ 20 đến ngã ba số nhà 07


			 480 





			6.2


			Đoạn còn lại của đường Cao Bá Quát


			 240 





			7


			Đường Ngô Gia Khảm


			 840 





			8


			Đường Nguyễn Thị Minh Khai


			 1.200 





			8.1


			Đường nhánh từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Lê Quý Đôn


			 840 





			9


			Đường Lê Qúy Đôn


			 1.200 





			10


			Đường Chu Văn An


			 1.200 





			10.1


			Nhánh số 1 (từ nhà số 10 đến nhà số 10/15)


			 300 





			10.2


			Nhánh số 2 (từ nhà số 12A đến nhà số 12A/15)


			 300 





			11


			Đường Nguyễn Tri Phương


			 





			11.1


			Từ Quốc lộ 20 đến ngã ba rẽ vào nghĩa trang


			 720 





			11.2


			Đoạn còn lại của đường Nguyễn Tri Phương


			 300 





			12


			Đường Nguyễn Thiện Thuật


			 





			12.1


			Từ Quốc lộ 20 đến hết nhà số 30 và 21


			 960 





			12.2


			Đoạn còn lại của đường Nguyễn Thiện Thuật


			 420 





			13


			Đường Tô Hiến Thành


			 





			13.1


			Từ đường Thống Nhất đến hết nhà số 40 và 11


			 960 





			13.2


			Đoạn còn lại của đường Tô Hiến Thành


			 420 





			14


			Đường Phan Chu Trinh


			 





			14.1


			Từ đường Thống Nhất đến hết nhà số 18 và 31


			 960 





			14.2


			Đoạn còn lại của đường Phan Chu Trinh


			 420 





			15


			Đường Nguyễn Thái Học


			 





			15.1


			Từ đường Thống Nhất đến hết 32B và 47


			 1.080 





			15.2


			Đoạn còn lại của đường Nguyễn Thái Học


			 420 





			16


			Đường Phan Bội Châu


			 








			16.1


			Từ đường Thống Nhất đến hết nhà 42 và giáp đất nhà số 37


			 960 





			16.2


			Đoạn còn lại của đường Phan Bội Châu


			 420 





			17


			Đường Hàm Nghi


			 





			17.1


			Từ đường Thống nhất đến hết nhà số 18 và 45


			 1.080 





			17.2


			Đoạn còn lại của đường Hàm Nghi


			 420 





			18


			Đường Bùi Thị Xuân


			 





			18.1


			Từ đường Thống nhất đến hết nhà số 15 và 54


			 1.080 





			18.2


			Đoạn còn lại của đường Bùi Thị Xuân


			 360 





			19


			Đường Sư Vạn Hạnh


			 





			19.1


			Từ đường Thống Nhất đến ngã ba sát nhà số 44


			 1.080 





			19.2


			Đoạn còn lại của đường Sư Vạn Hạnh


			 480 





			20


			Đường Cù Chính Lan


			 





			20.1


			Từ đường Thống Nhất đến ngã ba hết nhà số 43 và 46


			 1.080 





			20.2


			Đoạn còn lại của đường Cù Chính Lan


			 420 





			21


			Đường Nguyễn Du


			 





			21.1


			Từ đường Thống Nhất đến hết nhà số 18 và 31


			 960 





			21.2


			Đoạn còn lại của đường Nguyễn Du


			 360 





			22


			Đường Lê Thánh Tông


			 





			22.1


			Từ đường Thống Nhất đến ngã ba hết nhà số 29 và 40


			 720 





			22.2


			Đoạn còn lại của đường Lê Thánh Tông


			 300 





			23


			Đường Kim Đồng


			 





			23.1


			Từ đường Thống Nhất đến hết nhà số 28 và 31


			 480 





			23.2


			Đoạn còn lại của đường Kim Đồng


			 240 





			24


			Đường Tô Hiệu 


			 





			24.1


			Từ Thống Nhất đến hết đường 


			 480 





			24.2


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 04 đến hết đường


			 360 





			24.3


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 42 đến hết đường


			 360 





			24.4


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 19 (từ nhà ông Ngoan Sang Kim Đồng)


			 180 








			25


			Đường Võ Thị Sáu


			 





			25.1


			Từ đường Thống Nhất đến hết nhà số 18 và 59 (sát đoạn còn lại của Võ Thị Sáu)


			 480 





			25.1.1


			Đoạn còn lại của đường Võ Thị Sáu


			 300 





			25.2


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 02 đến hết đường


			 300 





			26


			Đường Bế Văn Đàn 


			 





			26.1


			Từ đường Nguyễn Trãi đến hết trường Dân lập Trung Sơn


			 360 





			26.2


			Đoạn còn lại của đường Bế Văn Đàn


			 240 





			27


			Đường Ngô Quyền


			 





			27.1


			Từ đường Thống Nhất đến giáp trụ sở Khu phố 7


			 360 





			27.2


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 01 đến hết đường


			 300 





			27.3


			Đoạn còn lại của đường Ngô Quyền


			 180 





			28


			Đường Quang Trung


			 





			28.1


			Từ đường Thống Nhất đến ngã tư hết nhà số 70 và 65


			 300 





			28.2


			Đoạn còn lại của đường Quang Trung


			 216 





			29


			Đường Lê Lợi


			 





			29.1


			Từ đường Thống Nhất đến ngã tư hết nhà số 78 và 43


			 300 





			29.2


			Đoạn còn lại của đường Lê Lợi


			 180 





			30


			Đường Hà giang


			 240 





			31


			Đường Bạch Đằng


			 





			31.1


			Từ đường Thống Nhất đến hết nhà số 08 và 03


			 300 





			31.2


			Đoạn còn lại của đường Bạch Đằng


			 180 





			32


			Đường Nguyễn Bá Ngọc


			 240 





			33


			Đường Nguyễn Trãi


			 





			33.1


			Từ ngã ba đường Bạch Đằng đến ngã tư đường Ngô Quyền


			 240 





			33.2


			Từ ngã tư Ngô Quyền đến ngã tư đường Lê Thánh Tông


			 360 





			33.3


			Từ ngã tư Lê Thánh Tông đến ngã ba đường Bùi Thị Xuân


			 660 





			33.4


			Từ ngã ba Hàm Nghi đến ngã ba đường Phan Chu Trinh


			 600 





			34


			Đường Nguyễn Đình Chiểu


			 





			34.1


			Từ đường Hoàng Văn Thụ đến ngã tư đường Lý Thường Kiệt


			 360 





			34.2


			Đoạn còn lại của đường Nguyễn Đình Chiểu


			 240 





			35


			Đường Thống Nhất


			 





			35.1


			Từ giáp xã Phú Hội đến ngã ba đường Bạch Đằng


			 720 





			35.2


			Từ ngã ba đường Bạch Đằng đến ngã ba đường Võ Thị Sáu


			 1.320 





			35.3


			Từ ngã ba đường Võ Thị Sáu đến ngã tư đường Hoàng Văn Thụ


			 1.920 





			35.4


			Từ ngã tư Hoàng Văn Thụ đến ngã ba đường Trần Hưng Đạo


			 3.600 





			35.5


			Từ ngã ba Trần Hưng Đạo đến ngã ba đường Hàm Nghi


			 4.800 





			35.6


			Từ ngã ba đường Hàm Nghi đến ngã ba Phan Chu Trinh Km270 (giáp đường Nguyễn Thiện Thuật)


			 4.200 





			35.7


			Từ ngã ba Phan Chu Trinh đến ngã ba Km270 ( giáp đường Nguyễn Thiện Thuật)


			 3.600 





			35.8


			Đường nhánh đường Thống Nhất


			 





			35.8.1


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 27 đến hết nhà 27/31 


			 720 





			35.8.2


			Đoạn còn lại của đường nhánh từ nhà 27/31đến hết đường


			 360 





			35.8.3


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 40 đến hết đường


			 960 





			35.8.4


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 124 ( đường Phế binh cũ)


			 960 





			35.8.5


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 176 đến hết đường


			 960 





			35.8.6


			Các đườnh nhánh của đoạn giáp xã Phú Hội đến ngã 3 Bạch Đằng


			 240 





			36


			Đường Hoàng Văn Thụ


			 





			36.1


			Từ đường Thống Nhất đến ngã tư Lý Thường Kiệt ngã ba duy tu


			 1.800 





			36.2


			Từ ngã tư Lý Thường Kiệt đến ngã ba duy tu


			 1.560 





			36.2.1


			Các đường nhánh thuộc đoạn từ đường Thống Nhất đến ngã 3 Duy Tu


			 240 





			36.3


			Từ ngã ba duy tu đến ngã ba ra trường Tiểu học Nam Sơn


			 1.200 





			36.3.1


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 179 đến hết nhà số 179/4


			 360 





			36.3.2


			Đoạn còn lại ( 2 nhánh còn lại)


			 240 





			36.4


			Từ ngã ba ra trường Tiểu học Nam Sơn đến Quốc lộ 20 (gần trụ sở khu phố 10)


			 840 





			37


			Đường Trần Hưng Đạo


			 5.400 





			37.1


			Đườnh nhánh từ hết đất nhà số 127 Trần Hưng Đạo đến hết đường


			 1.800 





			37.2


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 131 Trần Hưng Đạo đến hết đường


			 1.800 





			38


			Đường Lê Anh Xuân


			 4.800 





			39


			Đường Duy Tân


			 4.800 





			40


			Đường Hải Thượng Lãn Ông


			 4.800 





			41


			Đường Hai Bà Trưng


			 5.400 





			42


			Đường Ngô Gia Tự


			 2.400 





			43


			Đường 2-4


			 2.400 





			43.1


			Đường nhánh từ đường đường 2/4 đến Hai Bà Trưng


			 1.200 





			44


			Đường Phạm Văn Đồng


			 6.000 





			45


			Đường nối đường Trần Hưng Đạo đến đường Hải Thượng Lãn Ông


			 4.800 





			46


			Đường nối đường Trần Hưng Đạo đến đường Hai Bà Trưng


			 4.800 





			47


			Đường Hoàng Quốc Việt


			 4.800 





			48


			Đường Phan Huy Chú


			 4.200 





			49


			Đường Nguyễn Công Hoan


			 3.600 





			50


			Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm


			 1.920 





			51


			Đường Trần Quốc Toản


			 1.440 





			51.1


			Đường nhánh từ hết đất nhà số 30 đến đường Trần Hưng Đạo.


			 1.440 





			52


			Đường Lý Thường Kiệt


			 





			52.1


			Từ đường Trần Hưng Đạo đến giáp đường Hoàng Văn Thụ


			 3,000 





			52.2


			Đoạn còn lại của đường Lý Thường Kiệt


			 360 





			53


			Đường Nguyễn Khuyến


			 1.440 





			54


			Đường Phan Đình Phùng ( từ Hoàng Văn Thụ đến QL 20 )


			 1.200 





			55


			Đường Hồ Xuân Hương


			 





			55.1


			Đoạn từ Quốc lộ 20 đến hết hồ Nam Sơn


			 600 





			55.2


			Đoạn còn lại của đường Hồ Xuân Hương


			 480 





			56


			Đường Lê Hồng Phong


			 





			56.1


			Từ quốc lộ 20 đến ngã tư chùa Hải Đức


			 1.800 





			56.2


			Từ ngã tư chùa Hải Đức đến hết đất nhà ông Ngự


			 1.080 





			56.3


			Từ hết đất nhà ông Ngự đến hết trường Nghĩa Hiệp


			 840 





			56.4


			Đoạn còn lại của đường Lê Hồng Phong


			 480 





			57


			Khu tái định cư lô 90


			 





			57.1


			Mặt đường rộng 10 mét


			 1.440 





			57.2


			Mặt đường rộng 6 mét


			 1.080 





			57.3


			Mặt đường rộng 4 mét


			 840 





			58


			Khu Nam sông Đa Nhim


			 120 





			 GIÁ ĐẤT QUY HOẠCH TÂY NAM SƠN:


			 





			1


			Đường Đào Duy Từ 


			1.440





			 


			Các đường nhánh của đường Đào Duy Từ đi vào lô Thanh Thanh


			960





			2


			Đường Nguyễn Trung Trực 


			1.080





			3


			Đường Tú Xương 


			1.080





			4


			Đường Phạm Ngọc Thạch 


			1.080





			5


			Đường Phạm Hồng Thái 


			840





			6


			Đường Trần Nhân Tông


			 





			6.1


			Từ hết đất huyện đoàn đến ngã ba Tú Xương


			2.040





			6.2


			Từ ngã ba Tú Xương đến đường Đào Duy Từ


			1.440





			7


			Đường Phạm Ngũ Lão


			 





			7.1


			Đoạn Đoàn Thị Điểm đến Đào Duy Từ


			1.080





			7.2


			Đoạn từ Đào Duy Từ đến giáp khu quy hoạch lô Thanh Thanh


			960





			8


			Đường Xuân Thuỷ 


			1.200





			9


			Đường Đoàn Thị Điểm 


			1.080





			10


			Đường Tô Vĩnh Diện


			 





			10.1


			Từ Quốc lộ 20 đến ngã ba đường Đoàn Thị Điểm


			1.560





			10.2


			Từ Ngã ba Đoàn Thị Điểm đến ngã ba Nguyễn Trung Trực


			1.080





			10.3


			Từ ngã ba Nguyễn Trung Trực đến giáp đường Trần Phú


			840





			11


			Đường Trần Phú


			 





			11.1


			Từ Quốc lộ 20 đến ngã ba Xuân Thủy


			3.000





			11.2


			Từ ngã ba Xuân Thủy đến ngã Ba Phạm Hùng.


			2.400





			11.3


			Từ ngã ba Phạm Hùng đến ngã ba Đào Duy Từ


			1.800





			11.4


			Từ ngã ba Đào Duy Từ đến giáp Thanh Thanh


			1.440





			12


			Đường Nguyễn Văn Linh


			 





			12.1


			Từ giáp Quốc lộ 20 đến ngã ba Phan Đăng Lưu


			1.800





			12.2


			Từ ngã ba Phan Đăng Lưu đến ngã tư Phạm Hùng


			1.200





			12.3


			Từ ngã tư Phạm Hùng đến ngã tư Huỳnh Thúc Kháng


			840





			12.4


			Từ ngã tư Huỳnh Thúc Kháng đến đường Nguyễn Văn Cừ


			480





			13


			Đường trục 78 – 79


			720





			14


			Đường Huỳnh Thúc Kháng 


			480





			15


			Đường Đinh Tiên Hoàng


			 





			15.1


			Từ Quốc lộ 20 đến ngã tư Phan Đăng Lưu


			1.440





			15.2


			Từ ngã tư Phan Đăng Lưu đến ngã tư Trường Chinh


			1.200





			15.3


			Từ ngã tư Trường Chinh đến ngã ba Huỳnh Thúc Kháng


			960





			15.4


			Từ ngã ba Huỳnh Thúc Kháng đến đường Nguyễn Văn Cừ


			600





			16


			Đường nhánh 564 


			600





			17


			Đường Hà Huy Tập


			 





			17.1


			Từ Quốc lộ 20 đến ngã tư Phan Đăng Lưu


			1.440





			17.2


			Từ ngã tư Phan Đăng Lưu đến ngã tư Trường Chinh


			1.200





			17.3


			Từ ngã tư Trường Chinh đến ngã tư An Dương Vương


			720





			17.4


			Từ ngã tư An Dương Vương đến đường Nguyễn Văn Cư


			480





			18


			Đường Lê Thị Hồng Gấm


			 








			18.1


			Từ ngã tư Phan Đăng Lưu đến ngã ba An Dương Vương


			840





			18.2


			Từ ngã ba An Dương Vương đến ngã ba Nguyễn Văn Cư


			480





			19


			Đường trục 87 –100


			420





			20


			Đường An Dương Vương 


			480





			21


			Đường Tăng Bạt Hổ 


			600





			22


			Đường Phan Đăng Lưu


			 





			22.1


			Từ ngã ba Phan Đình Phùng đến ngã tư Hà Huy Tập


			960





			22.2


			Từ ngã tư Hà Huy Tập đến đường Nguyễn Văn Linh


			1.320





			23


			Đường Phan Đình Phùng


			 





			23.1


			Từ Quốc lộ 20 đến ngã ba Phan Đăng Lưu


			1.440





			23.2


			Từ ngã ba Phan Đăng Lưu đến ngã tư Trường Chinh


			1.080





			23.3


			Từ ngã tư Trường Chinh giáp ngã tư Lý Thái Tổ


			840





			24


			Đường Lý Thái Tổ


			 





			24.1


			Từ đường Trường Chinh đến ngã tư Phan Đình Phùng


			600





			25


			Đường Trường Chinh


			 





			25.1


			Ngã ba Phan Đình Phùng đến ngã tư Trường Chinh


			720





			25.2


			Từ đường Trường Chinh đến đường Trần Phú


			840





			26


			Đường Phạm Hùng


			 





			26.1


			Ngã ba Phan Đình Phùng đến ngã tư Đinh Tiên Hoàng


			960





			26.2


			Ngã tư Đinh Tiên hoàng đến ngã ba Trần Phú


			1.080





			27


			Đường Bà Triệu


			960





			 CÁC ĐOẠN THUỘC KHU QUY HOẠCH THANH THANH:


			 





			1


			Đường đôi thuộc khu quy hoạch Thanh Thanh


			1.440





			2


			Đoạn giáp chợ đầu mối từ Lê Hồng Phong đến hết đoạn thẳng


			1.440





			3


			Đoạn còn lại giáp chợ đầu mối


			1.080





			4


			Các trục còn lại của khu quy hoạch Thanh Thanh


			1.080








B. ĐẤT DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ:



			ĐVT: 1.000đồng/m2





			STT


			ĐƯỜNG, KHU VỰC HOẶC ĐỊA DANH


			Đơn giá đất





			


			


			








			I


			Xã Hiệp An 


			 





			 


			Khu vực 1:


			 





			1


			Đường quốc lộ 20 qua địa bàn xã từ giáp xã Hiệp Thạnh đến giáp địa phận Đà Lạt.


			960





			2


			Các đường nhánh từ QL 20 đi vào.


			 





			 


			Từ Quốc lộ 20 đến ngã ba Công ty vàng, bạc, đá quý


			216





			 


			Từ Quốc lộ 20 vào nghĩa trang đến ngã ba nhà Thao Hường


			180





			 


			Từ ngã ba nhà Nga Hiếu đến ngã ba sát nhà ông Lê Văn Ba


			240





			 


			Từ ngã ba quạt gió đến ngã ba kho xưỡng (Quốc lộ 20 cũ)


			180





			 


			Đường vào thôn K’Long C đến giáp cống mương thủy lợi


			180





			 


			Đường vào thôn Tân An đến ngã ba cây Đa


			216





			 


			Đường sát trường THCS đến mương thủy lợi


			180





			 


			Đường vào thôn K’Rèn đến ngã ba nhà thờ


			180





			 


			Từ ngã ba nhà thờ Prenn đến hết đất vườn ông Vi Quốc Bảo


			120





			 


			Các đoạn còn lại của các trục trên


			144





			 


			* Các đoạn đường quy hoạch tái định cư xã Hiệp An:


			 





			 


			- Đoạn từ quốc lộ 20 vào đến 50m


			624





			 


			- Đoạn từ quốc lộ 20 vào từ 50m đến 100m


			528





			 


			- Đoạn từ quốc lộ 20 vào từ 100m đến 200m


			480





			 


			Các nhánh từ quốc lộ 20 đi vào còn lại ( từ quốc lộ 20 đi vào có mặt đường rộng từ 2m đến 3m)


			144





			 


			Từ quốc lộ 20 đến cổng làng nghề K’Long


			180





			3


			Ngã ba vào thôn Đarahoa đến giáp đường vào mỏ đá


			180





			 


			Khu Vực 2


			 





			1


			Các đoạn đường liên thôn xóm còn lại


			120





			 


			Khu Vực 3


			 





			1


			Các khu vực còn lại


			84





			II


			Xã Hiệp Thạnh


			 





			 


			Khu Vực 1


			 





			1


			Đường Quốc lộ 20


			 





			 


			Từ giáp thị trấn Liên Nghĩa đến ngã ba vào khu tập thể cà phê cũ


			1200





			 


			Từ ngã ba vào khu tập thể cà phê cũ đến ngã ba đường vào kho muối


			1680





			 


			Từ ngã ba đường vào kho muối đến giáp trụ sở UBND xã mới


			2160





			 


			Từ UBND xã mới đến hết trường Quảng Hiệp


			1200





			 


			Từ trường Quảng Hiệp đến giáp xã Hiệp An


			960





			2


			Đường Quốc lộ 27


			 





			 


			Từ trung tâm ngã 3 Fimnôm đến hết cây xăng Hạnh Phúc


			1440





			 


			Từ hết cây xăng Hạnh Phúc đến cầu Fimnôm


			1200





			 


			Từ cầu Fimnôm đến giáp huyện Đơn Dương


			600





			 


			Khu Vực 2


			 





			1


			Đường Bồng Lai:


			 





			 


			Từ Quốc lộ 20 đến ngã ba nhà ông Lê Phước Mỹ.


			360





			 


			Từ nhà ông Lê Phước Mỹ đến đường vào chùa An Sơn


			480





			 


			Từ chùa An Sơn đến chùa Phật Mẫu


			300





			 


			Từ chùa Phật mẫu đến giáp cầu sắt huyện Đơn Dương


			120





			 


			Các trục đường đường liên thôn ( Từ QL20 đi vào thôn Phú Thạnh)


			 





			 


			Đường cạnh nhà thờ Liên Khương đến ngã ba trục thôn Phú Thạnh


			180





			 


			Đường vào trường tiểu học Phú Thạnh đến ngã ba trục thôn Phú Thạnh


			180





			 


			Đường ngã ba ông Trần Nại đến ngã ba trục thôn Phú Thạnh


			180





			 


			Đường ngã ba nhà ông Sáu Cư đến ngã ba trục thôn Phú Thạnh


			180





			 


			Đường vào nghĩa trang đến ngã ba trục thôn Phú Thạnh


			180





			 


			Đường cạnh quán cơm Ngọc Hạnh đến hết nhà ông Tám Sung


			180





			 


			Đường cạnh nhà ông Hà Sơn đến hết nhà ông Trần Quốc Tuấn


			180





			 


			Đường trục liên thôn Phú Thạnh – Fimnôm


			180





			 


			Đường vào kho muối đến cầu kho muối


			180





			 


			Đường vào thủy điện Quảng Hiệp đến giáp suối


			180





			 


			Đường từ ngã ba trại cá Trung Kiên đi lò gạch 7/5


			180





			 


			Đường từ quốc lộ 20 vào công ty công ty thuốc lá đến đầu trụ sở công ty thuốc lá


			180





			 


			Đường ông Tàu Lý đến hết đất ông Mạnh


			180





			 


			Đường Quốc lộ 20 đến ngã ba khu tập thể cà phê cũ


			180





			 


			Từ ngã ba ông Phát đến mương thủy lợi vượt cấp Quảng Hiệp


			144





			 


			Trục thôn Phú Thạnh từ nghĩa trang đến ngã ba trường tiểu học


			144





			 


			Ngã ba Quốc lộ 20 giáp nhà ông Hà đến giáp đường trục thôn Quảng Hiệp


			180





			 


			Ngã ba Quốc lộ 20 giáp nhà ông Lê Phước Thiện đến giáp đường trục thôn Quảng Hiệp


			180





			 


			Các trục đường liên thôn còn lại ( mặt đường rộng trên 3m)


			96





			 


			Khu Vực 3


			 





			 


			Các khu vực còn lại


			60





			III


			Xã Liên Hiệp


			 





			 


			Khu Vực 1


			 





			 


			Đường Quốc lộ 27


			 





			 


			Từ giáp TT Liên Nghĩa đến giáp UBND xã Liên Hiệp


			1080





			 


			Từ giáp UBND xã Liên Hiệp đến ngã ba giáp nhà ông Thạnh


			1080





			 


			Từ ngã ba nhà ông Thạnh đến hết ngã ba vào kho lương thực


			840





			 


			Từ hết ngã ba vào kho lương thực đến Km4


			600





			 


			Từ Km4 đến giáp xã N’Thôn Hạ


			480





			 


			Khu Vực 2


			 





			1


			Đường cổng vàng vào ngã ba nhà thờ


			 





			 


			Từ ngã ba cổng vàng đến giáp ngã tư thứ nhất


			660





			 


			Từ ngã tư thứ nhất đến giáp ngã tư thứ hai


			660





			 


			Từ ngã tư thứ hai đến ngã ba nhà thờ


			540





			2


			Các trục đường liên thôn


			 





			 


			Từ ngã ba nhà thờ An Hoà đến ngã tư nhà ông Trần Diệu


			240





			 


			Từ Ngã ba nhà thờ An Hoà đến mương thuỷ lợi xây


			240





			 


			Từ mương thuỷ lợi xây đến hết trường tiểu học Gan Reo


			204





			 


			Từ ngã ba nhà thờ An Hoà đến giáp Nghĩa Trang An Hiệp


			204





			 


			Từ ngã tư nhà ông Trần Diệu đến giáp khu phố 6


			204





			 


			Từ giáp khu phố 6 đến giáp đường cao tốc


			240





			 


			Từ ngã tư Chùa đến ngã ba hết đất nhà ông Ngự


			1080





			 


			Từ Giáp đất ông Ngự đến ngã tư trạm điện Nông trường Ngô


			840





			 


			Từ ngã tư trạm điện Nông trường Ngô đến giáp xã N’Thôl Hạ


			480





			 


			Từ ngã tư chùa đến giáp ngã ba phi trường


			1080





			 


			Các trục đường liên thôn còn lại (mặt đường rộng từ 3m trở lên)


			180





			 


			Khu Vực 3


			 





			 


			Các khu vực còn lại


			96





			IV


			Xã N’Thôl Hạ


			 





			 


			Khu Vực 1


			 





			1


			Đường Quốc lộ 27


			 





			 


			Từ giáp Liên Hiệp đến ngã ba đường vào mỏ đá N’Thôn Hạ 


			240





			 


			Từ ngã ba vào mỏ đá đến ngã ba hồ Sre Kil thôn Đoàn kết


			300





			 


			Từ ngã ba vào hồ Sre Kinl đến giáp xã Bình Thạnh


			216





			2


			Đường đi Nam Ban


			 





			 


			Từ ngã ba cửa rừng đến cống băng qua đường


			300





			 


			Từ cống băng qua đường vào 400m


			180





			 


			Đoạn còn lại đến giáp xã Gia Lâm ( huyện Lâm Hà)


			120





			 


			Khu vực 2


			 





			1


			Các tuyến đường liên thôn


			 





			 


			Đường ngã ba trạm xá đến ngã ba ông Ha Chú B


			300





			 


			Đoạn còn lại đi Nghĩa Lâm


			240





			 


			Từ nhà ông Ha Chú B đến nhà thờ Bon Krơn


			180





			 


			Các trục đường liên thôn mặt đường rộng trên 3m


			72





			 


			Khu Vực 3


			 





			 


			Các khu vực còn lại


			48





			V


			Xã Bình Thạnh 


			 





			 


			Khu vực 1


			 





			 


			Đường Quốc lộ 27


			 





			 


			Từ giáp xã N’Thôn Hạ đến hết UBND Xã Bình Thạnh


			240





			 


			Từ giáp UBND xã Bình Thạnh đến cổng nghĩa trang Thanh Bình


			300





			 


			Từ cổng nghĩa trang Thanh Bình đến cầu Thanh Bình


			360





			 


			Từ cầu Thanh Bình đến ngã ba xóm 3 đi Kim Phát


			300





			 


			Từ ngã ba xóm 3 đến giáp Lâm Hà


			216





			 


			Khu vực 2


			 





			1


			Đường Liên xã: Đường từ Tân Hội đi Lâm Hà


			120





			2


			Đường Liên thôn:


			 





			


			Từ ngã ba bà Oai đến ngã ba ông Thái (Thanh Bình)


			120 





			 


			Từ ngã tư ông Thiên ( Thanh Bình 2) đến giáp sông Cam Ly


			120





			 


			Đường ngã tư chợ đến sông Cam Ly


			120





			 


			Đường ngã tư nhà ông Hiểu đến ngã ba nhà ông Chư


			120





			 


			Ngã tư HTX Thanh Bình 1 đến ngã ba nhà bà Hồng


			120





			 


			Từ ngã ba nhà ông Viễn đến ngã ba nhà ông Dưỡng


			120





			 


			Từ ngã ba nhà ông Thanh đến ngã ba nhà ông Ban


			120





			 


			Từ ngã ba nhà ông Vũ Tỉnh đến ngã tư nhà ông Hưởng


			120





			 


			Từ ngã ba nhà ông Đẩu đến ngã tư nhà ông Hứa


			120





			 


			Từ ngã ba nhà ông Việt đến ngã ba nhà ông Thưởng


			120





			 


			Từ ngã ba đường lò gạch đến cầu mới


			120





			 


			Từ ngã ba sân bóng đến giáp đến giáp sông Cam Ly


			120





			 


			Từ ngã ba nhà thờ Thanh Bình đến ngã ba nhà ông Tập


			120





			 


			Từ ngã ba nhà ông Ký đến ngã ba nhà ông Phương


			120





			 


			Từ ngã ba nhà ông Hảo đến giáp mương thủy lợi


			120





			 


			Từ ngã ba nhà ông Quang đến ngã ba nhà ông Kỳ


			120





			 


			Các trục đường liên thôn còn lại


			72





			 


			Khu vực 3


			 





			 


			Các khu vực còn lại


			48





			VI


			Xã Phú Hội


			 





			1


			Đường Quốc lộ 20:


			 





			 


			- Từ giáp TT Liên Nghĩa đến cách ngã ba xóm Chung 100m (về hướng Liên Nghĩa).


			960





			 


			- Đoạn còn lại từ ngã ba xóm Chung đến qua ngã ba Tân Hội 100m


			960





			 


			- Đoạn còn lại đến cầu Đại Ninh


			720





			2


			Đường vào xã Tân Hội


			 





			 


			-Từ ngã 3 Tân hội vào 200 mét


			480





			 


			- Đoạn còn lại đến giáp xã Tân hội


			300





			3


			Đường Thống nhất kéo dài đến ngã 3 Xóm chung


			 





			 


			-Từ giáp TT Liên nghĩa đến cổng nghĩa trang Phú Hội


			480





			 


			- Đoạn còn lại đến ngã 3 Xóm chung


			360





			4


			Đường thôn Phú Trung (nối đường thống nhất với QL 20)


			300





			5


			Hẻm 1185 (Ranh Phú Hội - Liên Nghĩa đi Phú Hội)


			300





			6


			Hẻm 1122 ( ranh Phú Hội – Liên Nghĩa đi Tân Phú)


			 





			 


			- Từ Quốc lộ 20 vào 100m


			300





			 


			- Đoạn còn lại


			180





			7


			Đường đi Pré đoạn từ giáp đường Thống Nhất đến suối đá


			180





			8


			Khu Tái định cư thôn Phú Hòa


			300





			9


			Khu tái định cư thôn Pré


			120





			 


			Khu vực 2


			 





			1


			Đường đi thác PouGouh từ QL20 đến giáp chân Ruộng


			240





			2


			Từ giáp chân ruộng ( đường đi thác PouGouh) đến giáp xã Tân Thành.


			120





			3


			Đường xóm 1 thôn Phú An ( Quốc lộ 20 đi cầu treo)


			240





			4


			Đường từ Quốc lộ 20 vào khu A Chi Rông đến cuối làng


			180





			5


			Đường từ Quốc lộ 20 vào khu B Chi Rông đến hết nhà YaBê


			120





			6


			Đường từ Quốc lộ 20 vào khu 5 (thôn R’Chai 1) đến hết đất nhà Ha K’Ra


			120





			7


			Đường từ Quốc lộ 20 vào khu 6 ( thôn R’Chai 1) đến hết đất nhà K’Biên


			120





			8


			Các khu vực đường liên thôn còn lại ( mặt đường rộng từ 3m trở lên)


			84





			 


			Khu vực 3


			 





			 


			Các khu vực còn lại


			60





			VII


			Xã Tân Hội


			 





			 


			Khu Vực 1


			 





			1


			Tuyến đường Liên Huyện


			 





			 


			Từ giáp xã Phú Hội đến hết ngã ba đi Tân Thành (Xóm 1 Tân Đà)


			240





			 


			Từ ngã ba đi Tân Thành đến hết trường tiểu học Tân Đà


			300





			 


			Từ trường tiểu học Tân đà đến ngã tư Tân Đà-Tân Trung-Tân Lập.


			420





			 


			Từ ngã tư đến cống 1 xóm 1 Tân Trung


			480





			 


			Từ cống số 1 xóm 1 thôn Tân trung đến giáp khu đất quy hoạch chợ Tân Hội


			540





			 


			Từ giáp khu đất quy hoạch chợ Tân Hội đến hết ngã ba đường 3/2 xóm 2 Tân Hiệp


			720





			 


			Từ ngã ba giáp đường 3/2 đến hết hội trường thôn Tân Hiệp


			480





			 


			Từ Hội trường thôn Tân Hiệp đến hết ngã ba Tân Hiệp - Ba Cản


			360





			 


			Từ ngã ba Ba Cản đến cống số 2 hết thôn Ba Cản


			300





			 


			Từ giáp thôn Ba Cản đến ngã ba đi Đinh Văn-Bình Thạnh


			240





			 


			Từ ngã ba đi Đinh Văn – Bình Thạnh đến giáp huyện Lâm Hà


			180





			2


			Tuyến đường liên xã


			 





			 


			Từ giáp đường liên huyện đến giáp sân bóng Tân Hội


			720





			 


			Từ ngã ba đi Tân thành thuộc xóm 1 Tân Đà đến giáp xã Tân Thành


			240





			 


			Từ ngã ba giáp đường 3/2 đến cống số 1 đường 3/2


			480





			 


			Từ cống số 1 đường 3/2 đến cống số 2 giáp xã Tân Thành


			300





			 


			Khu Vực 2


			 





			1


			Tuyến đường Liên xã


			 





			 


			Từ ngã ba Tân Hiệp- Ba Cản đến giáp Tân Thành


			96





			 


			Từ ngã ba đường đi Đinh Văn- Bình Thạnh đến giáp xã Bình Thạnh


			96





			 


			Từ giáp sân bóng xã Tân Hội đến hồ Suối Dứa


			180





			 


			Từ hồ suối Dứa theo đường liên thôn Tân An-Tân Phú đến giáp xã Phú Hội


			96





			 


			Từ trạm Y tế xã đi Láng Cam đến xóm 2 Tân Trung


			120





			 


			Đường xóm 2 thôn Tân An


			96





			 


			Đường xóm 2 thôn Ba Cản


			96





			 


			Đường từ cuối thôn Ba Cản đến giáp đường liên thôn Tân An – Tân Phú


			96





			 


			Khu Vực 3


			 





			 


			Các khu vực còn lại


			60





			VIII


			Xã Tân Thành.


			 





			1


			Tuyến Liên huyện: Từ Phú Hội đến cống giáp ranh xã Tân Hội


			240





			2


			Tuyến liên xã:


			 





			 


			Từ cống địa giới đến hết nhà ông Nguyễn Hoàng.


			108





			 


			Từ nhà ông Nguyễn Hoàng đến hết đất nhà ông Lộc Văn Trí


			84





			 


			Từ nhà ông Lộc Văn Trí đến hết đất nhà ông Hiển


			72





			 


			Từ giáp đất ông Hiển đến giáp nhà ông Nông Phùng Quý


			108





			 


			Từ đất nhà ông Phùng Quý đến giáp đất nhà ông Hà Thanh Nghị


			144





			 


			Từ đất nhà ông Hà Thanh Nghị đến hết đất nhà ông Vy Minh Thành


			120





			 


			Từ giáp đất nhà ông Vy Minh Thành đến hết đất bà Dìn Thị Lộc


			96





			 


			Từ giáp đất bà Dìn Thị Lộc đến hết đất nhà bà Sì Bá Thanh


			132





			 


			Từ giáp đất nhà bà Sì Bá Thanh đến hết đất nhà ông Nguyễn Thiện


			144





			 


			Từ giáp đất nhà ông Nguyễn Thiện đến hết đất nhà ông Nguyễn Ngộ


			108





			 


			Từ giáp đất nhà ông Nguyễn Ngộ đến hết đất nhà ông Bùi Phú Quốc


			96





			 


			Từ giáp đất nhà ông Bùi Phú Quốc đến hết đất nhà bà Bảy


			120





			 


			Từ giáp đất nhà bà bảy đến giáp đất nhà ông Đỗ Tiến Lăng


			84





			 


			Từ đất nhà ông Đỗ Tiến Lăng đến cầu Kon Tắc Đạ


			108





			 


			Từ cống giáp ranh xã Tân Hội đến ngã tư đường liên xã (đường 3/2)


			144





			3


			Tuyến Liên thôn. 


			 





			 


			Từ cống đội 9 Tân Hội đến ngã ba vào hầm cát


			84





			 


			Từ hội trường thôn Tân Thịnh đến ngã ba nhà bà Phú


			72





			 


			Từ nhà ông Linh Văn Vinh đến hết đất nhà ông Chu Văn Thèn


			72





			 


			Từ ngã ba hầm cát đến hết nhà ông Hứa Văn Phước


			60





			 


			Từ ngã ba nhà ông Hòang Mộng Hùng đến nhà ông Lò Xuân Hà


			84





			 


			Các tuyến liên thôn, xóm có bề rộng từ 3m trở lên


			48





			 


			Các khu vực còn lại


			36





			IX


			Xã Ninh Gia 


			 





			 


			Khu vực 1:


			 





			1


			Đường Quốc lộ 20:


			 





			 


			Từ cầu Đại Ninh đến nhà Hồ Thị Hoàng 


			840





			 


			Từ nhà Hồ Thị Hoàng đến đầu dốc Đăng Sol (nhà Mỹ Lê)


			1200





			 


			Từ đầu dốc Đăng Sol đến cống Đăng Sol


			600





			 


			Từ cống Đăng Sol đến cầu Hiệp Thuận


			420





			 


			Từ cầu Hiệp Thuận đến ngã ba Tân Phú


			300





			 


			Từ ngã ba Tân Phú đến cầu le


			180





			2


			Đường Vào Tà Hine. 


			 





			 


			Nhánh cũ (từ Quốc lộ 20 đến hết nhà Hồ Xuân Lưu)


			720





			 


			Nhánh mới tiếp giáp nhánh cũ (từ QL20 đến hết nhà ông Phiên)


			600





			 


			Từ ngã ba nhánh cũ và mới đến hết địa bàn thôn Ninh Hòa (nhà ông Lê Văn Hiếu)


			360





			 


			Từ giáp địa bàn thôn Ninh Hòa đến đường vào tiểu đoàn 840


			240





			 


			Từ tiểu đoàn 840 đến cầu Đăka (giáp xã Ta Hine)


			120





			3


			Đường vào thôn Thiện Chí ( từ giáp đường QL20 đến hết khu tái định cư của đồng bào dân tộc thôn 6):


			 





			 


			Giáp QL20 hết đất nhà ông Lạng


			360





			 


			Từ nhà ông Lạng đến hết khu tái định cư


			180





			 


			Khu vực 2


			 





			1


			Các trục đường Liên thôn(QL20 đi vào).


			 





			 


			Từ nhà hàng Go Go đến mương thoát nước( trụ điện đôi)


			240





			 


			Từ ngã ba nhà ông Non đến ngã ba nhà Ô. Liên


			300





			 


			Từ ngã ba nhà ông Năng đến hết đất bà Phượng


			300





			 


			Từ ngã ba nhà ông Tính đến hết đất ông Đấu


			300





			 


			Từ ngã ba nhà ông Chương đến ngã ba nhà ông Sinh


			360





			 


			Đường vào thôn 6: Từ Nhà ông Ha Sang đến mương nước nhà ông Bình


			120





			 


			Các trục đường liên thôn còn lại


			84





			 


			Khu vực 3


			 





			 


			Các khu vực còn lại


			48





			X


			Xã Tà Hine


			 





			1


			Giáp xã Ninh Gia (từ cầu Đắckra) đến giáp xã Ninh Loan


			72





			2


			Từ đầu nhà văn hóa đến mương thủy lợi


			120





			3


			Từ mương thủy lợi đến giáp xã Đà Loan


			72





			4


			Từ ngã ba đi Đà Loan đến ngã ba thác Bảo Đại


			144





			5


			Từ ngã ba thác Bảo Đại đến thác Bảo Đại


			96





			6


			Các trục đường chính liên thôn


			48





			7


			Các khu vực còn lại


			36





			XI


			Xã Ninh Loan


			 





			1


			Đường Liên tỉnh ( tuyến đi Bắc Bình):


			 





			 


			Từ giáp xã Tà Hine đến ngã ba ông Tứ


			96





			 


			Từ ngã ba ông Tứ đến ngã ba vào nhà ông Thanh ( Thôn 3)


			120





			 


			Từ ngã ba ông Thanh đến cầu gần trường THCS


			144





			 


			Từ cầu đến ngã ba thôn 6


			120





			 


			Từ ngã ba thôn 6 đến hết nhà ông Điện


			96





			 


			Từ giáp nhà ông Điện đến giáp Bắc Bình


			72





			2


			Đường Liên xã từ ngã ba ông Tứ đi Đà Loan


			96





			3 


			Đường vào UBND xã ( từ ngã 3 đường liên tỉnh đến ngã ba đi thôn 10)


			96





			 4


			Các trục đường còn lại


			





			 


			Từ ngã ba thôn 10 đến hết đất nhà ông Mì


			60





			 


			Từ nhà ông Mì đến ngã ba nhà mồ 


			48





			 


			Từ ngã ba nhà mồ đến hết sân bóng


			36





			 


			Từ ngã ba trạm xá đến hết đất nhà ông Hân (thôn 5)


			60





			 


			Từ ngã ba ông Đạt đến ngã ba đến ngã ba cây đa


			72





			 


			Từ ngã ba thôn 6 đến ngã ba nhà ông Mô (thôn 6)


			48





			 


			Từ ngã ba nhà ông Mô đến ngã ba nhà ông Sơn (thôn 11)


			36





			 


			Từ ngã ba thôn 10 tới ngã ba nhà ông Vực


			36





			 


			Từ hết chợ qua HTX đến đường Liên tỉnh


			72





			 


			Từ ngã ba nhà ông Thiêm đến ngã ba nhà ông Long


			36





			 


			Từ ngã ba nhà ông Vượng đến ngã ba nhà ông Nhâm


			36





			 


			Ngã ba nhà ông Đình ( thôn 3) đến hết thôn 2


			36





			5


			Các khu vực còn lại


			30





			XII


			Xã Đà Loan


			 





			 


			Khu vực 1


			 





			1


			Đường trục chính Liên xã


			 





			 


			Từ giáp xã Tà Hine đến ngã ba thôn 1


			96





			 


			Từ ngã ba thôn 1 đến cầu thôn 2


			144





			 


			Từ cầu thôn 2 đến hết Trường tiểu học Đà Loan ngã ba đường vào sân bóng


			300





			 


			Từ hết trường tiểu học Đà Loan đến ngã tư đi thôn 7


			480





			 


			Từ ngã tư đi thôn 7 đến cầu Bà Bóng


			240





			 


			Từ cầu Bà Bóng đến ngã ba lên lò gạch


			120





			 


			Từ ngã ba lên lò gạch đến giáp xã Tà Năng


			96





			2


			Đường thuộc khu quy hoạch trung tâm cụm xã Đà Loan


			144





			 


			Khu vực 2


			 





			 


			Các trục đường chính liên thôn


			72





			 


			Khu vực 3


			 





			 


			Các trục đường còn lại


			36





			XIII


			Xã Tà Năng


			 





			1


			Giáp xã Đà Loan đến cầu dốc đỏ Khăm Prong


			72





			2


			Cầu dốc đỏ đến cầu trạm xá


			96





			3


			Từ cầu trạm xá đến ngã tư trung tâm xã


			144





			4


			Từ ngã tư trung tâm xã đến ngã ba cầu võng


			72





			5


			Từ ngã ba cầu võng đến cầu suối trong ( sát nhà Hà Thế)


			84





			6


			Từ cầu suối trong đến hết đường nhựa Ma Bó (Ha Ma Woai)


			48





			7


			Các đường liên thôn xe ba bốn bánh ra vào được


			36





			8


			Các khu vực còn lại


			30








C. ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP:


Giá đất phi nông nghiệp đ​ược xác định theo từng mục đích sử dụng:



1. Đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất tôn giáo, tín ngưỡng (bao gồm đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng, đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ); đất xây dựng nhà bảo tàng, nhà bảo tồn, nhà trưng bầy tác phẩm nghệ thuật, cơ sở sáng tác văn hóa nghệ thuật, bằng giá đất ở cùng đường phố, cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất.



2. Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, bằng 60% giá đất ở cùng đường phố, cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất.



3. Đối với đất sử dụng vào các mục đích công cộng theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và các loại đất cho các công trình xây dựng khác của tư nhân không nhằm mục đích kinh doanh và không gắn liền với đất ở; đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động; đất đô thị được sử dụng để xây dựng nhà phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi động vật được pháp luật cho phép; đất xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; đất xây dựng nhà kho, nhà của hộ gia đình, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp, bằng 85% giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp liền kề hoặc giá đất sản xuát, kinh doanh phi nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất quy định tại điểm 2 trên đây.



4. Đối với đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, bằng 50% mức giá của đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất quy định tại điểm 2 trên đây.



D. ĐẤT NÔNG NGHIỆP:



Đất sản xuất nông nghiệp được chia thành 3 khu vực 1, 2, 3 và qui định cho các vị trí 1, 2, 3 cụ thể:



- Khu vực:



Khu vực 1: Đất nông nghiệp thuộc địa bàn các xã Hiệp An, Hiệp Thạnh, Liên Hiệp và thị trấn Liên Nghĩa



Khu vực 2: Đất nông nghiệp thuộc địa bàn các xã Bình Thạnh, N’Thôn Hạ, Phú Hội, Tân Hội, Tân Thành và xã Ninh Gia



Khu vực 3: Đất nông nghiệp thuộc địa bàn các xã Ninh Loan, Tà Hine, Đà Loan và xã Tà Năng.



Vị trí 1: Là những vị trí mà khoản cách gần nhất từ khu vực sản xuất đến mép lộ giới của quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện và đường liên xã trong phạm vi 500m.



Vị trí 2: là những vị trí mà khoản cách gần nhất từ khu vực sản xuất đến mép lộ giới của quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện và đường liên xã trong phạm vi trên 500m đến 1000m.



Vị trí 3: Các vị trí còn lại.



I.Giá đất trồng cây hàng năm:



ĐVT: 1.000 đồng/m2


			Số TT


			Khu vực


			Vị trí 1


			Vị trí 2


			Vị trí 3





			1


			Khu vực 1


			36


			29


			18





			2


			Khu vực 2


			29


			23


			14





			3


			Khu vực 3


			18


			14


			9








II. Giá đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thuỷ sản:




ĐVT: 1.000 đồng/m2



			Số TT


			Khu vực


			Vị trí 1


			Vị trí 2


			Vị trí 3





			1


			Khu vực 1


			30


			24


			15





			2


			Khu vực 2


			24


			19


			12





			3


			Khu vực 3


			15


			12


			8








III. Giá đất vườn, ao, đất nông nghiệp xen kẽ:


a) Giá đất trong các trường hợp sau được qui định bằng 1,5 lần mức giá đất trồng cây lâu năm ở vị trí 1 cùng vùng, cùng khu vực: 



Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở thuộc địa bàn các xã.



Đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu vực dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Trường hợp đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư nông thôn chưa có qui hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư.



b) Giá đất trong các trường hợp sau được qui định bằng 02 lần mức giá đất trồng cây lâu năm của vùng có đất vườn, ao ở vị trí 1 cùng vùng, cùng khu vực:



Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở thuộc địa bàn thị trấn. 



Đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư thị trấn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Trường hợp đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư thị trấn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư.



IV. Đất rừng sản xuất:




ĐVT: 1.000 đồng/m2



			STT


			Khu vực


			Vị trí 1


			Vị trí 2


			Vị trí 3





			 


			 


			12


			10


			6








Vị trí 1: Là những diện tích đất có mặt tiếp giáp với đường quốc lộ, tỉnh lộ;


Vị trí 2: Là những diện tích đất có mặt tiếp giáp với đường liên huyện, liên xã;



Vị trí 3: Là những diện tích còn lại.



V. Giá đất rừng phòng hộ và rừng cảnh quan



- Đất rừng phòng hộ : Tính bằng 90% giá đất cùng hạng, cùng khu vực của đất rừng sản xuất



- Đất rừng cảnh quan: Tính bằng 110% giá đất cùng hạng, cùng khu vực của đất rừng sản xuất
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			ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH LÂM ĐỒNG 
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------





			Số: 47/2007/QĐ-UBND 


			Đà Lạt, ngày 18 tháng 12 năm 2007








QUYẾT ĐỊNH



VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2008 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẠC DƯƠNG - TỈNH LÂM ĐỒNG



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND ngày 05/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII - Kỳ họp thứ 10 về khung giá tối đa, tối thiểu và mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (áp dụng từ ngày 01/01/2008).
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2221/TTr-STC-GCS ngày 14 tháng 12 năm 2007, 



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. 



1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Lạc Dương, để:



1.1. Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;



1.2. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003;



1.3. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003;



1.4. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003;



1.5. Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật;



1.6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003;



1.7. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.



2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá quy định tại Quyết định này. 



3. Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.


Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương có trách nhiệm xây dựng phương án điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn huyện Lạc Dương gửi Sở Tài chính (chủ trì), Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Cục thuế thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trong các trường hợp sau:


1. Khi cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất, loại đô thị, loại đường phố và vị trí đất làm cho giá đất tại đó biến động. 


2. Khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, Nhà nước thu hồi đất và trường hợp doanh nghiệp Nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất mà giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm giao đất, thời điểm có quyết định thu hồi đất, thời điểm tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường.



Điều 3. 



1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2008 và thay thế Quyết định số 3733/QĐ-UBND ngày 18/12/2006 về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn huyện Lạc Dương - tỉnh Lâm Đồng và Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 07/6/2007 về việc sửa đổi một phần bảng giá các loại đất năm 2007 trên địa bàn huyện Lạc Dương ban hành kèm theo Quyết định số 3733/QĐ-UBND ngày 18/12/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng.



2. Các trường hợp trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, nếu chưa được giải quyết thì thực hiện theo Quyết định này.



Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế; Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-



			


			TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Huỳnh Đức Hòa








BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2008


TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẠC DƯƠNG - TỈNH LÂM ĐỒNG



(Kèm theo Quyết định số 47 /2007/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng)


A. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ:



 
 Đơn vị tính: ngàn đồng/m2


			SỐ TT


			Đường, khu vực hoặc địa danh


			Đơn giá đất





			


			


			





			1


			Đường LangBiang


			





			


			- Từ cầu Ph​ước Thành đến cổng UBND Huyện (Đường lên đài liệt sĩ)


			840





			


			- Từ cổng UBND Huyện đến cổng khu du lịch LangBiang


			1.320





			


			- Từ mép lộ giới đ​ường LangBiang đến giáp đ​ường Điện Biên Phủ (đoạn sân vận động)


			600





			2


			Đư​ờng từ khu phố Đồng Tâm (Đầu nhà ông Nguyễn Ngọc Bích) đến hết đ​ường


			300





			3


			Đường Lang Biang đi vòng khu phố Đồng Tâm


			780





			4


			Đ​ường từ đ​ường LangBiang (đoạn nhà ông Bấc) đến giáp đư​ờng Thống Nhất


			300





			5


			Trọn đư​ờng Nguyễn Thiện Thuật


			300





			6


			Khu phố B'Nơr A


			





			


			-Từ mép lộ giới đư​ờng Lang Biang đến 300m


			720





			


			- Đoạn còn lại


			420





			7


			Đư​ờng Tố Hữu


			





			


			-Từ mép lộ giới đường Lang Biang + 300m


			720





			


			- Đoạn còn lại


			360





			8


			Đư​ờng Thăng Long (đoạn đư​ờng hiện có)


			360





			9


			Đư​ờng Vạn Xuân


			





			


			- Từ mép lộ giới đư​ờng LangBiang đến giáp đư​ờng Thống Nhất


			780





			


			- Từ lộ giới đư​ờng Thống Nhất đến cầu sắt


			540





			


			- Đoạn còn lại


			420





			10


			Đư​ờng Đăng Gia (từ mép lộ giới đư​ờng LangBiang đến giáp xã Lát)


			600





			11


			Đư​ờng Điện Biên Phủ (Đoạn đ​ường hiện có)


			360





			12


			Trọn đư​ờng Hàn Mặc Tử


			180





			13


			Đ​ường Đam San


			





			


			- Từ mép lộ giới đư​ờng LangBiang đến 100 m


			300





			


			- Từ trên 100 m đến cuối đư​ờng


			180





			14


			Đ​ường Thống Nhất


			





			


			- Từ điểm đầu giáp đ​ường Biđóup đến giáp đư​ờng Vạn Xuân


			360





			


			- Từ điểm giáp đ​ường Vạn Xuân đến hết đ​ường Thống Nhất


			300





			15


			Đ​ường Biđóup


			





			 


			 - Từ cầu Đăng Lèn đến ngã ba đ​ường Vạn Xuân (đoạn đ​ường hiện có)


			600 





			 


			 - Từ ngã ba đư​ờng Vạn Xuân đến hết trạm QLR Biđoúp - Núi Bà


			324 





			16


			 Đ​ường từ mép lộ giới đư​ờng Biđóup (đi qua trư​ờng THPT LangBiang) đến giáp ranh thành phố Đà Lạt


			 144 





			17


			Trọn đ​ường Văn Lang


			144 





			18


			Đư​ờng từ mép lộ giới cuối đư​ờng Văn Lang đến hộ bà Tâm


			 144 





			19


			Đ​ường 19 tháng 5 (đ​ường đi xã Lát)


			 





			 


			 - Từ đ​ường LangBiang đến 200 m


			 1,020 





			 


			 - Từ trên 200 m đến ngã ba ranh giới xã Lát và đ​ường Điện Biên Phủ


			660 








B. ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN:



Giá đất ở tại các xã được chia theo 03 khu vực địa giới hành chính:



- Khu vực 1: Đất có mặt tiền tiếp giáp với trục đ​ường giao thông chính nằm tại trung tâm xã; gần khu thương mại và dịch vụ, khu công nghiệp hoặc nằm tại khu vực trung tâm xã nhưng gần đầu mối giao thông.



- Khu vực 2 : Nằm ven các trục đư​ờng giao thông liên thôn, tiếp giáp với khu vực trung tâm xã, khu thư​ơng mại và dịch vụ, khu du lịch, khu công nghiệp.



- Khu vực 3 : Những vị trí còn lại trên địa bàn xã.



Đơn vị tính: nghìn đồng/m2


			Số TT


			Đ​ường, khu vực hoặc địa danh


			Đơn giá đất





			


			


			





			 


			Xã Lát :


			





			I


			Khu vực 1 :


			





			1


			Điểm đầu giáp đ​ường 19 tháng 5 của Thị trấn đến ngã 3 trường học


			396





			2


			Từ ngã ba trư​ờng học đi Liêng ột (500m)


			300





			3


			Từ ngã ba tr​ường học đi Đăng K'Lách (500m)


			300





			4


			Đoạn còn lại của hai nhánh trên đến hết đư​ờng bê tông nhựa


			240





			II


			Khu vực 2 :


			





			1


			Đ​ường giáp ranh thị trấn Lạc Dư​ơng đến trục đ​ường liên thôn Đăng Gia Rít B, C


			420





			2


			Đất ở dọc hai bên đ​ường liên thôn Đăng Gia rít B, C


			132





			3


			Điểm đầu giáp đ​ường Suối Vàng-TP.Đà Lạt đến cổng nhà máy nước ĐanKia


			240





			4


			Đ​ường liên thôn trục chính thôn B'Nơ B (nhánh đi nhà thờ)


			132





			5


			Đất ở dọc hai bên đư​ờng liên thôn Păng Tiêng-Đạ nghịt (Trục chính)


			72





			6


			Đất ở dọc hai bên đ​ường liên thôn còn lại - Đạ Nghịt


			36





			7


			Đất ở dọc hai bên đ​ường liên thôn còn lại - Păng Tiêng


			30





			 


			- Điểm đầu từ đ​ường nhựa đến nhà thờ


			240





			 


			- Từ nhà thờ đến hết đư​ờng


			180





			9


			Nhánh 2 : Đư​ờng đi thôn Liêng ột (đư​ờng cấp phối)


			





			 


			- Từ đầu đ​ường nhựa đến ngã ba tr​ường Mầm non


			144





			 


			- Từ tr​ường Mầm non đến đất ông Cil BLong


			132





			 


			- Từ nhà ông Cil BLong đến cuối đư​ờng thẳng (xuống hồ)


			120





			 


			- Nhánh trái đến nhà ông Cil Póh (hết đư​ờng)


			120





			10


			Nhánh 3 : Đư​ờng vòng đi thôn Đăng K'Lách (đường đất)


			





			 


			- Điểm đầu giáp đường nhựa đến 200m (tính cả 2 đầu đư​ờng)


			144





			 


			- Điểm còn lại: Từ trên 200m đến hết đ​ường


			120





			11


			Nhánh 4 : Đầu thôn ĐanKia rẽ trái


			





			 


			- Từ đư​ờng nhựa đến ngã ba (hộ ông Kra Jăn Ry)


			144





			 


			- Đoạn đư​ờng 2 nhánh còn lại ( Từ hộ ông Ry đến hai hộ ông Nghèo, hộ ông Nui )


			120





			12


			Nhánh 5: Nhánh vào thôn B'Nơ B2


			





			 


			- Từ nhà Cil The Ny đến ngã tư​ (hộ ông Bon Đinh Chong)


			132





			 


			- Các nhánh còn lại từ ngã t​ư (hộ ông Bon Đinh Chong) đến hết đ​ường trong thôn


			126





			 


			- Các nhánh còn lại tính từ đư​ờng nhựa đi vào thôn B'Nơ B2


			126





			13


			Đất dân c​ư còn lại (Trừ khu vực Păng Tiêng-Đạ Nghịt)


			120





			III


			Khu vực 3 :


			





			 


			 + Khu vực Đạ Nghịt


			30





			 


			 + Khu vực Păng Tiêng


			24





			 


			 Xã Đa sar:


			





			I


			Khu vực 1:


			





			1


			Từ điểm đầu đ​ường ĐT 723 (giáp Thái Phiên) đến ngã bã ĐạSar 200 m


			300





			2


			Từ ngã ba ĐaSar đến cổng tr​ờng Tiểu học ĐaSar


			204





			3


			Từ cổng trư​ờng Tiểu học ĐaSar đến cuối thôn 6


			168





			4


			Từ ngã ba ĐaSar + 200m đến giáp ranh xã ĐaNhim


			240





			II


			Khu vực 2:


			





			1


			Đất ven các trục đư​ờng liên thôn từ trục chính vào sâu đến 200m


			60





			2


			Đất ven trục đ​ường liên thôn từ trên 200m


			36





			III


			Khu vực 3:


			





			 


			Đất dân cư​ nông thôn còn lại trên địa bàn xã


			30





			 


			 Xã Đa Nhim:


			





			I


			Khu vực 1:


			





			1


			Từ giáp ranh xã ĐaSar đến đầu thôn ĐaRaHoa


			240





			2


			Từ thôn ĐaRaHoa đến cuối thôn Đa Chais nằm trên trục đường ĐT723


			300





			3


			Các đoạn còn lại trên trục đư​ờng ĐT 723


			240





			II


			Khu vực 2:


			





			1


			Đất ven các trục đ​ường liên thôn từ trục chính vào sâu đến 200m


			60





			2


			Đất ven trục đ​ường liên thôn từ trên 200m


			36





			III


			Khu vực 3:


			





			 


			Đất dân cư​ nông thôn còn lại trên địa bàn xã


			30





			 


			 Xã Đa chais :


			





			I


			Khu vửùc 1:


			





			1


			Từ giáp ranh xã Đa Nhim đến đầu thôn Đông Mang


			180





			2


			Từ đầu thôn Đông Mang đến cuối thôn Đông Mang


			120





			3


			Từ đầu thôn Tu Pó đến cuối thôn Tu Pó


			120





			4


			Từ đầu thôn Long Lanh đến thôn Đ​ng K’Si


			204





			5


			Từ cuối thôn Đ​ng K’Si đến cầu số 6


			120





			II


			Khu vực 2:


			





			1


			Đất ven các trục đư​ờng liên thôn từ trục chính vào sâu đến 200m


			54





			2


			Đất ven trục đ​ường liên thôn từ trên 200m


			36





			III


			Khu vực 3:


			





			 


			Đất dân c​ư nông thôn còn lại trên địa bàn xã


			24





			 


			Xã Đưng Knớ:


			








C. ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP: 



Giá đất phi nông nghiệp đ​ược xác định theo từng mục đích sử dụng:



1. Đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất tôn giáo, tín ngưỡng (bao gồm đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng, đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ); đất xây dựng nhà bảo tàng, nhà bảo tồn, nhà trưng bầy tác phẩm nghệ thuật, cơ sở sáng tác văn hóa nghệ thuật, bằng giá đất ở cùng đường phố, cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất.



2. Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, bằng 60% giá đất ở cùng đường phố, cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất.



3. Đối với đất sử dụng vào các mục đích công cộng theo quy dịnh tại điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và các loại đất cho các công trình xây dựng khác của tư nhân không nhằm mục đích kinh doanh và không gắn liền với đất ở; đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động; đất đô thị được sử dụng để xây dựng nhà phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi động vật được pháp luật cho phép; đất xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; đất xây dựng nhà kho, nhà của hộ gia đình, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp, bằng 85% giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp liền kề hoặc giá đất sản xuát, kinh doanh phi nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất quy định tại điểm 2 trên đây.



4. Đối với đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, bằng 50% mức giá của đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất quy định tại điểm 2 trên đây.


D. ĐẤT NÔNG NGHIỆP:



Đất sản xuất nông nghiệp đư​ợc chia thành 3 khu vực 1, 2, 3 và quy định cho các vị trí 1, 2, 3, cụ thể :



- Khu vực:



+ Khu vực 1: Đất nông nghiệp thuộc địa bàn thị trấn Lạc D​ương và xã Lát trừ 02 thôn Păng Tiêng và Đạ Nghịt.



+ Khu vực 2 : Đất nông nghiệp thuộc địa bàn các xã ĐạSar, xã Đạ Nhim, xã Đa Chais và thôn Đạ Nghịt của xã Lát.



+ Khu vực 3: Đất nông nghiệp thuộc địa bàn xã Đ​ng K’Nơh và thôn Păng Tiêng của xã Lát.


- Vị trí:



+ Vị trí 1: Là những vị trí mà khoảng cách gần nhất từ khu vực sản xuất đến mép lộ giới của quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện và đường liên xã trong phạm vi 500 mét.


+ Vị trí 2: là những vị trí mà khoảng cách gần nhất từ khu vực sản xuất đến mép lộ giới của quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện và đường liên xã trong phạm vi trên 500 mét đến 1000 mét.


+ Vị trí 3: Các vị trí còn lại.



I. Đất trồng cây hàng năm , đất nuôi trồng thủy sản




Đơn vị tính: nghìn đồng/m2


			Số TT


			Khu vực


			Vị trí 1


			Vị trí 2


			Vị trí 3





			


			


			


			


			





			1


			Khu vực 1


			30


			24


			15





			2


			Khu vực 2


			24


			19


			12





			3


			Khu vực 3


			15


			12


			8








II.Đất trồng cây lâu năm:




Đơn vị tính: nghìn đồng/m2


			Số TT


			Khu vực


			Vị trí 1


			Vị trí 2


			Vị trí 3





			


			


			


			


			





			1


			Khu vực 1


			26


			21


			13





			2


			Khu vực 2


			21


			17


			10





			3


			Khu vực 3


			13


			10


			7








III. Giá đất trong các trường hợp sau được quy định bằng 1,5 lần mức giá đất trồng cây lâu năm ở vị trí 1 cùng vùng, cùng khu vực:



- Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở thuộc địa bàn các xã.



- Đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy họach được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt Trường hợp đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư nông thôn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư.



IV. Giá đất trong các trường hợp sau được quy định bằng 02 lần mức giá đất trồng cây lâu năm ở vị trí 1 cùng vùng, cùng khu vực:



- Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở thuộc địa bàn thị trấn.



- Đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư thị trấn đã được xác định ranh giới theo quy họach được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.Trường hợp đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư th? tr?n chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư.



IV. Giá đất rừng sản xuất:




Đơn vị tính: nghìn đồng/m2


			Số TT


			Khu vực


			Vị trí 1


			Vị trí 2


			Vị trí 3





			


			


			


			


			





			 


			 


			11


			9


			6








Vị trí 1: là những diện tích đất có mặt tiền giáp với đường quốc lộ, tỉnh lộ



Vị trí 2: là những diện tích đất có mặt tiếp giáp với đường liên huyện, liên xã.



Vị trí 3: là những diện tích đất còn lại



V. Giá đất rừng phòng hộ và rừng cảnh quan: Đất rừng phòng hộ: tính bằng 90% giá đất cùng hạng, cùng khu vực của đất rừng sản xuất.


Đất rừng cảnh quan tính bằng 110% giá đất cùng hạng, cùng khu vực của đất rừng sản xuất.
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			ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH LÂM ĐỒNG 
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------





			Số: 51/2007/QĐ-UBND


			Đà Lạt, ngày 18 tháng 12 năm 2007








QUYẾT ĐỊNH 


VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2008 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÂM HÀ - TỈNH LÂM ĐỒNG



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND ngày 05/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII - Kỳ họp thứ 10 về khung giá tối đa, tối thiểu và mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (áp dụng từ ngày 01/01/2008).
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2221/TTr-STC-GCS ngày 14 tháng 12 năm 2007, 



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. 



1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Lâm Hà, để:



1.1. Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;



1.2. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003;



1.3. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003;



1.4. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003;



1.5. Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật;



1.6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003;



1.7. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.



2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá quy định tại Quyết định này. 



3. Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.


Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà có trách nhiệm xây dựng phương án điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn huyện Lâm Hà gửi Sở Tài chính (chủ trì), Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Cục Thuế thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trong các trường hợp sau:


1. Khi cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất, loại đô thị, loại đường phố và vị trí đất làm cho giá đất tại đó biến động. 


2. Khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, Nhà nước thu hồi đất và trường hợp doanh nghiệp Nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất mà giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm giao đất, thời điểm có quyết định thu hồi đất, thời điểm tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường.



Điều 3. 



1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2008 và thay thế Quyết định số 3736/QĐ-UBND ngày 18/12/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn huyện Lâm Hà - tỉnh Lâm Đồng. 



2. Các trường hợp trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, nếu chưa được giải quyết thì thực hiện theo Quyết định này.



Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-


			


			TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Huỳnh ĐứcHòa








BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2008


TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÂM HÀ



(Kèm theo Quyết định số 51 /2007/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng)



A. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ. 



			 ĐVT: 1.000 đồng/m2





			STT


			KHU VỰC, ĐOẠN ĐƯỜNG


			Đơn giá đất





			I


			THỊ TRẤN ĐINH VĂN


			





			1


			Quốc lộ 27 


			





			 


			Từ Bình Thạnh đến cống Xoan 


			300





			 


			Từ cống Xoan đến ngã 3 Gia Thạnh


			444





			 


			Từ ngã 3 Gia Thạnh đến ngã ba Đoàn Kết (thửa số 161 - tờ bản đồ 69)


			600





			 


			Từ ngã ba Đoàn kết - đường vào tổ 4 Văn Tâm (thửa số 367,TBĐ 63)


			1.080





			 


			Từ đường vào tổ 4 Văn Tâm đến cầu cổ Gia


			1.200





			 


			Từ cầu cổ gia đến ngã 3 bưu điện Huyện 


			1.680





			 


			Từ ngã ba bưu điện đến ngã tư Quyền lượng hết đất ông Thăng ( tờ 61, thửa 366)


			2.040





			 


			Từ hết đất ông Thăng ( tờ 61, thửa 366) đến hết đất bà K'Duyên ( tờ 61, thửa 199)


			2.400





			 


			Từ hết đất bà K'Duyên (tờ 61, thửa 199) đến cống Kiểm Lâm


			2.040





			 


			Từ cống Kiểm Lâm đến hết đất Hà khoa (thửa 103, tờ bản đồ 59)


			2.040





			 


			Từ Hà khoa (thửa 103, tờ bản đồ 59) đến ngã ba (Đại lý vật liệu Lâm Hà- thửa 222, TBĐ 56)


			1.200





			 


			Từ Ngã ba (Đại lý vật liệu Lâm Hà- thửa 222, TBĐ 56) đến giáp Đạ Đờn


			1.080





			2


			Tỉnh Lộ 725 


			





			 


			Từ ngã 3 Sơn Hà đến cống hết đất ông Trường (thửa số 1077, TBĐ số 58) 


			840





			 


			Từ hết đất ông Trường (thửa số 1077, TBĐ số 58) đến cầu Tân Văn 


			600





			3


			Đường Đinh Văn – Ba Cảng 


			





			 


			Từ ngã 3 Quảng Đức đến hết trường TH Đinh Văn V 


			960





			 


			Từ hết TH Đinh Văn V tới ngã ba (Nhà ông Miền thửa số 12, TBĐ số 71)


			780





			 


			Từ ngã 3 nhà ông Miền (thửa số12, TBĐ số 71) đến cống ông Hữu (thửa số 46, TBĐ số 76)


			600





			 


			Từ cống ông Hữu (thửa số 46, TBĐ số 76) đến hết đất ông Thành (Tcấp III) thửa số 270, TBĐ số 82)


			480





			 


			Từ hết đất ông Thành (thửa số 270, TBĐ số 82) đến ngã ba chợ Hòa Lạc


			240





			 


			Từ ngã 3 chợ Hòa Lạc đến cầu Hòa Lạc


			156





			 


			Từ cầu Hòa Lạc đến giáp Đức Trọng


			96





			4


			Đường nội TDP xoan Đa Huynh 


			48





			 5


			Các nhánh của tuyến đường 27 


			





			5.1


			Từ nhà ông Thông kiểm lâm (thửa số 116, TBĐ số 78) Gia Thạnh đến hết đường 


			48





			5.2


			Từ quán ông Tâm Gia Thạnh (thửa số 107, TBĐ số 78) đến hết đường 


			96





			5.3


			Từ ngã 3 Gia Thạnh đến hết đường 


			





			 


			Từ ngã 3 Gia Thạnh đến cống N1-11 


			180





			 


			Từ cống N1 đến ngã 4 xạc bình 


			144





			5.4


			Đường từ Cầu Đường đến Đinh Văn – Ba Cảng 


			





			 


			Từ Cầu Đường - kênh N1 – 11


			120





			 


			Từ N1 – 11 đến hết đường 


			90





			5.5


			Đường từ nhà bà Gléo (thửa số 493, TBĐ số 69) thôn 2 đến hết đường 


			72





			5.6


			Đường từ nhà ông Hường (thửa số 201, TBĐ số 68) đến hết đường


			120





			5.7


			Đường từ nhà ông Tú (thửa số 121, TBĐ số 68) đến hết đường 


			120





			5.8


			Đường từ nhà ông Thìn (thửa số 74, TBĐ số 68) đến hết đường 


			96





			5.9


			Đường từ VLXD Mai Toản (thửa số 556, TBĐ số 63) đến hết đường 


			96





			5.10


			Đường từ cầu Cổ Gia đến hết nhà ông Lộc ( thửa số 401, TBĐ số 63) 


			48





			5.11


			Đường từ nhà bà Nhuận (bưu điện) thửa số 463, TBĐ số 62 đến nhà ông Táu (thửa số 123, TBĐ số 66)


			





			 


			Từ QL 27 đến hết đất ông Hòa (thửa số 26, TBĐ số 66) 


			144





			 


			Còn lại 


			96





			5.12


			Đường xung quanh hồ trước UBND Huyện 


			





			 


			Từ QL27 đến ngã 3 vào TDP Se Nhắc


			1.440





			 


			Từ ngã ba TDP Se Nhắc đến ngã ba (quán photo) thửa số 629, TBĐ số 61


			1.080





			5.13


			Từ hết quán phô tô (thửa số 629, TBĐ số 61) đến hết đường


			180





			5.14


			 Từ trụ sở Thanh tra Huyện đến hết đất ông Vũ Quang Thành (Thửa 162 tờ 66)


			180





			5.15


			Đường từ đại lý Bình (thửa số 130, TBĐ 61)Bồ Liêng đến hết đường 


			120





			5.16


			Đường từ ngã 4 Long Hương (thửa số 324, TBĐ số 59) đến sông Đạ Đờn


			





			 


			Từ QL 27 đến hết đất bà Xuân (thửa số 86, TBĐ số 61)


			180





			 


			Còn lại


			120





			5.17


			Đường nội khu phố CôYa


			60





			5.18


			Đường từ nhà ông Quý (QL 27) thửa số 140, TBĐ số 68 vào hết TDP Ri ông Se 


			





			 


			Từ kênh N1 – 9 - hết đất nhà ông Sỹ (thửa số 304, TBĐ số 21)


			120





			 


			Còn lại 


			90





			5.19


			Đường từ nhà ông Chiến (thửa số 424, TBĐ số 68) đến đập tràn 


			120





			5.20


			Đường từ nhà bà Phương (Thửa 17, TBĐ 64) đến hết đường vào đồi độc lập tổ 6 Văn Tâm


			108





			5.21


			Đường từ QL27 đi đập tràn


			





			 


			Từ hết đất ông Kim (QL27) Thửa số 83, TBĐ số 64 đến ngã 4


			180





			 


			Từ ngã 4 đến đập tràn 


			120





			5.22


			Đường từ nhà ông Ba cà phê (thửa số 582, TBĐ số 63) đến đường đi đập tràn (thửa số 02, TBĐ số 63)


			120





			5.23


			Đường từ nhà ông Niên (thửa số 349, TBĐ số 62) đến giáp đất ông Cảnh (thửa số 196, TBĐ số 62)


			180





			5.24


			Đường từ ngã Ba bưu điện – Kênh tiêu 


			360





			5.25


			Đường từ nhà ông Cao Xuân Trường (TBĐ62, thửa 101) đến nhà ông Hoà 


			144





			5.26


			Đường từ hết đất bà Việt (thửa số 245, TBĐ số 62) đến mương tiêu 


			360





			5.27


			Đường từ VLXD Sang (thửa số 150, TBĐ số 62) đến mương tiêu 


			480





			5.28


			Đường từ quán Quyền Lưỡng (thửa số 65, TBĐ số 62) đến mương tiêu (phía đông chợ Lâm Hà) 


			960





			5.29


			Đường từ ngân hàng đến mương tiêu 


			600





			5.30


			Đường từ ngã 4 Long Hương (thửa số 266, TBĐ số 59) đến ruộng khu phố 


			240





			5.31


			Đường từ VLXD Lâm Hà đến hết đường vào xóm ông Du Hành 


			150





			5.32


			Đường từ nhà ông Trác (thửa số 01, TBĐ số 56) (giáp Trại giống) đến nghĩa trang dân tộc TDP Bồ Liêng-Se nhắc 


			





			 


			Từ hết đất nhà ông Dui đến cống N1-1 


			180





			 


			Cống N1-1 đến nghĩa trang dân tộc


			90





			5.33


			Đường từ ngã ba bệnh viện đi Đoàn kết


			





			 


			Từ hết nhà ông Hiện QL27 đến cống N1-9


			240





			 


			Cống N1-9 đến ngã ba nhà ông Tống Văn Dũng (thửa 400, TBĐ 27)


			180





			 


			Còn lại


			48





			5.34


			Đường đi xã Nam Hà


			





			 


			Từ hết đất nhà ông Lê Văn Báy, cây số 15 đến nghĩa trang TT Đinh Văn


			120





			 


			Còn lại


			48





			5.35


			Đường từ ngã ba TDP Sre nhắc đến hết đất nhà ông Phạm Mâu (TBĐ 61, thửa 790)


			120





			 6


			Đường nhánh của đường Đinh Văn – Ba Cảng 


			





			6.1


			Đường từ nhà ông Trần Đình Hạ (thửa 297 TBĐ67) - hết đường


			144





			6.2


			Đường từ tiểu học ĐV 5 đến hết đường 


			144





			6.3


			Đường từ nhà ông Đinh Văn Tiến (thửa 331, TBĐ 67) đến hết đường


			144





			6.4


			Đường từ nhà ông Nguyễn Quang Việt (thửa 235, TBĐ67) đến hết đường


			144





			6.5


			Đường từ nhà ông Miền (thửa số 12, TBĐ số 71) đến hết đường 


			108





			6.6


			Đường từ nhà bà Nguyễn Thị Tuyên (thửa 257, TBĐ 67) đến hết đường


			144





			6.7


			Đường từ nhà Khưu thị Hưu ( thửa 317,TBĐ 68) đến hết đường


			144





			6.8


			Đường từ nhà ông Nguyễn Long (thửa 345, TBĐ 68) đến hết đường


			144





			6.9


			Đường từ nhà bà Lê Thị Hậu (thửa 369, TBĐ 68) đến hết đường


			144





			6.10


			Đường từ nhà ông Phương (thửa số 196, TBĐ số 71) đến hết đường 


			144





			6.11


			Đường từ cống ông Hữu (thửa số 46, TBĐ số 76) đến hết thôn 5 


			





			 


			Từ cống ông Hữu (thửa số 46, TBĐ số 76) đến hết đất nhà ông Tài (thửa số 407, TBĐ số 20)


			120





			 


			Từ nhà ông Tài (thửa số 407, TBĐ số 20) đến hết đất ông Tư Sài Gòn (thửa số 158, TBĐ số 12) 


			72





			 


			Từ cống nhà ông Tư Sài Gòn (thửa số 158, TBĐ số 12) đến sông Đa Dâng 


			48





			6.12


			Từ nhà ông Vinh (thửa số 118, TBĐ số 76) đến nhà K'Hai (thửa số 135, TBĐ số 76) TDP Văn Hà 


			72





			6.13


			Từ nhà ông Diệu (thửa số 171, TBĐ số 83) đến hết đường 


			72





			6.14


			Đường từ nhà ông Đỗ Văn Dũng (thửa 46, TBĐ 83) đến hết đường


			72





			6.15


			Đường nội KP Pót Pe


			48





			6.16


			Đường từ đất ông Hậu (thửa số 83, TBĐ số 63) (cống N1/10) đến hết đường 


			96





			6.17


			Đường từ quán ông Vinh (thửa số 56, TBĐ số 88) đến hết đất ông Lóng (thửa số 162, TBĐ số 90)


			72





			6.18


			Đường nội TDP Hòa Lạc 


			48





			6.19


			Đường từ ngã tư xạc bình đến Quán ông Hữu Anh (thửa số 303, TBĐ số 86) (đường nội thôn 6)


			72





			6.20


			Đường nội khu phố Đa Ra Măng đến Bang Pung


			48





			II


			THỊ TRẤN NAM BAN


			





			1


			Đất dọc đường tỉnh lộ 725


			





			1.1 


			Từ giáp xã Mê Linh đến ngã ba đi trường tiểu học Từ Liêm


			300





			1.2 


			Từ ngã 3 đường vào trường tiểu học Từ Liêm đến ngã 3 đi trường THCS Từ Liêm


			480





			1.3 


			Từ trường THCS Từ Liêm đến ngã ba đường đi Đông Anh II (cổng nhà văn hóa TDP Đông Anh II) 


			720





			1.4 


			Từ ngã 3 đường Đông Anh II (ông Viên) đến trạm biến thế điện TT Nam Ban 


			1.440





			1.5 


			Từ trạm biến thế điện đến ngã 4 đường đi vào khu Chi Lăng – Thành Công (ngã tư nông trường 4 cũ)


			720





			1.6 


			Từ ngã 4 (nông trường 4 cũ) đến trụ sở UBND TT Nam Ban hiện nay (ngã ba cổng TDP văn hoá Ba Đình)


			840





			 1.7


			Từ ngã 3 cổng TDP văn hoá Ba Đình đến Gia Lâm


			1.200





			2


			Đất trục đường liên xã 


			





			 2.1


			Ngã 3 Đông Từ đến ngã 4 Hùng Vương. 


			60





			 2.2


			Từ ngã 4 Hùng Vương đến giáp xã Đông Thanh. 


			48





			 2.3


			Đoạn từ ngã 4 NT4 cũ đến ngã 3 đường vào xóm Hà Bắc (Chi Lăng III). 


			84





			2.4 


			Từ ngã 3 vào xóm Hà Bắc Chi Lăng 3 đến ngã 3 Chi Lăng II (đi xã Nam Hà và Thác Voi)


			72





			 2.5


			Từ ngã 3 Chi Lăng II (đi xã Nam Hà và Thác Voi) đến dốc võng (giáp xã Nam Hà). 


			60





			 2.6


			Từ bùng binh đường ĐT 725 đến cổng chùa Linh Ẩn. 


			300





			 2.7


			Từ cổng chùa Linh Ẩn đến đỉnh dốc công an (Đường xuống thác voi)


			144





			 2.8


			Từ đỉnh dốc công an (đường xuống thác voi) đến ngã 3 đường tới ngã 3 Chi Lăng II (đi xã Nam Hà và Thác Voi)


			72





			3


			Đất cạnh đường liên thôn khu TDP


			





			 3.1


			Đường từ ngã 3 ĐT 725 đến trường tiểu học Từ Liêm. 


			48





			 3.2


			Từ trường tiểu học Từ Liêm đến hồ Từ Liêm.


			36





			 3.3


			Đường từ ngã 4 Hùng Vương đến cầu Đông Anh 3. 


			36





			 3.4


			Đường từ ngã 3 Đông Anh II (Nhà ông Viên) đến ngã 4 Hùng Vương đi Đông Anh III


			60





			 3.5


			Đường từ ngã 3 (cổng nhà văn hóa TDP Đông Anh I xuống sình 78 Đông Anh 1) đến trường tiểu học Nam Ban II


			72





			 3.6


			Đường từ tiểu học Nam Ban II đến hồ Bãi Công TDP Thành Công. 


			36





			3.7 


			Đường từ sau chợ Thăng Long cạnh nhà bà Đĩnh (thửa số 451, TBĐ số 8) tới ngã ba giáp đất nhà ông Bùi Đức An Đông Anh II


			36





			 3.8


			Đường từ ngã ba đối diện cổng trường tiểu học Nam Ban I đường liên khu Trưng vương – Thăng Long đến cổng vào TDP văn hóa Trưng Vương (phân viện Nam Ban).


			36





			3.9


			Đường từ ngã 3 Chi Lăng I giáp đường xuống hồ Bãi công đến hồ Bãi công - Thành Công


			36





			3.10


			Đường từ ngã 4 vào trường mầm non II đến chùa Linh Ẩn (đường liên khu Ba Đình). 


			48





			3.11


			Đường từ TDP văn hoá Ba Đình vào trường THPT Thăng Long


			180





			3.12 


			Đường từ ngã tư Nông trường 4 cũ đến cầu Thanh trì (giáp xã Đông Thanh)


			36





			3.13


			Đường từ ngã ba cổng văn nhà văn hoá TDP Bạch Đằng đến ngã 3 đường liên TDP Bạch Đằng - Thăng Long


			36





			3.14


			Đường từ ngã ba vào xóm Hà Bắc đến giáp xã Mê Linh


			36





			3.15


			Đường từ ngã ba nhà ông Hữu (thửa 79, tờ BĐ 19) đến ngã đi xóm Hà Bắc (cạnh Nhà trẻ TDP Chi Lăng III)


			36





			3.16


			Đường từ hồ Bãi công đến giáp xã Mê Linh 


			36





			3.17


			Đường từ ngã ba (sân bóng Chi Lăng II- III) đến ngã ba đường đi Nam Hà


			36





			3.18


			Đường từ ngã ba nhà ông Sắc đến ngã ba giáp đất nhà ông An Đông Anh II


			60





			3.19


			Đường từ ngã ba giáp đất nhà ông An Đông Anh II đến giáp xã Đông Thanh


			54





			3.20


			Đường từ ngã ba giáp đất ông Luân - Hiệp đến hồ Từ Liêm 


			60





			3.21


			Đường từ ngã ba trường THCS Từ Liêm đến ngã ba đi Đông Anh I, hồ Từ Liêm


			60





			3.22


			Đường từ hồ Từ Liêm đến đường liên TDP Đông Anh I


			54





			3.23


			Đường từ ngã ba giáp quán sửa xe ông Cấn Đính Dũng đến trường TH Nam Ban II


			84





			3.24


			Đường ngã ba giáp đất nhà ông Hễ (thửa số 137, TBĐ31) đến ngã ba giáp đất nhà ông Tuyển (thửa số 182, TBĐ 31)


			54





			3.25


			Đường từ ngã ba nhà văn hoá Bạch đằng đến Sình 78 khu Đông Anh I


			48





			B. ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN.





			ĐVT: 1.000đồng/m2





			STT


			KHU VỰC, ĐOẠN ĐƯỜNG


			Đơn giá đất





			


			


			





			I


			XÃ TÂN VĂN. 


			





			 1


			Khu vực 1


			





			1.1


			Đường ĐT 725


			





			 


			Từ cầu Tân Văn đến ngã ba trại giống


			1.200





			 


			Từ nhà ông Lễ (Thửa số 923, TBĐ 16) tới cầu cơ giới


			840





			 


			 Từ cầu cơ giới tới ngã ba nghĩa trang xã Tân Văn


			360





			 


			Từ nghĩa trang xã Tân Văn trụ sở thôn Tân Thành (thửa số 32; TBĐ 41)


			120





			 


			Từ trụ sở thôn Tân Thành (thử số 32;TBĐ 41) tới ngã ba Phúc Tân - Tân Hà


			360





			1.2


			Đường đi xã Phúc Thọ 


			





			 


			Từ Trạm xá Tân Văn tới ngã ba đi Tân Lin


			720





			 


			Từ ngã ba đi Tân Lin tới ngã ba Tân Hoà


			360





			 


			Từ ngã ba Tân Hoà tới ngã ba Tân Đức


			288





			 


			Từ ngã ba Tân Đức tới ngã ba Tân Thuận


			180





			 


			Từ ngã Ba Tân Thuận tới giáp ranh xã Phúc Thọ


			108





			 2


			Khu vực 2


			





			 2.1


			Đường liền kề khu trung tâm trụ sở UBND xã tới ngã ba trại giống (Đường trung tâm giao viên vòng sau UBND xã tới trại giống)


			360





			2.2 


			Đường từ ngã ba Tân Lim tới giáp cầu máng đi xã Đạ Đờn


			144





			2.3 


			Đường từ ngã ba trại giống tới cầu khỉ giáp huyện Đức Trọng


			





			 


			Đường từ ngã ba trại giống tới hội trường thôn Hà Trung (thửa số 52, TBĐ 32)


			120





			 


			Đường từ hội trường thôn Hà Trung tới nhà ông Hoàng Thành Đô (thửa số 226, TBĐ 32)


			96





			 


			Từ nhà ông Hoàng Thành Đô (thửa số 226, TBĐ 32) đến cầu khỉ giáp xã Tân Thành - Đức Trọng


			72





			 2.4


			Từ ngã Ba nhà ông Sự tới hội trường thôn Mỹ Hoà ( thửa số 332, TBĐ 19)


			120





			 2.5


			Đường cầu Tân An đi ngã ba Tân Thuận


			





			 


			Từ cầu Tân an tới hội trường thôn Tân Hoà (thửa số 1351; TBĐ 22)


			72





			 


			Từ hội trường thôn Tân Hoà (thửa số 1351; TBĐ 22) tới giáp ngã ba Tân Thuận


			48





			3 


			Khu vực 3


			








			3.1


			 Các đường có xe 04 bánh ra vào được.


			30





			 3.2


			 Còn lại.


			18





			II


			XÃ TÂN HÀ


			





			 1


			Khu vực 1


			





			1.1


			Đường ĐT 725


			





			 


			Từ giáp xã Tân Văn đến ngã ba Phúc Hưng


			240





			 


			Từ ngã ba Phúc hưng đến ngã ba đi thôn Phúc Thọ 1


			360





			 


			Ngã ba đi thôn Phúc Thọ 1 đến ngã ba vào xã Phúc Thọ


			540





			 


			Từ ngã ba đi xã Phúc Thọ đến Trung tâm Y tế


			1.080





			 


			Từ Trung tâm Y tế đến ngã ba cây xăng ông Bạ


			1.560





			 


			Từ ngã ba cây xăng ông Bạ đến đường lên chùa Hà Lâm


			1.800





			 


			Từ đường lên chùa Hà Lâm đến đất ông Nguyễn Văn Tình (Thửa 89 - tờ bản số 04)


			1.440





			 


			Từ đất ông Tình (thửa 89; TBĐ 04) đến cổng trường cấp I Tân Hà


			1.080





			 


			Từ Cổng trường C1 Tân Hà đến cổng trường C2 Tân Hà


			600





			 


			Từ cổng trường cấp 2 Tân Hà đến ngã ba Đan Phượng (đường vào cột 640 – ĐZ 500 KV)


			300





			 


			Từ ngã ba Đan Phượng đến giáp xã Liên Hà


			240





			1.2


			Đường liên xã Tân Hà -Liên Hà - Hoài Đức.


			





			 


			Từ ngã tư Tân Hà tới ngã ba đi xuống thôn Tân Đức


			1.800





			 


			Từ ngã ba Tân Đức đến ngã ba Nhà Thờ


			1.200





			 


			Từ ngã ba Nhà Thờ đến cột điện Trung thế số 286/128/10


			480





			 


			Từ cột điện trung thế 286/128/10 đến cột điện Trung thế số 286/128/51


			240





			 


			Từ cột trung thế 286/128/51 đến ngã ba Trần Quốc Toản


			300





			 


			Từ ngã ba Trần Quốc Toản đến giáp xã Liên Hà


			240





			1.3


			Đường đi xã Phúc Thọ


			





			 


			Từ giáp đường 725 đến ngã ba (đường vào nghĩa trang)


			480





			 


			Từ ngã ba (đường vào nghĩa trang) đến ngã ba thôn Thạch Thất II


			300





			 


			Từ ngã ba thôn Thạch Thất II đến giáp xã Phúc Thọ


			240





			1.4


			Đường đi xã Đan Phượng


			





			 


			Từ giáp đường 725 đến giáp xã Đan Phượng


			180





			 2


			Khu vực 2


			





			2.1


			Đường thôn liên trung


			





			 


			Đoạn giáp xã Tân Văn đến thôn Thạch Thất 2


			36





			 


			Đoạn đường giáp xã Tân Văn đến thôn Phúc Hưng


			60





			 


			Đoạn giáp TL 725 lên Đài truyền hình


			84





			 


			Đoạn từ Đài truyền hình đến hết thôn Phúc Hưng


			42





			 


			Đoạn từ TL 725 đến hết thôn Phúc Thọ I (Nhà ông Bảy) 


			120





			 


			Đoạn từ đường ĐT 725 vào 300 m (Đất ông Trí) 


			120





			 


			Đoạn từ 300m đến hết đường xóm 2


			30





			 


			Đoạn đối diện TTY Tế vào 500m


			180





			 


			Đoạn từ cây xăng ông Bạ đến đỉnh dốc 


			480





			 


			Đoạn từ đỉnh dốc đến giáp đường đi xã Phúc Thọ


			240





			 


			Đoạn từ đỉnh dốc đến hết nhà ông Nhâm 


			480





			 


			Đoạn từ ngã tư Tân Hà đến hết cổng thôn Thạnh Thất I 


			600





			2.2


			Đường thôn Phúc Hưng


			





			 


			Đoạn đường giáp ĐT 725 vào 500m


			120





			 


			Đoạn đường từ 500m đến hết thôn Phúc Hưng giáp xã Tân Văn


			42





			2.3


			Đường thôn Phúc Thọ I


			





			 


			Đoạn đường từ giáp thôn Liên Trung đến phân trường Tiểu Học Tân Hà 2


			42





			2.4


			Đường thôn Tân Trung


			





			 


			Đoạn đường từ ĐT 725 đến chùa Hà Lâm


			480





			 


			Đoạn từ đường ĐT 725 (nhà ông Đức) vào 200m 


			240





			 


			Đoạn từ đường ĐT 725 (đất ông Khiêm) đến ngã tư 


			120





			 


			Đoạn từ ngã tư đến đường đi xã Hoài Đức


			





			2.5


			Đường thôn Thạch Thất I 


			





			 


			Đoạn từ cổng văn hoá giáp thôn Liên Trung đến giáp thôn Thạch Tấn


			36





			 


			Đoạn đường từ nhà ông Đức vào 200m đến giáp thôn Thạch Tấn 


			36





			2.6


			Đường thôn Tân Đức


			





			 


			Đoạn đường từ đường đi xã Hoài Đức đến 300m (ông Lân) 


			360





			 


			Đoạn đường đi cổng thôn Tân Đức vào 200m đến giáp thôn Thạch Tấn


			120





			2.7


			Đường thôn Đan Phượng I


			





			 


			Đoạn đường từ giáp đường ĐT 725 đến giáp đất ông Thông 


			180





			 


			Đoạn đường từ hết đất ông Thông đến hết đường đi xã Đan Phượng


			42





			 


			Đường từ ĐT 725 đi vào bãi đá thôn Phúc Thọ II


			36





			 3


			Khu vực 3 


			





			3.1 


			Các đường có xe 04 bánh ra vào được.


			30





			3.2 


			 Còn lại.


			18





			III


			XÃ HOÀI ĐỨC


			





			1 


			Khu vực 1


			





			1.1


			Đường Tân Hà – Tân Thanh


			





			 


			Từ ngã ba Nhà Thờ vào tới 200m


			420





			 


			Từ 200m đến cổng nghĩa Địa


			240





			 


			Từ cổng nghĩa địa đến ngã ba(nhà ông Toàn) 


			144





			 


			Từ ngã ba (nhà ông Toàn) đến cầu đập gần UB 


			180





			 


			Từ cầu đập gần UB đến ngã 4 Thôn 5 (nhà ông Công) 


			240





			 


			Từ ngã 3 thôn 5 đến giáp xã Tân Thanh


			144





			1.2


			Đường liên xã Tân Hà - Hoài Đức - Liên Hà


			





			


			Từ ngã ba Nhà Thờ đến cột điện Trung thế số 286/128/10


			360





			 


			Từ cột điện trung thế 286/128/10 đến ngã ba vào thôn 2 (giáp nhà ông Vinh)


			204





			 


			Từ ngã ba vào thôn 2 (giáp nhà ông Vinh) đến ngã ba giáp nhà ông Tuý


			180





			 


			Từ ngã ba giáp nhà ông Tuý đến ngã ba Trần Quốc Toản 


			240





			 2


			Khu vực 2 (Đường liên thôn) 


			





			 


			Từ ngã 3 Trần Quốc Toản đến ngã 3 vào nghĩa địa thôn 4


			120





			 


			Đường Từ ngã 3 vào nghĩa địa thôn 4 đến đập Đa Sa


			48





			 


			Từ ngã tư (cổng UB) đến ngã tư cổng trường tiêủ học Hoài Đức 1


			60





			 


			Từ ngã tư cổng trường tiêủ học Hoài Đức 1 đến đường liên xã (nhà cô Thu) 


			84





			 


			Từ ngã ba thôn Vinh Quang (nhà ông Chí ) đến ngã ba lên chùa Vạn Thiện 


			240
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			Quốc lộ 27


			





			 


			Từ cầu Đạ Đờn đến núi Đôi 


			240





			 


			Từ núi Đôi đến bưu điện Phú Sơn


			240





			 


			Từ Bưu điện Phú Sơn đến ngã ba vào Cấp 1 Phú Sơn


			360





			 


			Từ ngã ba vào Cấp 1 Phú Sơn đến xưởng chè nhà Gái Ngộ (thửa 45, TBĐ 24, BĐ địa chính xã Phú Sơn).


			180





			 


			Từ xưởng chè gái Ngộ (thửa 45, TBĐ 24, BĐ địa chính xã Phú Sơn) đến ngã ba thôn PReTeng.


			216





			 


			Từ ngã ba thôn PReTeng đến nghĩa địa thôn Lạc Sơn.


			144





			 


			Từ nghĩa địa thôn Lạc Sơn đến đèo Phú Mỹ.


			96





			2 


			Khu vực 2


			





			2.1


			Đường từ Núi đôi đi đội Quyết Thắng


			120





			 


			Từ QL 27 đến cầu Rteng


			60





			 


			Từ cầu Rteng đến hết thôn Rteng1 và Rteng 2


			84





			2.2


			Đường từ bưu điện đến công ty Trần Vũ


			84





			 


			Đường từ chợ Ngọc sơn vào thôn Ngọc sơn 1


			120





			 


			Đường từ QL27 vào xưởng chè Ngọc phú


			84





			3


			Khu vực 3


			





			 3.1


			Các đường xe 04 bánh ra vào được.


			30





			3.2 


			Còn lại.


			18








C. ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP: 


Đất phi nông nghiệp được xác định theo từng mục đích sử dụng:



1. Đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất tôn giáo, tín ngưỡng (bao gồm đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ); đất xây dựng nhà bảo tàng, nhà bảo tồn, nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật, cơ sở sáng tác văn hóa nghệ thuật, bằng giá đất ở cùng đường phố, cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất được quy định tại Phần A và Phần B nêu trên.
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2. Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, bằng 60% giá đất ở cùng đường phố, cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất được quy định tại Phần A và Phần B nêu trên. 


3. Đối với đất sử dụng vào các mục đích công cộng theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và các loại đất cho các công trình xây dựng khác của tư nhân không nhằm mục đích kinh doanh và không gắn liền với đất ở; đất làm nhà nghỉ, lán trại cho người lao động; đất đô thị được sử dụng để xây dựng nhà phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi động vật được pháp luật cho phép; đất xây dựng trạm trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; đất xây dựng nhà kho, nhà của hộ gia đình, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp, bằng 85% giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp liền kề hoặc giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất được quy định tại điểm 2 Phần C trên đây.


4. Đối với đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, bằng 50% mức giá của đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất quy định tại điểm 2 Phần C trên đây. 


C. ĐẤT NÔNG NGHIỆP. 



Khu vực I: Thuộc địa bàn thị trấn Đinh Văn và Nam Ban .



Khu vực II: thuộc địa bàn các xã Gia Lâm, Đông Thanh, Mê Linh, Nam Hà, Tân Văn, Đạ Đờn, Phú Sơn, Tân Hà, Hoài Đức, Phúc Thọ, Tân Thanh (trừ các thôn vùng 3 của các xã).



Khu vực III: thuộc địa bàn các xã Phi Tô, Đan Phượng, Liên Hà và các thôn vùng 3 của các xã


1. Đất trồng cây hàng năm và nuôi trồng thủy sản.


ĐVT : 1.000đồng/m2



			STT


			Khu vực


			Đơn giá





			


			


			Vị trí 1


			Vị trí 2


			Vị trí 3





			1


			Khu vực 1


			30


			24


			15





			2


			Khu vực 2


			24


			19


			12





			3


			Khu vực 3


			15


			12


			8








2. Đất cây lâu năm



ĐVT : 1.000đồng/m2


			STT



 


			Khu vực



 


			Đơn giá





			


			


			Vị trí 1


			Vị trí 2


			Vị trí 3





			1


			Khu vực 1


			24


			19


			12





			2


			Khu vực 2


			19


			15


			10





			3


			Khu vực 3


			12


			10


			6








Vị trí 1: là những vị trí mà khoảng cách gần nhất từ khu vực sản xuất đến mép lộ giới của quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ và đường liên xã trong phạm vi 500m.



Vị trí 2: Là những vị trí mà khoảng cách gần nhất từ khu vực sản xuất đến mép lộ giới của quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên huyện và đường giao thông liên xã trong phạm vi trên 500m đến 1.000 mét.



Vị trí 3: Các vị trí còn lại



3. Các trường hợp sau đây, giá đất được quy định bằng 1,5 lần mức giá đất trồng cây lâu năm ở vị trí 1 cùng vùng, cùng khu vực:



- Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở thuộc địa bàn



- Đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.Trường hợp đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư nông thôn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư.



4. Các trường hợp sau giá đất được quy định bằng 02 lần mức giá đất trồng cây lâu năm ở vị trí 1 cùng vùng, cùng khu vực:



- Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở thuộc địa bàn các thị trấn.



- Đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư thị trấn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Trường hợp đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư thị trấn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư.



D. ĐẤT LÂM NGHIỆP:



1. Đất rừng sản xuất: 



ĐVT : 1.000đồng/m2


			STT


			Vị trí


			Vị trí 1


			Vị trí 2


			Vị trí 3





			1


			Đơn giá


			10


			8


			5








Vị trí 1: là những diện tích đất có mặt tiếp giáp với đường quốc lộ, tỉnh lộ;


Vị trí 2: là những diện tích đất có mặt tiếp giáp với đường liên huyện, liên xã;


Vị trí 3: là những diện tích đất còn lại.


2. Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và đất rừng cảnh quan:



a) Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng: Tính bằng 90% giá đất cùng vị trí của đất rừng sản xuất.



b) Đất rừng cảnh quan: Tính bằng 110% giá đất cùng vị trí của đất rừng sản xuất.
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			ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH LÂM ĐỒNG 
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------





			Số: 46/2007/QĐ-UBND 


			Đà Lạt, ngày 18 tháng 12 năm 2007








QUYẾT ĐỊNH



VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2008 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND ngày 05/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII - Kỳ họp thứ 10 về khung giá tối đa, tối thiểu và mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (áp dụng từ ngày 01/01/2008).
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2221/TTr-STC-GCS ngày 14 tháng 12 năm 2007, 



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. 



1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã Bảo Lộc, để:



1.1. Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;



1.2. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003;



1.3. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003;



1.4. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003;



1.5. Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật;



1.6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003;



1.7. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.



2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá quy định tại Quyết định này. 



3. Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.


Điều 2. Ủy ban nhân dân thị xã Bảo Lộc có trách nhiệm xây dựng phương án điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn thị xã Bảo Lộc gửi Sở Tài chính (chủ trì), Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Cục thuế thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trong các trường hợp sau:


1. Khi cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất, loại đô thị, loại đường phố và vị trí đất làm cho giá đất tại đó biến động. 


2. Khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, Nhà nước thu hồi đất và trường hợp doanh nghiệp Nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất mà giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm giao đất, thời điểm có quyết định thu hồi đất, thời điểm tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường.



Điều 3. 


1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2008 và thay thế Quyết định số 3729/QĐ-UBND ngày 18/12/2006 về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn thị xã Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng, Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 06/3/2007 về việc điều chỉnh, bổ sung quy định giá các loại đất năm 2007 trên địa bàn thị xã Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng của UBND tỉnh Lâm Đồng.



2. Các trường hợp trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, nếu chưa được giải quyết thì thực hiện theo Quyết định này.



Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế; Chủ tịch UBND thị xã Bảo Lộc; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-



			


			TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Huỳnh Đức Hòa








BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2008


TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG



(Kèm theo Quyết định số 46 /2007/QĐ-UBND  ngày 18 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng)


A. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ:



 Đơn vị tính: Ngàn đồng/m²


			STT


			ĐƯỜNG PHỐ, KHU VỰC, ĐOẠN ĐƯỜNG


			Loại đường phố


			 Đơn giá đất 





			


			


			


			





			1


			Quốc lộ 55 (Đường Trần Hưng Đạo)


			 


			 





			 


			 - Từ mép lộ giới Quốc lộ 20 -> 100m


			4


			 3.000 





			 


			 - Đoạn kế tiếp -> ngã ba đầu dốc Cầu Đại Bình


			 


			 1.200 





			 


			 - Đoạn còn lại


			4


			 600 





			2


			Đường Nguyễn Văn Cừ (Tỉnh lộ)


			 


			 





			 


			 - Từ đường Trần Phú -> hết Yết Kiêu


			3


			 3.600 





			 


			 - Sau Yết Kiêu -> hết Nguyễn Đình Chiểu


			4


			 1.800 





			 


			 - Sau Nguyễn Đình Chiểu -> hết Cao Bá Quát


			3


			 3.000 





			 


			 - Sau Cao Bá Quát -> giáp huyện Bảo Lâm


			4


			 840 





			3


			Đường Trần Phú (QL20)


			 


			 





			 


			 - Sau trụ sở CA P.Lộc Tiến -> hết Nguyễn Tri Phương


			2


			 1.680 





			 


			 - Sau Nguyễn Tri Phương -> trước Trà Hương Kim Thảo


			2


			 3.000 





			 


			 - Từ Trà Hương Kim Thảo -> hết đường 1/5


			1


			 4.800 





			 


			 - Sau đường 1/5 -> hết Đội Cấn


			1


			 8.400 





			 


			 - Sau Đội Cấn -> hết Trường TH Lộc Sơn 1


			1


			 6.000 





			 


			 - Sau trường TH Lộc Sơn 1 -> hết Trần Hưng Đạo


			2


			 3.000 





			 


			 - Sau Trần Hưng Đạo -> cầu Minh Rồng


			4


			 1.200 





			 


			Đường nằm trên địa bàn các Phường:


			 


			 





			 


			PHƯỜNG I:


			 


			 





			1


			Đường Nguyễn Công Trứ


			 


			 





			 


			 - Từ Hoàng Văn Thụ -> hết Hồ Tùng Mậu


			2


			 6.000 





			 


			 - Sau Hồ Tùng Mậu -> hết Phan Bội Châu


			2


			 4.800 





			 


			 - Sau Phan Bội Châu ->hết đường 28/3


			1


			 8.400 





			 


			 - Sau đường 28/3 -> Chu Văn An


			2


			 3.600 





			 


			 Riêng đoạn cách Võ Thị Sáu 100m -> Bà Triệu


			1


			 6.000 





			2


			Đường Phan Bội Châu


			1


			 





			 


			 - Từ Hồng Bàng -> hết Nguyễn Công Trứ


			1


			 4.800 





			 


			 - Sau Nguyễn Công Trứ -> hết Lê Thị Pha


			1


			 8.400 





			 


			 - Sau Lê Thị Pha ->hết Mê Linh


			1


			 6.000 





			3


			Đường Lê Hồng Phong


			1


			 





			 


			 - Từ Hồng Bàng ->hết Kim Đồng


			1


			 6.000 





			 


			 - Sau Kim Đồng -> hết Trần Phú


			1


			 8.400 





			4


			Đường 28/3


			 


			 





			 


			 - Từ Hồng Bàng -> hết Trần Phú


			1


			 6.000 





			 


			 - Sau Trần Phú -> trường Thăng Long


			3


			 3.000 





			5


			Đường Lý Tự Trọng


			2


			 4.800 





			6


			Đường Hồng Bàng


			1


			 4.800 





			7


			Đường Kim Đồng


			 


			 3.600 





			8


			Đường Lê Thị Pha


			 


			 





			 


			 - Từ Phan Đăng Lưu -> hết Phan Bội Châu


			1


			 4.800 





			 


			 - Sau Phan Bội Châu -> đường 28/3


			1


			 8.400 





			 


			 - Mặt sau khu thương mại


			1


			 6.000 





			 


			 - Sau 28/3 -> Lý Tự Trọng


			2


			 2.400 





			9


			Đường Đề Thám


			1


			 6.000 





			10


			Đường Mê Linh


			2


			 4.200 





			11


			Đường Phan Đăng Lưu


			 


			 





			 


			 - Từ Nguyễn Công Trứ hết Lê Thị Pha


			3


			 1.800 





			 


			 - Sau Lê Thị Pha -> Hà Giang


			2


			 3.000 





			12


			Đường Lý Thường Kiệt


			 


			 





			 


			 - Từ mép lộ giới Nguyễn Công Trứ -> 100m


			4


			 1.440 





			 


			 - Đoạn kế tiếp -> Đinh Tiên Hoàng


			4


			 960 





			 


			 - Sau Đinh Tiên Hoàng ->hết Bùi Thị Xuân


			3


			 2.400 





			 


			 - Sau Bùi Thị Xuân -> hết Hoàng Văn Thụ


			 


			 4.200 





			 


			 - Sau Hoàng Văn Thụ -> hết Đào Duy Từ


			 


			 2.400 





			 


			 - Sau Đào Duy Từ -> hết Cao Bá Quát


			3


			 960 





			 


			 - Sau Cao Bá Quát -> giáp Bảo Lâm


			4


			 360 





			13


			Đường Hà Giang


			1


			 5.400 





			14


			Đường Hai Bà Trưng


			2


			 4.200 





			15


			Đường Lê Thị Hồng Gấm


			1


			 6.000 





			16


			Đường Phạm Hồng Thái


			2


			 2.400 





			17


			Đường Huyền Trân Công Chúa


			2


			 2.400 





			18


			Đoạn nối Lê Thị Pha -> Lê Thị Hồng Gấm


			2


			 2.400 





			19


			Đoạn nối Lê Hồng Phong -> Phan Bội Châu


			2


			 2.400 





			20


			Đường Phan Đình Giót


			 


			 





			 


			 - Từ Phan Bội Châu -> Bùi Thị Xuân


			4


			 480 





			 


			 - Sau Bùi Thị Xuân -> Hồ Tùng Mậu


			3


			 1.200 





			21


			Đường Bùi Thị Xuân


			 


			 





			 


			 - Từ Hồ Tùng Mậu -> Lý Thường Kiệt


			2


			 3.600 





			 


			 - Sau Lý Thường Kiệt -> hết Chu Văn An


			2


			 1.800 





			 


			 - Sau Chu Văn An -> Hồ Nam Phương


			4


			 360 





			22


			Đường Hồ Tùng Mậu


			2


			 





			 


			 - Từ Nguyễn Công Trứ -> hết Nhà số 35


			2


			 5.400 





			 


			 - Sau Nhà số 35 -> Lý Thường Kiệt


			2


			 3.600 





			23


			Đường Hoàng Văn Thụ


			2


			 





			 


			 - Từ Hà Giang – hết Nguyễn Công Trứ


			2


			 3.600 





			 


			 - Sau Nguyễn Công Trứ -> hết Cty Công trình đô thị Bảo Lộc


			2


			5.400 





			 


			 - Sau Cty Công trình đô thị Bảo Lộc -> hết


			2


			 3.600 





			24


			Đường Phạm Ngọc Thạch


			 


			 





			 


			 - Từ Hà Giang -> Bệnh viện YHDT (đường cũ)


			4


			 1.800 





			 


			 - Từ Hà Giang -> Lý Thường Kiệt (đường mới)


			3


			 2.400 





			25


			Đường Cù Chính Lan


			3


			 1.800 





			26


			Đường Hải Thượng Lãn Ông


			3


			 





			 


			 - Từ Hồng Bàng -> hết Nhà số 7


			 


			 1.440 





			 


			 - Sau Nhà số 7 -> hết


			 


			 960 





			27


			Đường Ngô Thời Nhậm


			2


			 3.600 





			 


			PHƯỜNG II:


			 


			 





			1


			Đường Lê Văn Tám


			 


			 





			 


			 - Từ Lý Tự Trọng -> Nguyễn Văn Trỗi


			3


			 2.400 





			 


			 - Sau Nguyễn Văn Trỗi -> hết đường


			3


			 1.200 





			2


			Đường Thủ Khoa Huân 


			 


			 





			 


			 - Từ Hồng Bàng -> Nguyễn Công Trứ


			2


			 3.600 





			 


			 - Sau Nguyễn Công Trứ -> Nguyễn Văn Trỗi


			3


			 1.200 





			3


			Đường Nguyễn Văn Trỗi


			 


			 





			 


			 - Từ Trần Phú -> Lê Văn Tám


			1


			 4.800 





			 


			 - Sau Lê Văn Tám -> Nguyễn Công Trứ


			2


			 3.600 





			4


			Đường Ký Con


			2


			 3.600 





			5


			Đường Phạm Ngũ Lão


			1


			 4.800 





			6


			Đường Quang Trung


			 


			 





			 


			 - Từ Ký Con -> hết Võ Thị Sáu


			2


			 4.800 





			 


			 - Sau Võ Thị Sáu -> hết Bà Triệu


			3


			 2.400 





			 


			 - Sau Bà Triệu -> Lý Thường Kiệt


			4


			 360 





			7


			Đường Võ Thị Sáu


			2


			 4.800 





			8


			Đường giữa Nguyễn Văn Trỗi và Lý Tự Trọng


			4


			 1.200 





			9


			Đường Đinh Tiên Hoàng


			 


			 





			 


			 - Từ Hồng Bàng -> hết Trung tâm Y tế


			3


			 4.800 





			 


			 - Sau Trung tâm Ytế -> hết Nhà số 36


			4


			 1.800 





			 


			 - Sau nhà số 36 -> Chu Văn An


			 


			 1.200 





			10


			Đường Phan Đình Phùng


			 


			 





			 


			 - Từ Nguyễn Công Trứ -> hết Nguyễn Thái Học


			2


			 3.600 





			 


			 - Sau Nguyễn Thái Học-> hết cổng nghĩa trang P.2


			3


			 1.800 





			 


			 - Sau cổng Nghĩa trang P.2 -> hết ngã rẽ SCAVI


			4


			 480 





			 


			 - Đoạn còn lại


			4


			 240 





			11


			Đường Nguyễn Thái Học


			 


			 





			 


			 - Từ Nguyễn Công Trứ -> hết Nguyễn Chí Thanh


			3


			 3.600 





			 


			 - Sau Nguyễn Chí Thanh -> Phan Đình Phùng


			 


			 2.400 





			12


			Đường Nguyễn Chí Thanh (từ Nguyễn Thái Học -> Cống hồ Nam Phương)


			4


			1.800 





			13


			Đường Hoàng Hoa Thám


			4


			 360 





			14


			Huỳnh Thúc Kháng (Trần Phú -> Phan Đình Phùng) đường nhựa


			2


			3.600 





			15


			Đường Tây Sơn


			4


			 1.200 





			16


			Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm


			4


			 1.200 





			17


			Đường Nguyễn Khuyến


			4


			 1.440 





			18


			Đường Mạc Đĩnh Chi


			4


			 





			 


			 - Từ Bà Kẹ -> hết Nguyễn Thái Học


			 


			 360 





			 


			 - Sau Nguyễn Thái Học -> hết đường số 1


			 


			 600 





			19


			Đường Yên Thế


			4


			 360 





			20


			Đường Tuệ Tĩnh


			4


			 360 





			21


			Đường Hà Huy Tập


			4


			 960 





			22


			Đường Nguyễn Trung Trực


			4


			 960 





			23


			Đường Võ Văn Tần


			4


			 720 





			24


			Đường Bà Kẹ


			4


			 360 





			25


			Đường Trần Nguyên Hãn


			4


			 





			 


			 - Từ Nguyễn Chí Thanh -> hết đường nhựa


			 


			 480 





			 


			 - Đoạn còn lại (đường đất)


			 


			 360 





			26


			Đường Chu Văn An


			2


			 2.400 





			27


			Đường Bà Triệu


			4


			 1.800 





			28


			Đường Lê Quý Đôn


			4


			 720 





			 


			PHƯỜNG B'LAO:


			 


			 





			1


			Đường Nguyễn Thị Minh Khai


			 


			 





			 


			 - Từ Đường 1/5 -> Bế Văn Đàn


			4


			 1.800 





			 


			 - Sau Bế Văn Đàn -> Trần Quốc Toản


			3


			 2.400 





			 


			 - Sau Trần Quốc Toản -> Trần Phú


			3


			 1.800 





			2


			Đường 1/5


			 


			 





			 


			 - Từ Trần Phú -> hết cổng Nhà máy Chè 1/5


			2


			 3.000 





			 


			 - Sau cổng NM Chè 1/5 -> cống Nam Phương


			4


			 960 





			 


			 - Sau cống Nam Phương -> suối nhỏ (ranh giới giữa phường B’Lao – xã Lộc Châu)


			4


			480 





			3


			Đường Trần Quốc Toản


			 


			 





			 


			 - Từ Trần Phú -> hết VP Đội 1


			3


			 2.400 





			 


			 - Đoạn còn lại


			4


			 960 





			4


			Đường Bế Văn Đàn


			 


			 





			 


			 - Từ Trần Phú -> Nguyễn Thi Minh Khai


			3


			 2.400 





			 


			 - Sau Nguyễn Thị Minh Khai -> cổng nghĩa trang


			4


			 1.200 





			 


			 - Đoạn còn lại


			 


			 360 





			 


			PHƯỜNG LỘC SƠN


			 


			 





			1


			Đường Lam Sơn


			 


			 





			 


			 - Từ mép lộ giới đường Trần Phú vào 300m (cả hai đầu)


			4


			 1.440 





			 


			 - Đoạn còn lại


			 


			 720 





			2


			Đường Đội Cấn


			3


			 1.800 





			3


			Đường Tô Hiệu 


			4


			 600 





			4


			Đường Yết Kiêu (VP Cty Thủy Điện ĐHĐ -> trạm VTNN)


			 


			720 





			5


			Đường Triệu Thị Trinh (đường Sa Mù) từ nghĩa trang P. Lộc Sơn -> Yết Kiêu


			 


			 360 





			 


			PHƯỜNG LỘC PHÁT


			 


			 





			1


			Đường Đào Duy Từ


			 


			 





			 


			 - Từ Nguyễn Văn Cừ -> suối Da M’Drông


			 


			 600 





			 


			 - Từ Phạm Ngọc Thạch -> Lý Thường Kiệt


			 


			 600 





			2


			Đường Phùng Khắc Khoan


			 


			 480 





			3


			Đường Nguyễn Đình Chiểu


			 


			 1.080 





			 


			 - Đoạn cách Cao Bá Quát trong vòng cự ly 300m


			 


			 480 





			4


			Đường Tăng Bạt Hổ


			 


			 480 





			5


			Đường Ngô Quyền


			 


			 480 





			6


			Đường Cao Bá Quát


			 


			 480 





			7


			Đường Trần Bình Trọng


			 


			 





			 


			 - Từ Nguyễn Văn Cừ -> hết Nguyễn Trãi


			4


			 960 





			 


			 - Sau Nguyễn Trãi -> Đoàn Thị Điểm


			 


			 600 





			8


			Đường Trần Nguyên Đán


			4


			 480 





			9


			Đường Nguyễn Thái Bình (từ Nguyễn Văn Cừ -> Lý Thường Kiệt)


			 


			 360 





			10


			Đường Đoàn Văn Bơ (từ Cao Bá Quát -> Nguyễn Thái Bình)


			 


			 360 





			 


			PHƯỜNG LỘC TIẾN


			 


			 





			1


			Hẻm 520


			 


			 360 





			2


			Đường Nguyễn Trường Tộ


			 


			 600 





			3


			Đường Châu Văn Liêm


			 


			 720 





			4


			Đường Trần Cao Vân


			 


			 360 





			5


			Đường Nguyễn Tri Phương


			 


			 





			 


			 - Từ Trần Phú -> hết Nhà thờ


			3


			 1.560 





			 


			 - Sau Nhà thờ -> hết Lê Quý Đôn


			 


			 1.200 





			 


			 - Sau Lê Quý Đôn -> hết


			4


			 360 





			6


			Đường Phan Chu Trinh


			 


			 





			 


			 - Từ Trần Phú -> hết Nhà thờ


			3


			 960 





			 


			 - Sau Nhà thờ -> hết


			4


			 360 





			 


			B. ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN: 


			 


			 





			 


			B.1- Đất ở tại nông thôn khu vực 1:


			 


			 





			 


			XÃ LỘC NGA


			 


			 





			1


			Quốc lộ 20


			 


			 





			 


			 - Sau cầu Minh Rồng -> hết nhà số 27 Trần Phú


			 


			 960 





			 


			 - Riêng đọan từ ngã ba Lê Lợi -> hết Cty Phú Cường


			4


			 1.440 





			 


			 - sau nhà 27 Trần Phú -> giáp xã Lộc An (BảoLâm)


			4


			 720 





			2


			Đường Âu Cơ


			 


			 





			 


			 - Từ QL20 đến cống giáp thôn Nausri


			 


			 480 





			 


			 - Đoạn còn lại


			 


			 240 





			3


			Đường Lạc Long Quân


			 


			 480 





			4


			Đường Nguyễn Trúc (đoạn giáp Âu Cơ -> Phan Hành Sơn)


			 


			 240 





			5


			Đường: Võ Trường Toản, Cao Sơn, Tô Vĩnh Diện, Phan Hành Sơn, Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Danh Phương, Nguyễn Lương Bằng.


			


			 240





			


			


			


			





			 


			XÃ LỘC THANH


			 


			 





			1


			Đường Lê Lợi


			 


			 





			 


			 - Từ Nguyễn Văn Cừ -> 100m


			4


			 3.000 





			 


			 - Đoạn kế tiếp -> hết Nguyễn Trãi


			 


			 1.440 





			 


			 - Sau Nguyễn Trãi -> sau UBND xã 200m


			 


			 1.200 





			 


			 - Đọan kế tiếp -> Quốc lộ 20


			4


			 720 





			2


			Đường Nguyễn Du


			 


			 360 





			3


			Đường Nguyễn Trãi


			 


			 360 





			4


			Đường Đoàn Thị Điểm


			 


			 





			 


			 - Từ Nguyễn Trãi -> hết Nhà thờ Thanh Xuân


			 


			 600 





			 


			 - Sau Nhà thờ -> hết


			 


			 360 





			5


			Đường Nguyễn Văn Cừ


			 


			 





			 


			 - Sau cầu Bôxít –> cầu Thuỷ điện Đam rông


			 


			 1.800 





			 


			XÃ ĐẠI LÀO


			 


			 





			1


			Quốc lộ 20


			 


			 





			 


			 - Từ Đèo Bảo Lộc -> hết ngã ba B’Lao Se’re


			4


			 240 





			 


			 - Sau B’Lao Se’re -> hết trường MG BC Đại Lào


			4


			 360 





			 


			 - Sau trường MG BC Đại Lào -> hết cổng NM Việt Ý


			 


			 840 





			 


			 - Sau cổng NM Việt Ý -> cầu Đại Lào


			3


			 720 





			 


			XÃ LỘC CHÂU


			 


			 





			1


			Quốc lộ 20


			 


			 





			 


			 - Từ cầu Đại Lào -> đầu XN Ươm tơ tháng 8


			 


			 720 





			 


			 - Từ XN Ươm tơ tháng 8 -> đầu Nghĩa trang liệt sỹ


			3


			 600 





			 


			 - Từ Nghĩa trang Liệt sỹ ->hết trụ sở CA P.Lộc Tiến


			3


			 960 





			 


			 Riêng cách chợ Lộc Châu 100m hai đầu


			2


			 1.800 





			2


			Đường Võ Văn Ngân


			 


			 





			 


			 - Từ Quốc lộ 20 -> hết nhà số 74 (đầu ngã rẽ trái)


			 


			 360 





			3


			Đừơng 1/5 


			 


			 





			 


			 - Từ sau suối nhỏ (ranh giới với P. B’Lao) -> hết


			 


			 240 





			 


			Xã Đam B’ri


			 


			 





			1


			Đường Nguyễn Chí Thanh


			 


			 





			 


			 - Sau Cống hồ Nam Phương -> hết


			 


			 360 








B.2. Đất ở tại nông thôn khu vực 2:



Áp dụng cho những lô đất không có trong các vị trí nêu tại mục B.1 trên đây.




Đơn vị tính: Ngàn đồng/m2



			TT


			Địa bàn


			Đơn giá đất





			1


			- Xã Lộc Thanh, Lộc Nga, Lộc Châu


			90





			2


			- Xã Đại Lào, Đam Bri


			60








C. ĐẤT PHI NÔNG NGHIÊP:



C.1. Đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất tôn giáo, tín ngưỡng (bao gồm: đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng, đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà bảo tồn, nhà thờ họ); đất xây dựng nhà bảo tàng, nhà bảo tồn, nhà trưng bầy tác phẩm, cơ sở sáng tác văn hóa nghệ thuật, bằng giá đất ở cùng đường phố, cùng vị trí và cùng khu vực hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất được quy định tại Mục A và B trên đây.



C.2. Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: bằng 60% giá đất ở cùng đường phố, cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất ở tại khu vực lân cận gần nhất được quy định tại Mục A và B trên đây.



C.3. Đối với đất sử dụng vào các mục đích công cộng theo quy định tại khoản 5- Điều 6 - Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và các loại đất cho các công trình xây dựng khác của tư nhân không nhằm mục đích kinh doanh và không gắn liền với đất ở; đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động; đất đô thị được sử dụng để xây dựng nhà phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi động vật được pháp luật cho phép; đất xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; đất xây dựng nhà kho, nhà của hộ gia đình, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp): giá đất được xác định bằng 85% giá đất quy định tại mục C.2 trên đây.



C.4. Đối với đất làm nghĩa trang, nghĩa địa: giá đất được xác định bằng 50% mức giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất quy định tại điểm C.2 trên đây.



D. ĐẤT NÔNG NGHIỆP:



Được xác định theo 2 khu vực và 3 vị trí như sau:



- Khu vực 1: Thuộc địa bàn các phường.



- Khu vực 2: Thuộc địa bàn các xã



- Vị trí 1: Là những vị trí mà khoảng cách gần nhất từ khu vực sản xuất đến mép lộ giới của Quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện và liên xã trong phạm vi đến 500m.



- Vị trí 2: Là những vị trí mà khoảng cách gần nhất từ khu vực sản xuất đến mép lộ giới của Quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện và liên xã trong phạm vi trên 500m đến 1.000m.



- Vị trí 3: Các vị trí còn lại



I. Đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thuỷ sản: 



Đơn vị tính: ngàn đồng/m2


			TT


			Khu vực


			Đơn giá đất





			


			


			Vị trí 1


			Vị trí 2


			Vị trí 3





			1


			Khu vực 1 


			28


			22


			14





			2


			Khu vực 2 


			22


			17


			11








II. Đất trồng cây lâu năm




Đơn vị tính: ngàn đồng/m2


			TT


			Khu vực


			Đơn giá đất





			


			


			Vị trí 1


			Vị trí 2


			Vị trí 3





			1


			Khu vực 1 


			30


			24


			16





			2


			Khu vực 2 


			24


			19


			12








III. Giá đất trong các trường hợp sau đây được qui định bằng 1,5 lần mức giá đất trồng cây lâu năm ở vị trí 1 cùng vùng, cùng khu vực:



- Đất vườn, ao cùng thửa có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở thuộc địa bàn các xã; 



- Đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt; trường hợp đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân nông thôn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư.



IV. Giá đất trong các trường hợp sau đây được quy định bằng 02 lần mức giá đất trồng cây lâu năm ở vị trí 1 cùng vùng, cùng khu vực:



- Đất vườn, ao cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở thuộc địa bàn các phường;



- Đất nông nghiệp nằm trong phạm vi địa giới phường đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Trường hợp đất nông nghiệp nằm trong phạm vi địa giới phường chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư.



V. Đất rừng sản xuất: 




Đơn vị tính: ngàn đồng/m2


			TT


			Vị trí


			Đơn giá đất





			


			


			





			1


			Vị trí 1: Là đất có mặt tiền tiếp giáp với đường quốc lộ, tỉnh lộ.


			12





			2


			Vị trí 2: Là đất mặt tiền đường có xe 4 bánh vào được. 


			10





			3


			Vị trí 3: Là đất thuộc các vị trí còn lại


			6








VI. Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và đất rừng cảnh quan:



1. Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng: tính bằng 90% giá đất rừng sản xuất có cùng vị trí.



2. Đất rừng cảnh quan: tính bằng 110% giá đất rừng sản xuất có cùng vị trí.
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			ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH LÂM ĐỒNG 
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------





			Số: 53/2007/QĐ-UBND


			Đà Lạt, ngày 18 tháng 12 năm 2007








QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2008 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẢO LÂM - TỈNH LÂM ĐỒNG



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND ngày 05/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII - Kỳ họp thứ 10 về khung giá tối đa, tối thiểu và mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (áp dụng từ ngày 01/01/2008).
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2221/TTr-STC-GCS ngày 14 tháng 12 năm 2007, 


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1.



1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Bảo Lâm, để:


1.1. Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;



1.2. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003;



1.3. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003;



1.4. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003;



1.5. Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật;



1.6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003;



1.7. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.



2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá quy định tại Quyết định này. 



3. Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.


Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm có trách nhiệm xây dựng phương án điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn huyện Bảo Lâm gửi Sở Tài chính (chủ trì), Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Cục Thuế thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trong các trường hợp sau:


1. Khi cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất, loại đô thị, loại đường phố và vị trí đất làm cho giá đất tại đó biến động. 


2. Khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, Nhà nước thu hồi đất và trường hợp doanh nghiệp Nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất mà giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm giao đất, thời điểm có quyết định thu hồi đất, thời điểm tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường.



Điều 3. 



1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2008 và thay thế Quyết định số 3735/QĐ-UBND ngày 18/12/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn huyện Bảo Lâm - tỉnh Lâm Đồng. 



2. Các trường hợp trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, nếu chưa được giải quyết thì thực hiện theo Quyết định này.



Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-


			


			TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Huỳnh Đức Hòa








BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2008


TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẢO LÂM - TỈNH LÂM ĐỒNG



(Kèm theo Quyết định số 53/2007/QĐ-UBND ngày 18 tháng12 năm 2007của UBND tỉnh Lâm Đồng)



A. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ:



1. Khu trung tâm thị trấn Lộc Thắng:


ĐVT: 1.000đồng/m2


			STT


			ĐỊA BÀN, KHU VỰC, ĐOẠN ĐƯỜNG


			Đơn giá đất





			


			


			





			1


			Đoạn đường từ ngã 5 Lộc Thắng đi B’ Lá và Lộc Phú:


			





			 


			Đoạn đường khu công sở.


			840





			 


			Đoạn đường từ ngã 5 đến điểm A5


			1.800





			 


			Đoạn đường từ điểm A5 đến điểm A8


			1.560





			 


			Đoạn đường từ điểm A8 đến đường vào trụ sở huyện đội


			1.080





			 


			Đoạn đường từ đường vào huyện đội đến trường Mầm non.


			720





			 


			Đoạn đường truờng mầm non đến ngã 3 Cát Quế.


			360





			 


			Đoạn đường từ hết đất nhà ông Lê Văn Khả tại ngã ba Cát Quế (đến giáp đất rừng thông của Lâm trường Bảo Lâm (tiểu khu 448) cộng thêm 150m.


			240





			 


			Đoạn đường từ giáp đất rừng thông Lâm Trường Bảo Lâm (tiểu khu 448) cộng thêm 150m đến hết ranh giới thị trấn Lộc Thắng.


			180





			 


			Đoạn đường từ hết đất nhà ông Lê Bá Dậu (tại ngã ba Cát Quế) đi theo hướng về cầu I xã Lộc Phú đến 200m.


			216





			 


			Đoạn đường từ 200m (tính từ hết nhà ông Lê Bá Dậu tại ngã ba Cát Quế) đến ngã ba đường đi vào Công ty TNHH Chè giống Cao nguyên.


			180





			 


			Đoạn đường từ ngã ba đường đi vào Công ty TNHH Chè giống Cao nguyên đến cầu I xã Lộc Phú.


			144





			2


			Đoạn đường từ ngã 5 đến hết địa phận Bảo Lâm:


			





			 


			Đoạn đường từ ngã 5 đến ngã ba TT Y tế đi thôn 3 Lộc Ngãi.


			1.440





			 


			Đoạn đường từ ngã ba TT Ytế đi thôn 3 Lộc Ngãi đến cống xả hồ Lộc Thắng.


			960





			 


			Đoạn đường từ cống xả hồ Lộc Thắng đến giáp ranh Bảo Lộc


			720





			3


			Đoạn đường từ ngã 5 đi UBND xã Lộc Ngãi đến ranh giới thị trấn Lộc Thắng – Lộc Ngãi


			1.440





			4


			Các đường khác:


			





			 


			Đoạn đường đi vào huyện đội đến cổng khu 3 văn hóa


			480





			 


			Đoạn đường từ ngã ba 26/3 đến cầu Cai Bảng


			300





			 


			Đoạn đường từ ngã ba nhà máy Chè Minh rồng đi Lộc Quảng đến cống xả hồ Lộc Thắng.


			180





			 


			Đoạn đường từ cống xả hồ Lộc Thắng đến giáp ranh Lộc Quảng – Lộc Thắng.


			120





			 


			Đoạn đường từ ngã 5 đi vào đường Lộc sơn đến giáp đất nhà máy hạt điều


			480





			 


			Đoạn đường từ đất nhà máy hạt điều đến đất nghĩa địa Lộc Sơn.


			300





			 


			Các đường liên khu của thị trấn Lộc Thắng


			78





			 


			Các vị trí khác còn lại


			66





			2. Đất thuộc các trục đường chính khu trung tâm hành chính Huyện:





			1


			Khu A:


			





			 


			Khu A1:


			960





			 


			Khu A2:


			960





			2


			Khu B


			





			 


			Khu B1


			840





			 


			Khu B2


			1.080





			 


			Khu B3


			960





			 


			Khu B4


			1.080





			 


			Khu B5


			840





			3


			Khu C


			





			 


			Khu C1


			600





			 


			Khu C2


			720





			 


			Khu C3


			720





			 


			Khu C4


			720





			 


			Khu C5


			720





			 


			Khu C6


			600





			3. Khu quy hoạch chợ Lộc Thắng:





			1


			A


			1.800





			2


			B


			1.560





			3


			C


			1.200





			4


			D


			1.320











B. ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN 



B.1. Đất ở tại nông thôn khu vực I:



ĐVT: 1.000đồng/m2


			STT


			ĐỊA BÀN, KHU VỰC, ĐOẠN ĐƯỜNG


			Đơn giá đất





			


			


			





			1


			Xã Lộc Ngãi:


			





			 


			Đoạn đường từ giáp ranh Lộc Thắng – Lộc Ngãi đến trụ sở UBND xã Lộc Ngãi:


			960





			 


			Đoạn đường từ trụ sở UBND xã Lộc Ngãi đến ngã 3 thôn 2


			480





			 


			Đoạn đường từ ngã 3 thôn 2 đến ngã ba đi Lộc Đức


			180





			 


			Đoạn đường từ ngã ba đi Lộc Đức đến hết ranh giới Lộc Ngãi – Lộc Đức.


			120





			 


			Đoạn đường từ ngã 3 Hải Ngự đến trường Mầm Non thôn 9.


			144





			2


			Xã Lộc An :


			





			 


			- Ven quốc lộ 20


			





			 


			Đoạn đường từ cầu Lộc Nga đến cây xăng Thắng lợi.


			480





			 


			Đoạn đường từ cây xăng Thắng lợi đến ngã 3 Tứ quý.


			720





			 


			Đoạn đường từ ngã ba Tứ Quý đến cột km 132.


			960





			 


			Đoạn đường từ cột km 132 đến UBND xã Lộc An.


			1.200





			 


			Đoạn đường từ UBND xã Lộc An đến DNTN Huỳnh Mao.


			1.440





			 


			Đoạn đường từ DNTN Hùynh Mao đến chùa An Lạc.


			960





			 


			Đoạn đường từ chùa An lạc đến NM chè Trung Nguyên.


			720





			 


			Đoạn đường từ NM chè Trung Nguyên đến cây xăng An Bình.


			600





			 


			Đoạn đường từ cây xăng An Bình đến giáp ranh Di Linh – Bảo Lâm.


			360





			 


			Đoạn đường từ ngã 3 đi Lộc Đức (quốc lộ 20) đến cống bà Sáu Hường


			180





			 


			Đoạn đường từ cống bà Sáu Hường đến giáp ranh Lộc Đức - Lộc An.


			120





			3


			Xã Lộc Thành (ven Quốc lộ 55)


			





			 


			Đoạn đường từ giáp ranh Bảo Lộc – Bảo Lâm đến cầu Nhà thờ thôn 13.


			300





			 


			Đoạn đường từ cầu Nhà thờ thôn 13 đến ngã ba đi vào trại Đại Bình.


			336





			 


			Đoạn đường từ ngã 3 đi vào trại Đại bình đến cây xăng Lộc Thành.


			300





			 


			Đoạn đường từ cây xăng Lộc Thành đến ngã ba Tà Ngào.


			360





			 


			Đoạn đường từ ngã ba Tà Ngào đến giáp ranh Lộc Thành – Lộc Nam


			180





			4


			Xã Lộc Nam: (ven Quốc lộ 55)


			





			 


			Đoạn đường giáp ranh Lộc Thành – Lộc Nam đến cống ngầm Lộc Nam


			96





			 


			Đoạn đường từ cống ngầm Lộc Nam đến trường Tiểu học Lộc Nam B


			180





			 


			Đoạn đường từ trường tiểu học Lộc Nam B đến đường vào trường mầm non thôn 5


			96





			 


			Đoạn đường từ đường vào trường mầm non thôn 5 đến hết địa phận Lộc Nam


			84





			5


			Xã Lộc Đức:


			





			 


			Đoạn đường từ giáp ranh Lộc Ngãi – Lộc Đức đến Nhà thờ thôn Đông La.


			120





			 


			Đoạn đường từ Nhà thờ thôn Đông La đến bưu điện văn hóa xã.


			180





			 


			Đoạn đường từ Bưu điện xã đến giáp ranh Lộc Đức – Lộc An.


			120





			6


			Xã Lộc Quảng:


			





			 


			Đoạn đường từ Nhà thờ đến giáp ranh Lộc Phát – Lộc Quảng (đường đi Bảo Lộc).


			120





			 


			Đoạn đường từ giáp ranh Lộc Thắng – Lộc Quảng đến ngã ba nhà ông Hùng.


			96





			 


			Đoạn đường từ ngã ba đi Lộc Tân đến mỏ đá Tân Việt.


			120





			 


			Đoạn đường từ mỏ đá Tân Việt đến giáp ranh Lộc Quảng – Đam B Ri


			96





			7


			Xã Lộc Phú:


			





			 


			Đoạn đường từ cầu 1 xã Lộc Phú đến cầu 2 xã Lộc Phú


			120





			 


			Đoạn đường từ cầu 2 Lộc Phú đến giáp ranh Lộc Lâm – Lộc Phú.


			60





			8


			Xã Lộc Lâm:


			





			 


			Đoạn đường từ giáp ranh Lộc Phú – Lộc Lâm đến cầu thôn 2.


			60





			9


			Xã B’ Lá:


			





			 


			Đoạn đường từ ranh giới thị trấn Lộc Thắng – B’ Lá đến hết đất UBND xã B’ Lá.


			120





			 


			Đoạn đường từ UBND xã B’ Lá đến giáp ranh B’ Lá – Lộc Bảo.


			60





			10


			Xã Lộc Bảo:


			





			 


			Đoạn đường từ ranh giới xã B’ Lá đến đến hết dốc buôn Hăng Ka.


			48





			 


			Đoạn đường từ dốc buôn Hăng Ka đến giáp ranh Lộc Bảo Lộc Bắc.


			60





			 


			Đọan đường từ ngã 3 Lâm trường Lộc Bắc đến trụ sở Công ty Lê Dương.


			48





			11


			Xã Lộc Bắc:


			





			 


			Đoạn đường từ giáp ranh Lộc Bảo - Lộc Bắc đến UBND xã Lộc Bắc


			60





			 


			Đoạn đường từ UBND xã Lộc Bắc đến hết thôn 4


			36





			12


			Xã Lộc Tân:


			





			 


			Đoạn đường từ ngã 5 Đam Bri đến giáp ranh P Lộc Tiến - Bảo Lộc


			120





			13 


			Xã Tân Lạc


			





			 


			Đoạn đuờng từ cầu Tân Lạc đến đất Nhà ông Nguyễn Tài Nam.


			60





			 


			Đoạn đường từ nhà ông Nguyễn Tài Nam đến ngã tư nhà ông Hưng.


			72





			 


			Đoạn đường từ ngã tư nhà ông Hưng đến ngã 3 nhà ông Tiến.


			96





			 


			Đoạn đường từ ngã ba nhà ông Tiến đến ngã 3 nhà ông Chiến.


			144





			 


			Đoạn đường từ ngã 3 nhà ông Tiến đến giáp ranh Hòa Nam.


			60








B.2. Đất ở dân cư nông thôn khu vực 2: Là đất nằm ven các trục đường giao thông liên thôn, tiếp giáp với khu vực trung tâm xã, cụm xã,khu thương mại và dịch vụ, khu du lịch (không thuộc bảng giá tại điểm B.1 nêu trên).



ĐVT: 1.000đồng/m2


			STT


			ĐỊA BÀN, KHU VỰC, ĐOẠN ĐƯỜNG


			Đơn giá đất





			


			


			





			1


			Lộc An


			66





			2


			Lộc Ngãi


			54





			3


			Lộc Quảng


			54





			4


			Lộc Tân


			48





			5


			B’ Lá


			48





			6


			Lộc Đức


			48





			7


			Lộc Nam


			48





			8


			Lộc Thành


			54





			9


			Tân Lạc


			48





			10


			Lộc Phú


			36





			11


			Lộc Bắc


			24





			12


			Lộc Bảo


			24





			13


			Lộc Lâm


			24





			B.3. Đất ở tại nông thôn khu vực 3: Là đất thuộc vị trí còn lại.





			1


			Lộc An


			54





			2


			Lộc Ngãi


			42





			3


			Lộc Quảng


			42





			4


			Lộc Tân


			36





			5


			B’ Lá


			36





			6


			Lộc Đức


			36





			7


			Lộc Nam


			36





			8


			Lộc Thành


			42





			9


			Tân Lạc


			36





			10


			Lộc Phú


			24





			11


			Lộc Bắc


			18





			12


			Lộc Bảo


			18





			13


			Lộc Lâm


			18








C. ĐẤT PHI NÔNG NGHIÊP:


C.1.Đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất tôn giáo, tín ngưỡng (bao gồm: đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng, đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà bảo tồn, nhà thờ họ); đất xây dựng nhà bảo tàng, nhà bảo tồn, nhà trưng bầy tác phẩm, cơ sở sáng tác văn hóa nghệ thuật giá đất được xác định bằng giá đất ở cùng đường phố, cùng vị trí và cùng khu vực hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất được quy định tại Mục A và B trên đây.



C.2. Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: giá đất được xác định bằng 60% giá đất ở cùng đường phố, cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất ở tại khu vực lân cận gần nhất được quy định tại Mục A và B trên đây.



C.3. Đối với đất sử dụng vào các mục đích công cộng theo quy định tại Khoản 5- Điều 6 - Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và các loại đất cho các công trình xây dựng khác của tư nhân không nhằm mục đích kinh doanh và không gắn liền với đất ở; đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động; đất đô thị được sử dụng để xây dựng nhà phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi động vật được pháp luật cho phép; đất xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; đất xây dựng nhà kho, nhà của hộ gia đình, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp giá đất được xác định bằng 85% giá đất quy định tại mục C.2 trên đây.



C.4. Đối với đất làm nghĩa trang, nghĩa địa: giá đất được xác định bằng 50% mức giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất quy định tại điểm C.2 trên đây.



D. ĐẤT NÔNG NGHIỆP:


Được xác định theo 3 khu vực và 3 vị trí như sau:


- Khu vực I: thị trấn Lộc Thắng, xã Lộc Ngãi, Lộc An, Lộc Đức, Lộc Thành và xã Tân Lạc



- Khu vực II: xã Lộc Phú, B' Lá, Lộc Quảng, Lộc Tân và Lộc Nam



- Khu vực III: xã Lộc Bắc, Lộc Bảo và Lộc Lâm



- Vị trí 1: Là những vị trí mà khoảng cách gần nhất từ khu vực sản xuất đến mép lộ giới của Quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện và liên xã trong phạm vi đến 500m.



- Vị trí 2: Là những vị trí mà khoảng cách gần nhất từ khu vực sản xuất đến mép lộ giới của Quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện và liên xã trong phạm vi trên 500m đến 1.000m.



- Vị trí 3: Các vị trí còn lại



I. Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản:  



 ĐVT: 1.000 đồng/m2


			STT


			Khu vực


			Đơn giá đất





			


			


			Vị trí 1


			Vị trí 2


			Vị trí 3





			1


			Khu vực 1


			22


			18


			11





			2


			Khu vực 2


			18


			14


			9





			3


			Khu vực 3


			11


			9


			6








II. Đất trồng cây lâu năm:



ĐVT: 1.000đồng/m2


			STT


			Khu vực


			Đơn giá đất





			


			


			Vị trí 1


			Vị trí 2


			Vị trí 3





			1


			Khu vực 1


			26


			21


			13





			2


			Khu vực 2


			21


			17


			10





			3


			Khu vực 3


			13


			10


			7








III. Giá đất trong các trường hợp sau đây được quy định bằng 1,5 lần mức giá đất trồng cây lâu năm ở vị trí 1 cùng vùng, cùng khu vực:



- Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở thuộc địa bàn các xã;



- Đất Nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Trường hợp đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư nông thôn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư.



IV. Giá đất trong các trường hợp sau đây được quy định bằng 02 lần mức giá đất trồng cây lâu năm ở vị trí 1 cùng vùng, cùng khu vực:



- Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở thuộc địa bàn thị trấn;



- Đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư thị trấn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Trường hợp đất nông nghiệp nằm trong phạm vi thị trấn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư. 


IV. Đất rừng sản xuất: 



ĐVT: 1.000đồng/m2



			STT


			Khu vực


			Đơn giá đất





			1


			 - Vị trí 1: Là đất có mặt tiền tiếp giáp với đường quốc lộ, tỉnh lộ.


			12





			2


			 - Vị trí 2: Là đất tiếp giáp với mặt tiền đường có xe 4 bánh ra, vào được. 


			10





			3


			 - Vị trí 3: Là đất thuộc những vị trí còn lại.


			6








V. Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và đất rừng cảnh quan:



1. Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng: tính bằng 90% giá đất đất rừng sản xuất có cùng vị trí.


2. Đất rừng cảnh quan: tính bằng 110% giá đất rừng sản xuất có cùng vị trí.
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			ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH LÂM ĐỒNG 
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------





			Số: 56/2007/QĐ-UBND


			Đà Lạt, ngày 18 tháng 12 năm 2007








QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2008 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÁT TIÊN - TỈNH LÂM ĐỒNG



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND ngày 05/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII - Kỳ họp thứ 10 về khung giá tối đa, tối thiểu và mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (áp dụng từ ngày 01/01/2008).
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2221/TTr-STC-GCS ngày 14 tháng 12 năm 2007, 


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. 



1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Cát Tiên, để:



1.1. Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;



1.2. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003;



1.3. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003;



1.4. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003;



1.5. Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật;



1.6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003;



1.7. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.



2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá quy định tại Quyết định này. 



3. Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.


Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên có trách nhiệm xây dựng phương án điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn huyện Cát Tiên gửi Sở Tài chính (chủ trì), Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Cục Thuế thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trong các trường hợp sau:


1. Khi cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất, loại đô thị, loại đường phố và vị trí đất làm cho giá đất tại đó biến động. 


2. Khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, Nhà nước thu hồi đất và trường hợp doanh nghiệp Nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất mà giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm giao đất, thời điểm có quyết định thu hồi đất, thời điểm tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường.



Điều 3. 



1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2008 và thay thế Quyết định số 3731/QĐ-UBND ngày 18/12/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn huyện Cát Tiên - tỉnh Lâm Đồng. 



2. Các trường hợp trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, nếu chưa được giải quyết thì thực hiện theo Quyết định này.



Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-


			


			TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Huỳnh Đức Hòa








BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2008


TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÁT TIÊN



(Kèm theo Quyết định số 56 /2007/QĐ-UBND  ngày 18 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng)



A. ĐẤT Ở TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ: 



			
ĐVT: 1.000 đồng/m2





			Số TT 


			ĐƯỜNG, KHU VỰC HOẶC ĐỊA DANH


			Đơn giá đất





			1


			Từ trạm xăng dầu Cát Tiên đến hết nhà ông Trần Hùng 


			1.200





			2


			Từ nhà ông Trần Duy Tập đến UBND thị trấn Đồng Nai 


			720





			3


			Từ máy chà ông Lê Hải đến hết nhà ông Hoàng Văn Chiêm 


			480





			4


			Từ nhà ông Trần Văn Hằng đến giáp xã Phù Mỹ 


			360





			5


			Từ nhà ông Đặng Văn Nam đến nhà ông Trần Văn Dũng và đến hết nhà ông Vũ Thanh Tương 


			960





			6


			Từ nhà ông Trần Văn Lâm đến nhà ông Nguyễn Văn Hậu và từ nhà ông Ky đến cầu 2 Cô .


			600





			7


			Từ nhà ông Nguyễn Bá Ngọc đến hết nhà ông Nguyễn Văn Biên 


			480





			8


			Từ nhà ông Nguyễn Phú Cầu đến hết nhà ông Hứa Văn Châu 


			360





			9


			Từ nhà bà Vũ Thị Hiền đến hết nhà ông Hoàng Văn Tưởng 


			240





			10


			Từ nhà ông Hoàng Văn Xuân đến nhà ông Trần Văn Thích 


			120





			11


			Từ nhà ông Trần Văn Hiên đến giáp cầu 1 Gia Viễn 


			84





			12


			Từ cầu 2 cô đến hết nhà ông Lưu Vũ Vinh 


			240





			13


			Từ nhà ông Nguyễn Văn Minh đến nhà ông Trần Văn Thoả 


			480





			14


			Từ nhà bà Vũ Thị Liễu đến nhà ông Đỗ Văn Nhiễm 


			240





			15


			Từ nhà Mẫu Giáo khu 1 đến giáp xã Đức Phổ 


			216





			16


			Tuyến đường khu 9.1 (Từ đường 721 vào nhà ông Bùi Văn Hống)


			108





			17


			Tuyến đường khu 9.2 ( Từ đường 721 đến nhà ông Đào Văn Thành)


			108





			18


			Tuyến đường khu 9.3 ( Từ đường 721 đi vào đường lô 2) 


			108





			19


			Tuyến đường khu 8.1 ( Từ đường 721 đi đường lô 2) 


			84





			20


			Tuyến đường khu 8.2 ( Từ đường 721 đi đường khu 8.3)


			144





			21


			Tuyến đường khu 8.2 còn lại đến đường lô 2


			108





			22


			Từ đường khu 8.3 đoạn nối từ đường khu 8.1 đến đường khu 7.1


			84





			23


			Tuyến đường khu 3.1 (Từ đường 721 đến hết nhà bà Nguyễn Thị Hoà ) 


			108





			24


			Tuyến đường khu 3.2 (Từ đường 721 đến nhà ông Nguyễn Văn Ất) 


			108





			25


			Tuyến đường khu 9.1 đến hết đường khu 3.2


			84





			26


			Tuyến đường khu 7.1( Từ đường 721đến đường khu 8.3)


			180





			27


			Tuyến đường khu 7.1 còn lại đi lô 2


			108





			28


			Tuyến đường khu 8.2 ( Từ đường lô 2 đến nhà ông Nguyễn Văn Thắng ) 


			84





			29


			Tuyến đường nội bộ khu kinh doanh


			240





			30


			Tuyến đường khu 6.1 từ đường 721 đến nhà ông Nguyễn Văn Đài 


			180





			31


			Tuyến đường khu 6.1 còn lại đi đường lô 2 


			108





			32


			Tuyến đường nộäi bộ Buôn Go 


			84





			33


			Tuyến đường khu 5.1 đến nhà ông La Văn Đoàn 


			108





			34


			Tuyến đường khu 5.1 (Từ đường lô 2 đi khu 10 đến hết nhà ông Nguyễn Văn Thấn)


			84





			35


			Đường khu 5.2 ( Từ DH 91 đến đường lô 2 ) 


			108





			36


			Tuyến đường khu 5.3 ( Từ DH 91 đến nhhà ông Nguyễn Văn Hiền) 


			84





			37


			Tuyến đường khu 2 ( Từ đường DH 91 đến đường Bầu Khiêu ) 


			108





			38


			Tuyến đường Bầu Khiêu ( Từ đường DH 91 nhà ông Sương đến kênh Đăklo)


			240





			39


			Tuyến đường Bầu Khiêu còn lại đến giáp Đức Phổ 


			144





			40


			Đường khu 1.1( đi Nghĩa địa ) 


			84





			41


			Đường khu 1.3 ( đường Nhà trẻ ) 


			84





			42


			Đường khu 1.4 ( đường giáp Đức Phổ ) 


			84





			43


			Tuyến đường loại 2 : Là những tuyến đường xe 2, 3 bánh ra vào được không thuộc các tuyến nêu trên 


			36





			44


			Tuyến đường loại 3: Là những tuyến đường còn lại 


			36








B. ĐẤT Ở TẠI KHU VỰC NÔNG THÔN :



			ĐVT: 1.000 đồng/m2





			Số TT 


			ĐƯỜNG, KHU VỰC HOẶC ĐỊA DANH


			Đơn giá đất





			I. Xã Phù Mỹ: 


			 





			 


			Khu vực 1: 


			 





			 


			 Vị trí 1:


			 





			1


			Từ suối cạn đến hết nhà bà Ngô Thị Đông 


			300





			2


			Từ nhà ông Cao Văn Phương đến hết nhà ông Nguyễn Công Trứ 


			360





			3


			Từ nhà ông Phan Hữu Chỉnh đến giáp khu dân cư đường lô 2 


			120





			4


			Từ nhà ông Nguyễn Văn Bạo đến hết nhà ông Nguyễn Văn Quy 


			360





			5


			Từ nhà ông Lê Thành Cang đến cổng văn hoá thôn 4 và từ nhà ông Lê Thành Cang đến nhà ông Nguyễn Văn Thể 


			480





			6


			Từ nhà bà Phạm Thị Lan đến dốc đá mài 


			300





			7


			Từ cổng văn hoá thôn 4 đến cổng Bệnh viện 


			240





			8


			Từ nhà ông Nguyễn Nhiễu đến cơ quan Quân sự huyện 


			300





			9


			Từ nhà ông Cao Văn Quang đến nhà ông Nguyễn Tuấn 


			120





			 


			 Vị trí 2 : 


			72





			 


			Khu vực 2:


			60





			 


			Khu vực 3: 


			18





			II. Xã Gia Viễn: 


			 





			 


			Khu vực 1 :


			 





			 


			 Vị trí 1:


			 





			1


			Từ ngã ba Gia Viễn đến hết nhà ông Bùi Thanh Tuyền. Từ ngã ba Gia Viễn (đường ĐinhTiên Hoàng đến kênh Đạ Bo A và từ ngã ba Gia Viễn đến hết nhà ông Nguyễn đức Quỳnh) 


			360





			2


			Từ nhà ông Đỗ Văn Tuấn đến hết UBND xã 


			300





			3


			Từ nhà ông Bùi Văn Khả đến hết nhà ông Đinh Quang Toàn, từ kênh Đạ Bo A đến hết nhà ông Nguyễn Quang Vinh. Và từ nhà ông Phan Quang Hải đến hết nhà ông Nguyễn Đình Tiến 


			240





			4


			Từ ngã ba bầu 16 đến hết nhà ông Lê Đại Từ và từ ngã ba bầu 16 đến hết nha ông Phạm Thanh Bình. 


			180





			5


			Từ nhà ông Nguyễn Văn Dũng đến hết nhà ông Nguyễn Văn Đại và từ nhà ông Đặng Hữu Bình đến hết nhà ông Hà Văn Bảy 


			120





			 


			 Vị trí 2: 


			60





			 


			Khu vực 2: 


			24





			 


			Khu vực 3: 


			18





			III. Xã Phước Cát 1:


			 





			 


			Khu vực 1: 


			 





			 


			 Vị trí 1:


			 





			1


			Từ trường Mầm Non đến hết nhà ông Nguyễn Văn Tâm .


			720





			2


			Từ nhà ông Nguyễn Lượng đến hết nhà ông Đặng Văn Long và từ nhà ông Phan Văn Cuộc đến hết nhà ông Dương Xuân Thanh. Và từ nhà ông Nguyễn Văn Chung đến hến nhà ông Phạm Hồng Hoàng. Và từ nhà ông Nguyễn Văn Ngọc đến hết nhà ông Đỗ Tiến Ban và từ nhà ông Võ Văn Minh đến hết nhà ông Nguyễn Văn và từ nhà ông Nguyễn Phải đến hết nhà ông Nguyễn Văn Thương. Từ nhà ông Nguyễn Văn Đức đến hết nhà ông Huỳnh Văn Hữu. Và từ nhà ông Nguyễn Ngọc Hùng đến hết nhà ông Nguyễn Văn Sỹ. 


			864





			3


			Từ nhà bà Phan Thị Tính đến giáp cầu treo và từ nhà ông Hà Công Khanh đến hết nhà bà Hà Thị Hoa 


			720





			4


			Từ nhà ông Phạm Hoàng Phúc đến hết nhà bà Trương Thị Trưng 


			360





			5


			Từ nhà ông Trịnh Tiến Dũng đến hết nhà ông Phạm Hữu Phước 


			180





			6


			Từ cua đá đến hết nhà ông Hàn Văn Bảy 


			180





			7


			Từ nhà ông Đặng Văn Sang đến hết nhà bà Nguyễn Thị Mai và từ nhà bà Phan Thị Gái đến hết nhà ông Nguyễn Văn Đức 


			240





			8


			Từ nhà bà Nguyễn Thị Hoa đến hết nhà bà Võ Thị Năm 


			144





			9


			Từ nhà ông Mã Văn Tuân đến hết nhà ông Hoàng Văn Lỡ 


			96





			10


			Từ nhà ông Bế Xuân Ngữ đến hết nhà ông Hà Văn Quế 


			120





			11


			Từ nhà bà Nguyễn Thị Ân đến hết nhà ông Bùi Đình Ngàn


			300





			12


			Từ nhà ông Trần Văn Toản đến hết nhà ông Bùi Đình Nhỏ 


			120





			 


			 Vị trí 2: 


			96





			 


			Khu vực 2: 


			60





			 


			Khu vực 3: 


			36





			IV. Xã Mỹ Lâm:


			 





			 


			Khu vực 1 : 


			 





			 


			 Vị trí 1 :


			 





			1


			Từ trạm xá đến nhà ông Nông Văn Coỏng 


			84





			2


			Từ nhà ông Ngô Gia Ngọc đến hết nhà ông Nguyễn Hữu Đức 


			54





			3


			Từ nhà ông Vũ Đức Lợi đến nhà ông Khổng Văn Dự 


			48





			4


			Từ trạm xá đến hết nhà ông Huân 


			30





			 


			 Vị trí 2 :


			24





			 


			Khu vực 2:


			18





			 


			Khu vực 3: 


			12





			V. Xã Quảng Ngãi :


			 





			 


			Khu vực 1 : 


			 





			 


			 Vị trí 1 :


			 





			1


			Từ cầu đại sị đến hết nhà ông Nguyễn Ngọc Khuê. Từ nhà ông Ngyễn Lâm Anh đến hết nhà ông Cao Minh Tuấn (170.000)


			276





			2


			Từ đất nhà ông Nguyễn Lâm Anh ( đất sản xuất) đến hết trạm xá 


			204





			3


			Từ nhà ông Đồng Hoài Minh đến nhà ông Nguyễn Văn Xuân 


			228





			4


			Từ nhà ông Cao Xuân Trường đến hết nhà ông Nguyễn Tơ 


			264





			5


			Từ nhà ông Nguyễn Tấn Hậu đến giáp địa phận huyện Đạ Tẻh 


			144





			 


			 Vị trí 2 :


			60





			 


			Khu vực 2 : 


			36





			 


			Khu vực 3 : 


			24





			VI. Xã Tư Nghĩa: 


			 





			 


			Khu vực 1: 


			 





			 


			 Vị trí 1:


			 





			1


			Từ nhà ông Nguyễn Đức Thắng đến hết nhà ông Lê Thanh Chương 


			132





			2


			Từ nhà ông Bùi Hưng đến nhà ông Đào Xuân Định 


			264





			3


			Từ nhà ông Hoàng Văn Nông đến cống 19/5


			48





			4


			Từ nhà ông Đào Xuân Định đến hết nhà bà Thọ 


			48





			 


			 Vị trí 2 : 


			30





			 


			Khu vực 2 : 


			24





			 


			Khu vực 3 : 


			12





			VII. Xã Nam Ninh: 


			 





			 


			Khu vực 1 :


			 





			 


			 Vị trí 1 :


			 





			1


			Từ cầu 1 Nam Ninh đến cầu 3 Nam Ninh. Và từ nhà ông Lê Xuân Độ đến hết nhà ông Nguyễn Văn Mùi 


			120





			2


			Từ nhà ông Trần Văn Tiến đến ranh giới xã Tiên Hoàng và từ cầu 3 Nam Ninh đến ranh giới xã Gia Viễn 


			72





			 


			 Vị trí 2 : Từ cầu 1 Nam Ninh đến giáp ranh giới xã Mỹ Lâm 


			48





			 


			Khu vực 2 : 


			24





			 


			Khu vực 2 : 


			18





			VIII. Xã Tiên Hoàng:


			 





			 


			Khu vực 1 :


			 





			 


			 Vị trí 1 :


			 





			1


			Từ nhà ông Trần Đình Thành đến cầu sắt và từ ngã ba xã đến hết nhà ông Đình Quân Đỗ 


			192





			2


			Từ nhà ông Đỗ Đình Lai đến hết nhà ông Đinh Bá Thắng; từ nhà ông Trần Văn Duẩn đến hết nhà ông Trần Hữu Quán (đường đi Gia Viễn); từ cầu sắt đến nhà ông Đinh Tiến Ba; và từ ngã ba nhà ông Lê Ngọc Chinh đến hết nhà ông Hà Hùng Hiền .


			120





			3


			Từ nhà ông Trần Hữu Phúc đến hết nhà ông Trần Như Chuống. Từ nhà ông Phạm Xuân Phong đến hết nhà ông Nguyễn Ngọc Thơ 


			84





			4


			Từ nhà ông Vũ Văn Kịnh đến hết nhà ông Nguyễn Đức Sơn. Từ nhà ông Phạm Xuân Khanh đến giáp địa phận xã Nam Ninh. Và từ nhà ông Trần Văn Hoan đến hết nhà ông Đinh Công Luyển.


			84





			 


			 Vị trí 2 : 


			54





			 


			Khu vực 2 : 


			42





			 


			Khu vực 3: 


			30





			IX. Xã Đức Phổ:


			 





			 


			Khu vực 1 :


			 





			 


			 Vị trí 1 :


			 





			1


			Từ giáp địa phận thị trấn Đồng Nai đến nhà ông Nguyễn Minh Tuấn 


			216





			2


			Từ nhà ông Trần Hùng Hiệp đến hết nhà ông Lê Chí Chuyên 


			156





			3


			Từ nhà ông Nguyễn Văn Ban đến nhà ông Diệp Tấn Từ 


			120





			4


			Từ nhà ông Diệp Văn Xuân đến hết nhà ông Huỳnh Tấn Kiệt 


			240





			5


			Từ nhà ông Nguyễn Mưu đến giáp xã Phước Cát 1 


			192





			 


			 Vị trí 2 : 


			72





			 


			Khu vực 2 : 


			48





			 


			Khu vực 3: 


			30





			X. Xã Phước Cát 2:


			 





			 


			Khu vực 1 :


			 





			 


			 Vị trí 1 :


			 





			1


			Từ nhà ông Nguyễn Phiên đến hết nhà ông Trần Huy Đệ 


			30





			 


			 Vị trí 2 : Từ nhà ông Lương Văn Vân đến hết nhà ông Hoàng Văn Cường. Và từ nhà ông Ngô Tùng Bá đến hết nhà ông Bùi Khánh Thi 


			22





			 


			Khu vực 2 : 


			19





			 


			Khu vực 3: 


			13





			XI. Xã Đồng Nai Thượng:


			 





			 


			Khu vực 1 :


			 





			 


			 Vị trí 1 :


			 





			1


			Từ trạm Kiểm Lâm đến hết nhà ông K' Thành 


			30





			 


			 Vị trí 2 : 


			18





			 


			Khu vực 2 : 


			16





			 


			Khu vực 3: 


			12








C. ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP: 



1. Đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất tôn giáo, tín ngưỡng (bao gồm đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng, đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ); đất xây dựng nhà bảo tàng, nhà bảo tồn, nhà trưng bầy tác phẩm nghệ thuật, cơ sở sáng tác văn hóa nghệ thuật, bằng giá đất ở cùng đường phố, vị trí, cùng khu vực hoặc tại vùng lân cận gần nhất quy định tại mục A hoặc mục B trên đây.



2. Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, bằng 60% giá đất ở cùng đường phố, cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất quy định tại mục A hoặc mục B trên đây.



3. Đối với đất sử dụng vào các mục đích công cộng theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và các loại đất cho các công trình xây dựng khác của tư nhân không nhằm mục đích kinh doanh và không gắn liền với đất ở; đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động; đất đô thị được sử dụng để xây dựng nhà phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi động vật được pháp luật cho phép; đất xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; đất xây dựng nhà kho, nhà của hộ gia đình, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp, bằng 85% giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp liền kề hoặc giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất quy định tại điểm 2 - mục C trên đây.



4. Đối với đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, bằng 50% mức giá của đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất quy định tại điểm 2 - mục C trên đây.



D. ĐẤT NÔNG NGHIỆP: 



 - Khu vực I: thị trấn Đồng Nai



 - Khu vực II: thuộc địa bàn các xã Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Phù Mỹ, Đức Phổ, Phước Cát 1 và xã Phước Cát 2.



 - Khu vực III: thuộc địa bàn các xã còn lại.



1. Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản:




ĐVT: 1.000đ/m2


			Số
TT


			Khu vực


			Vị trí 1


			Vị trí 2


			Vị trí 3





			1


			Khu vực 1


			14


			11


			7





			2


			Khu vực 2


			11


			9


			6





			3


			Khu vực 3


			7


			6


			4








2. Đất trồng cây lâu năm:




ĐVT: 1.000đ/m2


			Số
TT


			Khu vực


			Vị trí 1


			Vị trí 2


			Vị trí 3





			1


			Khu vực 1


			8


			6


			4





			2


			Khu vực 2


			6


			5


			3





			3


			Khu vực 3


			4


			3


			2








- Vị trí 1: Là những vị trí mà khoảng cách gần nhất từ khu vực sản xuất đến mép lộ giới của quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện và đường liên xã trong phạm vi 500m. 


- Vị trí 2: Là những vị trí mà khoảng cách gần nhất từ khu vực sản xuất đến mép lộ giới của quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện và đường liên xã trong phạm vi trên 500m đến 1.000m. 


- Vị trí 3: Các vị trí còn lại. 


3. Giá đất trong các trường hợp sau được quy định bằng 1,5 lần mức giá đất trồng cây lâu năm ở vị trí 1 cùng vùng, cùng khu vực:



- Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở thuộc địa bàn các xã;



- Đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Trường hợp đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư nông thôn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư;



4. Giá đất trong các trường hợp sau được quy định bằng 02 lần mức giá đất trồng cây lâu năm ở vị trí 1 cùng vùng, cùng khu vực:



- Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở thuộc địa bàn thị trấn.



- Đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư thị trấn đã đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Trường hợp đất nông nghiệp nằm trong phạm vi thị trấn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư.


E. ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT:




ĐVT: 1.000đ/m2



			VỊ TRÍ


			Vị trí 1


			Vị trí 2


			Vị trí 3





			Đơn giá


			8


			6


			4








- Vị trí 1: Là những diện tích đất có mặt tiếp giáp với đường quốc lộ, tỉnh lộ.


- Vị trí 2: là những diện tích đất có mặt tiếp giáp với đường liên huỵên, liên xã.


- Vị trí 3: Là những vị trí còn lại.



F. ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẶC DỤNG VÀ RỪNG CẢNH QUAN:



1. Đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: tính bằng 90% giá đất rừng sản xuất cùng khu vực. 


2. Đất rừng cảnh quan: tính bằng 110% giá của đất rừng sản xuất cùng khu vực.
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			ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH LÂM ĐỒNG 
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------





			Số: 54/2007/QĐ-UBND 


			Đà Lạt, ngày 18 tháng 12 năm 2007








QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2008 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠ HUOAI - TỈNH LÂM ĐỒNG



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND ngày 05/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII - Kỳ họp thứ 10 về khung giá tối đa, tối thiểu và mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (áp dụng từ ngày 01/01/2008).
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2221/TTr-STC-GCS ngày 14 tháng 12 năm 2007, 


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. 



1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đạ Huoai, để:



1.1. Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;



1.2. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003;



1.3. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003;



1.4. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003;



1.5. Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật;



1.6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003;



1.7. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.



2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá quy định tại Quyết định này. 



3. Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.


Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai có trách nhiệm xây dựng phương án điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn huyện Đạ Huoai gửi Sở Tài chính (chủ trì), Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Cục Thuế thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trong các trường hợp sau:


1. Khi cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất, loại đô thị, loại đường phố và vị trí đất làm cho giá đất tại đó biến động. 


2. Khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, Nhà nước thu hồi đất và trường hợp doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất mà giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm giao đất, thời điểm có quyết định thu hồi đất, thời điểm tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường.



Điều 3. 



1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2008 và thay thế Quyết định số 3732/QĐ-UBND ngày 18/12/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn huyện Đạ Huoai - tỉnh Lâm Đồng. 



2. Các trường hợp trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, nếu chưa được giải quyết thì thực hiện theo Quyết định này.



Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-


			


			TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Huỳnh Đức Hòa








BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2008


TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠ HUOAI



(Kèm theo Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND  ngày 18 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng)



A. ĐẤT Ở TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ: 



			ĐVT: 1.000 đồng/m2





			STT 


			ĐƯỜNG, KHU VỰC HOẶC ĐỊA DANH


			Đơn giá đất





			I


			Đường phố loại 1


			 





			1


			Mặt tiền đường lô A1, A2, A3, B chợ Mađaguôi


			1.440





			2


			Từ Trung tâm văn hoá đến cống gần UB thị trấn


			1.200





			3


			Từ ngã ba thị trấn Mađaguôi đến hết công an huyện


			1.200





			II


			Đường phố loại 2


			 





			4


			Từ cầu 1 đến giáp trường cấp 3 Mađaguôi


			1.020





			5


			Từ cống UB thị trấn đến cống trạm biến thế


			1.020





			6


			Từ Bưu điện Đạmri đến giáp trường cấp 1


			1.020





			III


			Đường phố loại 3


			 





			7


			Từ Cầu Trắng đến giáp Trung tâm văn hoá


			840





			8


			Từ cây xăng Đạmri đến giáp Bưu Điện


			840





			9


			Từ trường cấp 1 thị trấn Đạm ri đến đường vào lô 3


			840





			10


			Từ quán Hưng Phát đến hết cây xăng Nhật An


			840





			11


			Từ ngã ba Bsa đến đường liên khu 2-3


			840





			IV


			Đường phố loại 4


			 





			12


			Mặt tiền đường lô C, E thị trấn Mađaguôi


			600





			13


			Đường vào bệnh viện


			600





			14


			Khu vực Huyện ủy cũ


			600





			15


			Từ đường vào Santa đến chân đèo Bảo Lộc


			600





			16


			Đoạn nằm giữ TTVH-phòng GD


			600





			17


			Từ truường Tiểu học Suối Tiên đến ranh giới xã Hà Lâm


			600





			V


			Đường phố loại 5


			 





			18


			Từ đường vào lô 3 đến giáp quán Hưng Phát


			480





			19


			Từ hết cây xăng Nhật An đến đường vào Santa


			480





			VI


			Đường phố loại 6


			 





			20


			Mặt tiền đường lô D


			360





			21


			Từ cống trạm biến thế đến Trường TH Suối Tiên


			360





			22


			Đường giáp Ngân Hàng đi tỉnh lộ 721


			360





			23


			Đường đi nghĩa trang từ QL 20 đến ngã 3


			360





			24


			Từ giáp ranh Đồng Nai đến Cầu Trắng


			360





			25


			Từ ranh giới xã Hà Lâm đến giáp cây xăng Đạmri


			360





			26


			Từ đường liên khu 3 đến cống số 1


			360





			27


			Đường mới KP5 từ cống bà Núi đi đến giáp đường cầu Thôn 7 - 721


			240





			VII


			Đường phố loại 7


			 





			28


			Từ Ngã ba trường cấp 2 đến tình lộ 721


			240





			29


			Đường ngã ba giáp Bệnh viện đến hết đường nhựa


			240





			30


			Từ Ngã ba nghĩa trang đến cầu thôn 7 xã Mađaguôi


			240





			31


			Từ ngã ba cầu thôn 7 đến ngã 3 đường Ngân Hàng


			240





			VIII


			Đường phố loại 8


			 





			32


			Đường vào Lâm trường đến Trung tâm chính trị


			180





			33


			Từ Quốc lộ 20 đến cầu tổ 17 TTMađaguôi


			180





			34


			Từ cống Số 1 đến cầu Số 1 tỉnh lộ 713


			180





			35


			Đường liên khu 2-3 thị trấn ĐạMri


			180





			36


			Đường lô 2 từ TL 713 đến đường lô 3


			180





			37


			Đường vào xã Đạm ri


			180





			38


			Đường liên khu 5-7 thị trấn ĐạMri


			180





			39


			Đường vào Suối lạnh thị trấn ĐạMri đến 200m


			180





			IX


			Đường phố loại 9


			 





			40


			Từ Ngã ba trường cấp 2 đến thôn giáp buôn B' Lú 


			156





			41


			Từ đường lô 3 thị trấn Đạmri đến Santa


			156





			42


			Đường lô 3 thị trấn Đạmri


			156





			43


			Đường vành đai KP4TTMađaguôi từ QL20 vào đến hết đất lò gạch Quảng Hương


			156





			X


			Đường phố loại 10


			 





			44


			Đường rộng trên 2 mét tiếp giáp với đường phố loại 1,2,3 vào đến 150m


			204





			45


			Đường rộng đến 2 mét tiếp giáp với đường phố loại 1,2,3 vào đến 150m


			168





			46


			Đường rộng trên 2 mét tiếp giáp với đường phố loại 4,5,6 vào đến 150m


			156





			47


			Đường rộng đến 2 mét tiếp giáp với đường phố loại 4,5,6 vào đến 150m


			132








B. ĐẤT Ở TẠI KHU VỰC NÔNG THÔN:



			
ĐVT: 1.000 đồng/m2





			STT 


			ĐƯỜNG, KHU VỰC HOẶC ĐỊA DANH


			Đơn giá đất





			 


			Xã Mađaguôi:


			 








			I


			Khu vực 1


			 





			1


			Từ kênh N2 đến hết trường Cấp 1


			360





			2


			Từ cầu 1 đến kênh N2


			300





			3


			Từ hết trường Cấp 1 đến Cầu 2


			240





			4


			Từ Ngã 3 Đạ Tồn đến kênh N2


			102





			II


			Khu vực 2


			 





			1


			Từ Ngã ba đi thôn 8 đến đập thuỷ lợi


			180





			2


			Từ đập thuỷ lợi đến ngã ba đường thôn 6


			60





			3


			Từ Cầu 2 đến giáp ranh xã Đạ Oai


			60





			4


			Từ cầu Thôn 7 đến kênh N1


			60





			5


			Từ kênh N2 đến Cống lò gạch


			30





			6


			Từ kênh N1 đến hết thôn 3


			48





			III


			Khu vực 3


			 





			1


			Đường xe 3-4 bánh ra vào được


			24





			2


			Đường xe 3-4 bánh không ra vào được


			18





			 


			Xã Đạ Oai


			 





			I


			Khu vực 1


			 





			1


			Từ đường đi thôn 2 đến cầu Đại Quay


			180





			2


			Từ trạm xá đến đường đi thôn 2


			144





			3


			Từ cống dốc bưu điện đến giáp trạm xá


			120





			4


			Từ cầu Đại Quay đến đường thôn 1


			120





			5


			Từ đường đi Phú An đến cống dốc bưu điện


			102





			II


			Khu vực 2


			 





			1


			Từ đường thôn 1 đến giáp ranh Đạ tẻ


			84





			2


			Từ đường thôn 6 đến đường đi Phú An


			84





			3


			Từ giáp ranh xã Mađaguôi đến đường thôn 6


			48





			4


			Đường thôn 1 vào đến cầu Đạ sọ


			24





			5


			Đường thôn 3 vào đến ngã ba đường thôn


			24





			6


			Đường thôn 4 vào đến 300m


			24





			7


			Đường đi Phú An, Thôn 6, Đạ kiên đến 300m 


			24





			III


			Khu vực 3


			 





			1


			Đường xe 3-4 bánh ra vào được


			24





			2


			Đường xe 3-4 bánh không ra vào được


			18





			 


			Xã Đạ Tồn


			 





			I


			Khu vực 2


			 





			1


			Mặt tiền khu dân cư thôn 2


			48





			II


			Khu vực 3


			 





			1


			Đường xe 3-4 bánh ra vào được


			20





			2


			Đường xe 3-4 bánh không ra vào được


			18





			 


			Xã Đạm ri


			 





			I


			Khu vực 2


			 





			1


			Từ cầu suối Đạ Mri đến ngã 3 UB xã Đạ Mrí


			36





			2


			Từ ngã 3 UB xã Đạ Mrí đến ngã 3 thôn 1


			24





			II


			Khu vực 3


			 





			1


			Đường xe 3-4 bánh ra vào được


			24





			2


			Đường xe 3-4 bánh không ra vào được


			18





			 


			Xã Hà Lâm


			 





			I


			Khu vực 1


			 





			1


			Từ đường đi Phước Lộc đến giáp vườn cây Nam Nhi


			360





			2


			Từ đường vào UB xã đến đường đi Phước Lộc


			360





			3


			Từ vườn cây Nam Nhi đến giáp ranh thị trấn Đạm ri


			240





			4


			Đường Phước Lộc đến cầu suối Đạm ri


			240





			5


			Đường Đông Anh vào 100m


			180





			II


			Khu vực 2


			 





			1


			Từ đường be 154 đến hết cây xăng Nhật Nam


			204





			2


			Từ đường Văn Đức đến chân dốc 157


			180





			3


			Từ chân dốc 157 đến đường vào UBND xã


			180





			4


			Từ cây xăng Nhật Nam đến đường Văn Đức


			84





			5


			Từ ranh giới TTMadaguôi đến đường be 154


			180





			6


			Từ cầu suối Đạ Mrí đến ngã 3 đường đi xã Đạ Mrí


			120





			7


			Đường vào UB đến trụ sở UBND xã


			48





			8


			Đường Văn Đức vào 200m


			48





			9


			Từ ngã 3 đường Hà Lâm -Phước Lộc đi xã Đạ Mrí vào đến 200 m


			36





			III


			Khu vực 3


			 





			1


			Đường xe 3-4 bánh ra vào được


			24





			2


			Đường xe 3-4 bánh không ra vào được


			18





			 


			Xã Đạm Ploa


			 





			I


			Khu vực 1


			 





			1


			Từ cầu Số 3 đến đường đi Đá Bàn


			108





			2


			Từ cầu Số 1 đến cầu Số 2


			102





			3


			Từ cầu Số 2 đến cầu Số 3


			84





			4


			Đoạn giữa 2 cầu treo thôn 5


			24





			II


			Khu vực 2


			 





			1


			Từ đường đi Đá Bàn đến giáp ranh xã Đoàn Kết


			36





			2


			Đường đi thôn 2


			24





			III


			Khu vực 3


			 





			1


			Đường xe 3-4 bánh ra vào được


			20





			2


			Đường xe 3-4 bánh không ra vào được


			18





			 


			Xã Đoàn Kết


			 





			I


			Khu vực 1


			 





			1


			Đoạn đỉnh dốc ông Kia đến cầu số 6


			120





			2


			Đoạn cầu treo cũ đến cầu số 5


			84





			3


			Đoạn cầu treo mới đến giáp tỉnh lộ 713


			48





			4


			Đoạn cầu treo số 5 đến đỉnh dốc ông Kia


			48





			5


			Đoạn cầu số 6 đến giáp Tánh Linh


			72





			6


			Đường mới mở vào thôn 2 


			24





			II


			Khu vực 3


			 





			1


			Đường xe 3-4 bánh ra vào được


			20





			2


			Đường xe 3-4 bánh không ra vào được


			18





			 


			Xã Phước Lộc


			 





			I


			Khu vực 2


			 





			1


			Từ ranh giới xã Hà Lâm đến Cống hộp


			24





			2


			Từ Cống hộp đến Suối nghĩa địa


			30





			3


			Đường nội bộ khu Trung tâm cụm xã


			24





			4


			Từ Suối nghĩa địa trung tâm cụm xã đến hết thôn Suối heo


			20





			II


			Khu vực 3


			 





			1


			Đường xe 3-4 bánh ra vào được


			20





			2


			Đường xe 3-4 bánh không ra vào được


			18








C. ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP:



1. Đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất tôn giáo, tín ngưỡng (bao gồm đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng, đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ); đất xây dựng nhà bảo tàng, nhà bảo tồn, nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật, cơ sở sáng tác văn hóa nghệ thuật, bằng giá đất ở cùng đường phố, vị trí, cùng khu vực hoặc tại vùng lân cận gần nhất quy định tại điểm A hoặc điểm B trên đây.



2. Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, bằng 60% giá đất ở cùng đường phố, cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất quy định tại mục A hoặc mục B trên đây.



3. Đối với đất sử dụng vào các mục đích công cộng theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và các loại đất cho các công trình xây dựng khác của tư nhân không nhằm mục đích kinh doanh và không gắn liền với đất ở; đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động; đất đô thị được sử dụng để xây dựng nhà phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi động vật được pháp luật cho phép; đất xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; đất xây dựng nhà kho, nhà của hộ gia đình, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp, bằng 85% giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp liền kề hoặc giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất quy định tại điểm 2 - mục C trên đây. 



4. Đối với đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, bằng 50% mức giá của đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất quy định tại điểm 2 - mục C trên đây.



D. ĐẤT NÔNG NGHIỆP:


 - Khu vực I: thuộc địa bàn thị trấn Mađaguôi và thị trấn ĐạM'ri 



 - Khu vực II: thuộc địa bàn các xã Mađaguôi và xã Hà Lâm.



 - Khu vực III: thuộc địa bàn các xã còn lại.



1. Đất trồng cây hàng năm:




ĐVT: 1.000 đồng/m2


			
STT


			Khu vực


			Vị trí 1


			Vị trí 2


			Vị trí 3





			1


			Khu vực 1


			13


			9


			6





			2


			Khu vực 2


			11


			7


			4





			3


			Khu vực 3


			7


			4


			3








2. Đất trồng cây lâu năm:




ĐVT: 1.000 đồng/m2



			
STT


			Khu vực


			Vị trí 1


			Vị trí 2


			Vị trí 3





			1


			Khu vực 1


			12


			8


			5





			2


			Khu vực 2


			10


			6


			4





			3


			Khu vực 3


			6


			4


			3








- Vị trí 1: Là những vị trí mà khoảng cách gần nhất từ khu vực sản xuất đến mép lộ giới của quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện và đường liên xã trong phạm vi 500m. 


- Vị trí 2: Là những vị trí mà khoảng cách gần nhất từ khu vực sản xuất đến mép lộ giới của quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện và đường liên xã trong phạm vi trên 500m đến 1.000m 


- Vị trí 3: Các vị trí còn lại. 


3. Giá đất trong các trường hợp sau được quy định bằng 1,5 lần mức giá đất trồng cây lâu năm ở vị trí 1 cùng vùng, cùng khu vực:



- Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở thuộc địa bàn các xã;



- Đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Trường hợp đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư nông thôn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư.



4. Giá đất trong các trường hợp sau được quy định bằng 02 lần mức giá đất trồng cây lâu năm ở vị trí 1 cùng vùng, cùng khu vực:



- Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở thuộc địa bàn thị trấn.



- Đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư thị trấn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Trường hợp đất nông nghiệp nằm trong phạm vi thị trấn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư.



E. ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT:



ĐVT: 1.000 đồng/m2


			VỊ TRÍ


			Vị trí 1


			Vị trí 2


			Vị trí 3





			Đơn giá


			10


			6


			4








- Vị trí 1: Là những diện tích đất có mặt tiếp giáp với đường quốc lộ, tỉnh lộ.


 - Vị trí 2: là những diện tích đất có mặt tiếp giáp với đường liên huỵên, liên xã.



 - Vị trí 3: Là những vị trí còn lại.



F. ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG VÀ RỪNG CẢNH QUAN:



1. Đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: tính bằng 90% giá đất rừng sản xuất cùng khu vực. 


2. Đất rừng cảnh quan: tính bằng 110% giá bỏ của đất rừng sản xuất cùng khu vực.
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			ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH LÂM ĐỒNG 
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------





			Số: 48/2007/QĐ-UBND


			Đà Lạt, ngày 18 tháng 12 năm 2007








QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2008 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAM RÔNG - TỈNH LÂM ĐỒNG



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND ngày 05/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII - Kỳ họp thứ 10 về khung giá tối đa, tối thiểu và mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (áp dụng từ ngày 01/01/2008).
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2221/TTr-STC-GCS ngày 14 tháng 12 năm 2007, 



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. 



1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đam Rông, để:



1.1. Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;



1.2. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003;



1.3. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003;



1.4. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003;



1.5. Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật;



1.6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003;



1.7. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.



2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá quy định tại Quyết định này. 



3. Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.


Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Đam Rông có trách nhiệm xây dựng phương án điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn huyện Đam Rông gửi Sở Tài chính (chủ trì), Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Cục Thuế thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trong các trường hợp sau:


1. Khi cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất, loại đô thị, loại đường phố và vị trí đất làm cho giá đất tại đó biến động. 


2. Khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, Nhà nước thu hồi đất và trường hợp doanh nghiệp Nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất mà giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm giao đất, thời điểm có quyết định thu hồi đất, thời điểm tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường.



Điều 3. 


1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2008 và thay thế Quyết định số 3738/QĐ-UBND ngày 18/12/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn huyện Đam Rông - tỉnh Lâm Đồng. 



2. Các trường hợp trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, nếu chưa được giải quyết thì thực hiện theo Quyết định này.



Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND huyện Đam Rông; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-


			


			TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Huỳnh Đức Hòa








BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2008


TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAM RÔNG



(Kèm theo Quyết định số 48/2007/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng)



A. ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN:



1. Khu vực 1: Đất có mặt tiền tiếp giáp với trục giao thông chính nằm gần trung tâm xã, gần khu thương mại… hoặc không nằm tại khu vực trung tâm nhưng gần đầu mối giao thông, gần chợ nông thôn 



			ĐVT: 1.000 đồng/m2





			STT


			KHU VỰC, ĐOẠN ĐƯỜNG


			Đơn giá đất





			I


			XÃ ĐA K'NÀNG


			 





			 


			Dọc theo Quốc lộ 27


			 





			1


			Từ đèo Phú Mỹ đến cầu (T 71, TBĐ 21)


			84





			2


			Từ cầu (T 71, TBĐ 21) đến hết ao nhà Mai Hà (thửa số 65, TBĐ số 16)


			240





			3


			Từ giáp ao nhà Mai Hà( thửa số 65, TBĐ số 16) đến giáp xã Phi Liêng


			168





			 


			Đường đi Đạ K’Nàng 


			 





			1


			Từ giáp Quốc lộ 27 đến đường đi khu Bãi Dâu (Thửa 394, TBĐ 16) Phi Liêng


			108





			2


			Từ đường đi khu Bãi Dâu ( Thửa 394, TBĐ 16) đến cống Đạ Moul


			48





			3


			Từ cống Đạ Moul đến cầu Đạ K’Nàng 


			108





			4


			Từ cầu Đạ K’Nàng đến trường học Păng Dung (Thửa 170, TBĐ 40 địa chính xã Đạ K’Nàng)


			48





			5


			Từ thửa số 47 TBĐ số 31 dọc hai bên đường vào thác Nếp 


			48





			II


			XÃ PHI LIÊNG


			 





			 


			Dọc theo Quốc lộ 27 


			 





			1


			Từ giáp xã Đạ K’Nàng đến giáp ranh nhà ông Tuấn (T331, TBĐ 11)


			144





			2


			Từ hết đất nhà ông Tuấn (T331, TBĐ 11) đến hết đất Hạt quản lý đường bộ (T310, TBĐ 11)


			192





			3


			Từ giáp Hạt quản lý đường bộ (T310, TBĐ 11) đoạn đường vào nghĩa địa xã Phi Liêng (T03, TBĐ 07) 


			108





			4


			Từ QL 27 qua ngã ba PoopLé, Păng Sim 300m (Thửa 2342, 85; TBĐ 10) 


			96





			5


			Từ cách 300m ngã ba PoopLé, Păng Sim (T342, TBĐ10) đến cầu thôn PoopLé (T144, TBĐ 14) 


			48





			6


			Từ cầu thôn PoopLé (T144, TBĐ 14) đến hết đường 135


			36





			7


			Từ cách 300m ngã ba PoopLé, Păng Sim (T 85, TBĐ 10) đến hết đường 135 Păng Sim


			48





			III


			XÃ LIÊNG SRÔNH


			 





			1


			Từ giáp xã Phi Liêng đến cách ngã ba đường vào UBND xã 200m (T 126, TBĐ 60)


			84





			2


			Từ ngã ba đường vào UBND xã cách 200m ( T 126, TBĐ 60) đến cầu (cầu giáp Trạm Công an xã) - T63, TBĐ 53


			108





			3


			Từ ngã ba cầu Bằng Lăng ( T43, TBĐ 50) đến đường vào mỏ đá Công ty 7/5 ( T 25, TBĐ 42)


			144





			4


			Từ đoạn vào mỏ đá Công ty 7/5 ( T 25, TBĐ 42) đến giáp ranh xã Đạ Rsal


			84





			IV


			XÃ ĐẠ RSAL


			 





			 


			Dọc theo Quốc lộ 27


			 





			1


			Từ cầu Krông Nô đến cổng trường cấp II (Thửa 629, TBĐ 11)


			216





			2


			Từ cổng trường cấp II ( Thửa 629, TBĐ 11) đến cổng UBND xã 


			180





			3


			Từ cổng UBND xã đến ngã ba nhà ông Tiền ( Thửa 224, TBĐ 15) 


			156





			4


			Từ ngã ba nhà ông Tiền ( Thửa 224, TBĐ 15) đến nhà ông Quý ( Thửa 481,TBĐ 15) 


			144





			5


			Từ ngã ba nhà ông Quý ( Thửa 481, TBĐ 15) đến ngã ba đường vào sông Đắc Măng 


			120





			6


			Từ ngã ba QL 27 - Đắc Măng đến hết 1km đường 135


			72





			7


			Từ ngã ba đường vào sông Đắc Măng đến hết đèo thôn 5


			84





			8


			Từ hết đèo thôn 5 đến giáp xã Liêng Srônh 


			48





			V


			XÃ RÔ MEN


			 





			1


			Từ tỉnh lộ 722 đi vào đường quy hoạch nội bộ thị trấn Bằng Lăng (1,5km)


			144





			2


			Từ ngã ba Bằng Lăng đến Sóc sơn (thửa 32, TBĐ 21 địa chính xã Rô Men)


			180





			3


			Từ Sóc sơn (thửa 32, TBĐ 21) đến ngã ba đường vào Bản Brông Rết thôn 1 (thửa 32, TBĐ 22)


			120





			4


			Từ ngã ba đường vào Bản Brông Rết thôn 1 (thửa 32, TBĐ 22) đến cầu suối nước mát


			36





			5


			Từ cầu suối nước Mát đến cầu số 6


			48





			VI


			XÃ ĐẠ M’RÔNG


			 





			1


			Từ cầu Đa Xế đến ngã ba vào trường cấp 2 Đạ M'Rông (T310, TBĐ 11)


			36





			2


			Từ ngã ba vào trường cấp 2 Đạ M'Rông ( T 310, TBĐ 11) đến cầu Đa Ra Hố


			72





			3


			Từ ngã ba ĐT 722-Đạ M'Rông đến hết Hồ cá thanh niên (T 305, TBĐ 11)


			72





			4


			Từ hết Hồ cá thanh niên (T 305, TBĐ 11) đến giáp sông Krông Nô


			36





			VII


			XÃ ĐẠ TÔNG


			 





			1


			Từ cầu Đa Ra Hố đến ngã ba thôn Đan Hinh ( T33, TBĐ 05)


			84





			2


			Từ ngã ba thôn Đan Hinh ( T33, TBĐ 05) đến ngã ba thôn Đa Cao


			120





			3


			Từ ngã ba thôn Đa Cao đến cầu Đạ Long


			60





			4


			Đất dọc hai bên đường liên thôn nối liền 722 từ trên 200m và các thôn còn lại 


			24





			VIII


			XÃ ĐẠ LONG


			 





			1


			Từ cầu Đạ Long đến hết đất trạm Lâm nghiệp xã Đạ Long (T 136, TBĐ 05) 


			48





			2


			Đất dọc hai bên đường liên thôn nối liền đường ĐT722 từ trên 200m và các thôn còn lại 


			48





			2. Khu vực 2: Đất ở nằm ven các trục đường giao thông tiếp giáp với khu vực trung tâm xã, cụm xã, khu thương mại, khu du lịch và khu chế xuất …:


			24





			3. Khu vực 3: Các khu vực còn lại: 


			18








B. ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP:



1. Đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất tôn giáo, tín ngưỡng (bao gồm đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ); đất xây dựng nhà bảo tàng, nhà bảo tồn, nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật, cơ sở sáng tác văn hóa nghệ thuật, bằng giá đất ở cùng đường phố, cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất được quy định tại Phần A nêu trên.



2. Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, bằng 60% giá đất ở cùng đường phố, cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất được quy định tại Phần A nêu trên.


3. Đối với đất sử dụng vào các mục đích công cộng theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và các loại đất cho các công trình xây dựng khác của tư nhân không nhằm mục đích kinh doanh và không gắn liền với đất ở; đất làm nhà nghỉ, lán trại cho người lao động; đất đô thị được sử dụng để xây dựng nhà phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi động vật được pháp luật cho phép; đất xây dựng trạm trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; đất xây dựng nhà kho, nhà của hộ gia đình, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp, bằng 85% giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp liền kề hoặc giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất quy định tại điểm 2 Phần B trên đây.


4. Đối với đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, bằng 50% mức giá của đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất được quy định tại điểm 2 Phần B trên đây.



C. ĐẤT NÔNG NGHIỆP. 



Khu vực I: thuộc địa bàn xã Đạ Rsal



Khu vực II: thuộc địa bàn các xã Đạ K'Nàng, Phi Liêng, Liêng Srônh,Rô Men.



Khu vực III: thuộc địa bàn các xã Đạ Long, Đạ Tông, Đạ M'Rông



1. Đất trồng cây lâu năm.




ĐVT: 1.000 đồng/m2


			STT


			Khu vực


			Đơn giá





			


			


			Vị trí 1


			Vị trí 2


			Vị trí 3





			1


			Khu vực 1


			20


			16


			10





			2


			Khu vực 2


			16


			13


			8





			3


			Khu vực 3


			10


			8


			6








2. Đất cây hàng năm và nuôi trồng thủy sản.



ĐVT: 1.000 đồng/m2


			STT






			Khu vực






			Đơn giá





			


			


			Vị trí 1


			Vị trí 2


			Vị trí 3





			1


			Khu vực 1


			18


			14


			9





			2


			Khu vực 2


			14


			12


			7





			3


			Khu vực 3


			9


			7


			5








Vị trí 1: là những vị trí mà khoảng cách gần nhất từ khu vực sản xuất đến mép lộ giới của quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ và đường liên xã trong phạm vi 500m.



Vị trí 2: Là những vị trí mà khoảng cách gần nhất từ khu vực sản xuất đến mép lộ giới của quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên huyện và đường giao thông liên xã trong phạm vi trên 500m đến 1.000m.



Vị trí 3: Các vị trí còn lại.



3. Các trường hợp sau đây, giá đất được quy định bằng 1,5 lần mức giá đất trồng cây lâu năm ở vị trí 1 cùng vùng, cùng khu vực:



* Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở thuộc địa bàn các xã;



* Đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.Trường hợp đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư nông thôn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư.



4. Các trường hợp sau giá đất được quy định bằng 02 lần mức giá đất trồng cây lâu năm ở vị trí 1 cùng vùng, cùng khu vực:



Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở thuộc địa bàn thị trấn.



Đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư thị trấn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.Trường hợp đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư thị trấn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư.



D. ĐẤT LÂM NGHIỆP



1. Đất rừng sản xuất: 



ĐVT: 1.000 đồng/m2


			STT


			Vị trí


			Vị trí 1


			Vị trí 2


			Vị trí 3





			1


			Đơn giá


			6


			5


			3








Vị trí 1: là những diện tích đất có mặt tiếp giáp với đường quốc lộ, tỉnh lộ;


Vị trí 2: là những diện tích đất có mặt tiếp giáp với đường liên huyện, liên xã;


Vị trí 3: là những diện tích đất còn lại.


2. Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và đất rừng cảnh quan:



a) Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng: Tính bằng 90% giá đất rừng sản xuất cùng vị trí.



b) Đất rừng cảnh quan: Tính bằng 110% giá đất rừng sản xuất cùng vị trí. 
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			ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH LÂM ĐỒNG 
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------





			Số: 55/2007/QĐ-UBND


			Đà Lạt, ngày 18 tháng 12 năm 2007








QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2008 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠ TẺH - TỈNH LÂM ĐỒNG



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND ngày 05/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII - Kỳ họp thứ 10 về khung giá tối đa, tối thiểu và mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (áp dụng từ ngày 01/01/2008).
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2221/TTr-STC-GCS ngày 14 tháng 12 năm 2007, 


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. 



1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, để:



1.1. Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;



1.2. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003;



1.3. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003;



1.4. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003;



1.5. Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật;



1.6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003;



1.7. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.



2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá quy định tại Quyết định này. 



3. Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.


Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻh có trách nhiệm xây dựng phương án điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn huyện Đạ Tẻh gửi Sở Tài chính (chủ trì), Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Cục Thuế thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trong các trường hợp sau:


1. Khi cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất, loại đô thị, loại đường phố và vị trí đất làm cho giá đất tại đó biến động. 


2. Khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, Nhà nước thu hồi đất và trường hợp doanh nghiệp Nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất mà giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm giao đất, thời điểm có quyết định thu hồi đất, thời điểm tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường.



Điều 3. 



1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2008 và thay thế Quyết định số 3739/QĐ-UBND ngày 18/12/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn huyện Đạ Tẻh - tỉnh Lâm Đồng. 



2. Các trường hợp trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, nếu chưa được giải quyết thì thực hiện theo Quyết định này.



Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-


			


			TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Huỳnh Đức Hòa








BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2008


TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠ TẺH



(Kèm theo Quyết định số 55 /2007/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng)



A. ĐẤT Ở TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ: 



			ĐVT: 1.000 đồng/m2





			STT 


			ĐƯỜNG, KHU VỰC HOẶC ĐỊA DANH


			Đơn giá đất





			I


			Đường tỉnh lộ 721:


			 





			1


			 - Từ cầu Đạ Tẻh đến đường vào Bến Xe


			816





			2


			 - Từ đường vào Bến Xe đến ngã tư Chợ


			1.020





			3


			 - Từ ngã tư Chợ đến hết tiệm Phôtô Hùng


			1.440





			4


			 - Từ giáp tiệm Phôtô Hùng đến ngã tư XN Xây Dựng


			1.080





			5


			 - Từ ngã tư Xí nghiệp Xây Dựng đến hết nhà thờ


			840





			6


			 - Từ giáp Nhà thờ đến hết trang trại ông Tấn


			660





			7


			 - Từ trang trại ông tấn đến cầu Đạ Mí


			432





			II


			Đường tỉnh lộ 725:


			 





			1


			 - Từ ngã tư Chợ đến ngã tư Ngân Hàng


			1.440





			2


			 - Từ ngã tư Ngân Hàng đến đường vào Khu phố 1B + 5B (nhà ông K`On và nhà ông Minh Tập)


			1.020





			3


			 - Từ ngã tư vào Khu phố 1B + 5B (nhà ông K`On và nhà ông Minh Tập) đến ngã ba giáp đường 26/3


			816





			4


			 - Từ ngã ba giáp đường 26/3 đến đoạn hết vỉa hè đường nội thị


			708





			5


			 - Từ hết vỉa hè đường nội thị đến hết trụ sở Đội Quản lý Đô thị


			612





			6


			 - Từ Đội Quản lý Đô thị đến cầu suối Đạ Bơ


			408





			7


			 - Từ suối Đạ Bơ đến giáp ranh xã Hà Đông


			204





			III


			Đường nội thị:


			 





			1


			 - Đường quanh Chợ từ giáp Tỉnh lộ 721 đến Tỉnh lộ 725


			1.320





			2


			 - Từ ngã tư Ngân Hàng đến giáp Tỉnh Lộ 721


			1.020





			3


			 - Từ ngã tư Ngân Hàng đến hết trụ sở Công an huyện


			660





			4


			 - Từ Công an huyện đến kênh N 6-8


			480





			5


			 - Đường Nguyễn Đình Chiểu ( từ cây xăng đến ngã 3 hội trường KP5)


			660





			6


			 - Từ ngã ba (hội trường KP5) đến hết đường Nguyễn Đình Chiểu


			540





			7


			 - Đường 26/3 từ giáp tỉnh lộ 725 đến kênh N6-8


			360





			8


			 - Từ kênh N6-8 đến hết đường 26/3


			82





			9


			 - Từ đường 3/2 đến hết đất bà Miên ( sau Viện Kiểm sát huyện)


			252





			10


			 - Từ đường 3/2 đến giáp đường 26/3 (nhà ông Đỗ Xuân Thu)


			252





			11


			 - Từ đường 3/2 (giáp Công an Huyện) đến đường 26/3


			204





			12


			 - Từ Tỉnh lộ 721 dọc theo kênh N6-8 đến đường 26/3


			156





			13


			 - Từ Tỉnh lộ 721 (giáp nhà ông Xuân Ân) đến tiếp giáp đường rẽ sang Tổ dân phố 5B


			408





			14


			 - Từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến giáp Tỉnh lộ 725 (nhà ông Minh Tập) và từ Tỉnh lộ 725 dọc đường khu phố 1B+1C


			252





			15


			 - Đường vòng quanh khu Thương Mại ( Bến xe mới) 


			504





			16


			 - Đường vào Bến xe cũ


			300





			17


			 -Từ Tỉnh lộ 721 (giáp nhà Bác sĩ Quang) đến đường Nguyễn Đình Chiểu và từ nhà ông (Phan Đình Anh) đến giáp đường vào Bến Xe.


			252





			18


			 - Từ đường 3/2 (nhà ông Nguyễn Hữu Thành) đến giáp Tỉnh lộ 721


			300





			19


			 - Từ đoạn tiếp giáp với đường quanh chợ chạy vòng sau trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đến tiếp giáp Tỉnh lộ 721


			252





			20


			 - Đường vào Trung tâm Y tế huyện


			612





			21


			 -Từ giáp Tỉnh lộ 721 chạy dọc bên hông trường THCS Nguyễn Văn Trỗi 


			252





			22


			 - Từ ngã ba Hoài Nhơn đến mương NN 3A


			156





			23


			 - Từ mương NN 3A đến giáp ranh xã Quốc Oai


			82





			24


			 - Đường đi vào Khu phố 9


			61





			25


			 - Từ ngã tư XN Xây dựng đến cổng Trường tiểu học Quang Trung


			504





			26


			 - Từ cổng trường Quang Trung đến hết nhà ông Chu Quang Diện


			252





			27


			 - Từ ngã tư XN Xây dựng đến Trạm biến áp


			660





			28


			 - Từ nhà ông Chu Quang Diện vào đến ngã ba vào thôn 7


			120





			29


			 - Từ ngã ba vào thôn 7 đến hết thôn 7


			61





			30


			 - Đường vào đến Chùa Khánh Vân 


			252





			31


			 - Đường giáp Hội trường TT Văn hoá đến giáp nhà ông Nguyễn Hữu Long


			156





			32


			 - Từ trường Mầm Non đến tiếp giáp đường thuộc khu phố 1A


			252





			33


			 - Từ công viên cây xanh đến tiếp giáp đường 30/4 (cạnh trường PTTH) đến tiếp giáp đường 30/4, và đoạn từ nhà ông Đoàn Văn Tuấn đến tiếp giáp đường vào khu phố 2C


			252





			34


			 - Đường vào Tổ khu phố 2A


			156





			35


			 -Từ Tỉnh lộ 725 đến hết Trường tư thục Bình Minh


			204





			36


			 - Từ cầu Đạ Mí đến cống Bà Điều


			60





			37


			 - Đường vào thôn Tân Lập


			48





			38


			 - Đường vào lò gạch


			156








B. ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN:



			
ĐVT: 1.000 đồng/m2





			STT 


			ĐƯỜNG, KHU VỰC HOẶC ĐỊA DANH


			Đơn giá đất





			 I. Xã Đạ Kho:


			 





			 


			Khu vực 1


			 





			 


			 Vị trí 1: Đất tiếp giáp Tỉnh lộ 721


			 





			1


			 - Từ dốc Ma Thiên Lãnh đến hết trường tiểu học Nguyễn Trãi


			102





			2


			 - Từ giáp trường Nguyễn Trãi đến dốc bà Sửu


			240





			3


			 - Từ dốc bà Sữu đến cầu Đạ Tẻh


			504





			 


			 Vị trí 2: Đất tiếp giáp đường Liên xã


			 





			1


			 - Từ ngã ba Triệu Hải đến giáp nhà ông Phạm Văn Long


			84





			2


			 - Từ Nhà ông Long đến giáp ranh xã Triệu Hải


			54





			 


			Khu vực 2: Đất tiếp giáp đường Liên thôn


			 





			1


			 - Từ Tỉnh lộ 721 đến giáp hội trường Thôn 9


			36





			2


			 - Từ hội trường thôn 9 đến Trường học Thôn 11


			20





			*


			Khu vực 3: Các vị trí còn lại


			 





			1


			 - Đất tiếp giáp đường xe 3-4 bánh ra vào được 


			20





			2


			 - Đất tiếp giáp đường xe 3-4 bánh không ra vào được


			16





			II. Xã Đạ Lây:


			 





			 


			Khu vực 1:


			 





			 


			 Vị trí 1: Đất tiếp giápTỉnh lộ 721


			 





			1


			 - Từ cầu Đạ Lây đến ngã ba vào Trạm xá 


			120





			2


			 - Từ ngã ba Trạm xá đến ngã ba vào thôn Thuận Hà


			156





			3


			 - Từ ngã ba thôn Thuận Hà đến hết Xưởng đũa Hoa Lâm


			86





			4


			 - Từ hết xưởng đũa Hoa Lâm đến ranh giới huyện Cát Tiên


			50





			 


			Khu vực 2: Đất tiếp giáp đường Liên thôn


			 





			1


			 - Từ tỉnh lộ 721 vào hết trạm xá


			36





			2


			 - Đường vào đến Nhà máy điều


			60





			3


			 - Đường thôn Liêm phú vào đến 300 m


			60





			4


			 - Đường thôn Liêm phú từ 300 m vào đến hết thôn


			36





			5


			 - Đường thôn Phước lợi, Thuận Hà vào đến 300 m


			25





			6


			 - Đường thôn Thuận Lộc vào đến 300 m


			48





			7


			 - Đường thôn Thuận Lộc từ 300 m vào đến hết thôn


			30





			 


			Khu vực 3: Các vị trí còn lại :


			 





			1


			 - Đất tiếp giáp đường xe 3-4 bánh ra vào được


			16





			2


			 - Đất tiếp giáp đường xe 3-4 bánh không ra vào được


			13





			III. Xã Hương Lâm:


			 





			 


			Khu vực 1:


			 





			 


			 Vị trí 1: Đất tiếp giáp Tỉnh lộ 721


			 





			1


			 - Từ dốc Mạ Ơi đến dốc Bà Gà


			61





			2


			 - Từ dốc Bà Gà đến dốc Dạ Hương


			50





			3


			 - Từ dốc Dạ Hương đến cầu Đạ Lây


			102





			 


			Khu vực 2: Đất tiếp giáp đường Liên thôn


			 





			1


			 - Đường vào đội 12 đến cầu ông Vạn


			41





			2


			 - Từ cầu ông Vạn đến ngã ba Hương Phong


			50





			3


			 - Từ ngã ba Hương Phong đến Khe Tre


			30





			4


			 - Đường thôn Hương Vân 2 


			61





			 


			Khu vực 3 : Các vị trí còn lại


			 





			1


			 - Đất tiếp giáp đường xe 3-4 bánh ra vào được


			16





			2


			 - Đất tiếp giáp đường xe 3-4 bánh không ra vào được


			13





			IV. Xã Anh Nhơn :


			 





			 


			Khu vực1 : 


			 





			 


			 Vị trí 1: Đất tiếp giáp Tỉnh lộ 721


			 





			1


			 - Từ cầu Đạ Mí đến ngã ba vào B5


			120





			2


			 - Từ ngã ba vào B5 đến chân dốc Mạ Ơi


			90





			 


			Khu vực 2 : Đất tiếp giáp đường Liên thôn


			 





			1


			 - Từ ngã ba B5 vào đến cầu B5


			30





			2


			 - Từ cầu B5 đến Núi Ép


			20





			3


			 - Từ ngã ba giáp Tỉnh lộ 721 vào Đạ Hàm


			50





			4


			 - Từ ngã ba Đạ Mí vào đến hết phân hiệu thôn 7 An Nhơn


			48





			5


			 - Từ phân hiệu thôn 7 An nhơn vào hết buôn Tố Lan


			36





			6


			 - Từ ngã ba Đạ Mí đi Đạ Hàm


			24





			7


			 - Các đường còn lại từ tỉnh lộ 721 vào đến 300m


			30





			 


			Khu vực 3: Các vị trí còn lại :


			 





			1


			 - Đất tiếp giáp đường xe 3-4 bánh ra vào được


			16





			2


			 - Đất tiếp giáp đường xe 3-4 bánh không ra vào được


			13





			V. Xã Quảng Trị:


			 





			 


			Khu vực 1:


			 





			 


			 + Vị trí 2: Đất tiếp giáp đường Liên xã


			 





			1


			 - Từ cầu Quảng Trị đến hội trường thôn I


			50





			2


			 - Từ hội trường thôn I đến phân hiệu B trường TH Quảng Trị


			41





			3


			 - Từ Phân hiệu B trường TH Quảng Trị đến hết đất nhà bà Mận


			36





			4


			 - Từ nhà bà Mận đến cổng chào thôn 6


			30





			5


			 - Từ cầu Máng Triệu Hải đến hết nhà ông Nguyễn Văn Toản


			30





			6


			 - Từ nhà ông Nguyễn Văn Toản đến cầu Khe Cáu; từ nhà ông Nguyễn Văn Ngà đến hết nhà ông Lê Văn Nghiễn


			24





			 


			Khu vực 2: Đất tiếp giáp đường Hương thôn


			 





			 


			 - Các đường Hương thôn vào đến 300 m


			16





			 


			Khu vực 3: Các vị trí còn lại


			 





			1


			 - Đất tiếp giáp đường xe 3-4 bánh ra vào được


			14





			2


			 - Đất tiếp giáp đường xe 3-4 bánh không ra vào được


			12





			VI. Xã Quốc Oai:


			 





			 


			Khu vực 1:


			 





			 


			 Vị trí 2: Đất tiếp giáp đường liên xã (Huyện lộ)


			 





			1


			 - Từ cầu sắt đến kênh N6-3


			48





			2


			 - Từ kênh N6-3 đến hết nhà ông Nguyễn Bá Tiến


			72





			3


			 - Từ nhà ông Lâm Bình Nguyên đến cầu sắt Đạ Nha


			36





			4


			 - Từ cầu sắt đến hết Buôn Đạ Nha


			20





			 


			Khu Vực 2 : Đất tiếp giáp đường Hương thôn 


			 





			1


			 - Các đường Hương thôn từ giáp đường liên xã vào đến 300m


			16





			 


			Khu vực 3: Các vị trí còn lại


			 





			1


			 - Đất tiếp giáp đường xe 3-4 bánh ra vào được


			14





			2


			 - Đất tiếp giáp đường xe 3-4 bánh không ra vào được


			12





			VII. Xã Mỹ Đức:


			 





			 


			Khu vực 1:


			 





			 


			 Vị trí 1: Đất tiếp giáp tỉnh lộ 725 


			 





			1


			 - Từ ranh giới xã Hà Đông đến mương ĐN6


			156





			2


			 - Từ mương ĐN6 đến hết đất nhà ông Tạ Minh Tiến


			102





			3


			 - Từ nhà ông Đinh Quang Ngát đến hết nhà Bà Trần Thị Thắng


			156





			4


			 - Từ nhà ông Vũ Văn Bản đến cầu thôn 7 ( đường đất)


			30





			 


			Khu vực 2: Đất tiếp giáp đường Hương thôn


			 





			1


			 - Từ ngã ba Mỹ Đức đến nhà bà Nguyễn Thị Hằng 


			60





			2


			 -Từ nhà bà Nguyễn Thị Hằng đến chân đập Hồ Đạ Tẻh


			41





			3


			 -Từ hết trung tâm cụm xã đến nhà ông Đinh Văn Toàn


			36





			4


			 -Đường vành đai trung tâm cụm xã


			54





			 


			Khu vực 3: Các vị trí còn lại


			 





			1


			 - Đất tiếp giáp đường xe 3-4 bánh ra vào được


			14





			2


			 - Đất tiếp giáp đường xe 3-4 bánh không ra vào được


			12





			VIII Xã Hà Đông:


			 





			 


			Khu vực 1:


			 





			 


			 Vị trí 1: Đất tiếp giáp tỉnh lộ 725


			 





			1


			 - Từ cầu Hà Đông đến hết nhà ông Nguyễn Văn Dụng


			96





			2


			 - Từ nhà ông Phan Ngọc Trí đến ranh giới xã Mỹ Đức


			120





			 


			Khu vực 2: Đất tiếp giáp đường hương thôn


			 





			1


			 - Các đường hương thôn từ giáp TL 725 vào đến 300m


			24





			2


			 -Từ giáp TL 725 vào đến hết trung tâm cụm xã


			102





			3


			 -Từ hết trung tâm cụm xã đến nhà bà Nguyễn Thị Sáu


			36





			 


			Khu vực 3: Các vị trí còn lại


			 





			1


			 - Đất tiếp giáp đường xe 3-4 bánh ra vào được


			16





			2


			 - Đất tiếp giáp đường xe 3-4 bánh không ra vào được


			13





			IX. Xã Triệu Hải:


			 





			 


			Khu vực 1:


			 





			 


			 Vị trí 2: Đất tiếp giáp đường liên xã


			 





			1


			 - Từ ranh giới xã Đạ Kho đến đường vào vào Thác ĐaKaLa


			61





			2


			 - Từ ngã ba đường rẽ vào Thác ĐaKaLa đến ranh giới xã ĐạPal


			41





			3


			 - Từ ngã tư UBND xã đến giáp xã Quảng Trị


			41





			 


			Khu vực 2: Đất tiếp giáp đường Hương thôn


			 





			1


			 - Các trục đường Hương thôn vào đến 300 m


			20





			 


			Khu vực 3: Các vị trí còn lại


			 





			1


			 - Đất tiếp giáp đường xe 3-4 bánh ra vào được


			16





			2


			 - Đất tiếp giáp đường xe 3-4 bánh không ra vào được


			13





			X. Xã Đạ Pal:


			 





			 


			Khu vực 1:


			 





			 


			 Vị trí 2: Đất tiếp giáp đường liên xã


			 





			1


			 - Từ ranh giới xã Triệu Hải đến suối Giao Hà


			48





			2


			 - Từ Suối Giao Hà đến chân dốc Tôn K’Long


			30





			 


			Khu vực 2: Đất tiếp giáp đường Hương thôn


			 





			1


			 - Từ giáp đường liên xã đến thác Xuân Đài Đường vào thôn Xuân Phong


			20





			 


			Khu vực 3: Các vị trí còn lại


			 





			1


			 - Đất tiếp giáp đường xe 3-4 bánh ra vào được


			13





			2


			 - Đất tiếp giáp đường xe 3-4 bánh không ra vào được


			12








C. ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP:



1. Đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất tôn giáo, tín ngưỡng (bao gồm đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng, đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ); đất xây dựng nhà bảo tàng, nhà bảo tồn, nhà trưng bầy tác phẩm nghệ thuật, cơ sở sáng tác văn hóa nghệ thuật, bằng giá đất ở cùng đường phố, vị trí, cùng khu vực hoặc tại vùng lân cận gần nhất quy định tại mục A hoặc mục B trên đây.



2. Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, bằng 60% giá đất ở cùng đường phố, cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất quy định tại mục A hoặc mục B trên đây.



3. Đối với đất sử dụng vào các mục đích công cộng theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và các loại đất cho các công trình xây dựng khác của tư nhân không nhằm mục đích kinh doanh và không gắn liền với đất ở; đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động; đất đô thị được sử dụng để xây dựng nhà phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi động vật được pháp luật cho phép; đất xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; đất xây dựng nhà kho, nhà của hộ gia đình, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp, bằng 85% giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp liền kề hoặc giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất quy định tại điểm 2 - mục C trên đây. 



4. Đối với đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, bằng 50% mức giá của đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất quy định tại điểm 2 - mục C trên đây.



D. ĐẤT NÔNG NGHIỆP: 



 - Khu vực I: thị trấn Đạ Tẻh



 - Khu vực II: thuộc địa bàn các xã An Nhơn, Đạ Kho.



 - Khu vực III: thuộc địa bàn các xã còn lại.



1. Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản:



ĐVT: 1.000 đồng/m2


			STT


			Khu vực


			Vị trí 1


			Vị trí 2


			Vị trí 3





			1


			Khu vực 1


			13


			10


			7





			2


			Khu vực 2


			10


			8


			5





			3


			Khu vực 3


			7


			5


			3








2. Đất trồng cây lâu năm:




ĐVT: 1.000 đồng/m2



			S
TT


			Khu vực


			Vị trí 1


			Vị trí 2


			Vị trí 3





			1


			Khu vực 1


			8


			6


			4





			2


			Khu vực 2


			6


			5


			3





			3


			Khu vực 3


			4


			3


			2








- Vị trí 1: Là những vị trí mà khoảng cách gần nhất từ khu vực sản xuất đến mép lộ giới của quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện và đường liên xã trong phạm vi 500m. 


- Vị trí 2: Là những vị trí mà khoảng cách gần nhất từ khu vực sản xuất đến mép lộ giới của quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện và đường liên xã trong phạm vi trên 500m đến 1.000m. 


- Vị trí 3: Các vị trí còn lại. 


3. Giá đất trong các trường hợp sau được quy định bằng 1,5 lần mức giá đất trồng cây lâu năm ở vị trí 1 cùng vùng, cùng khu vực:



- Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở thuộc địa bàn các xã;



- Đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Trường hợp đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư nông thôn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư;



4. Giá đất trong các trường hợp sau được quy định bằng 02 lần mức giá đất trồng cây lâu năm ở vị trí 1 cùng vùng, cùng khu vực:



- Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở thuộc địa bàn thị trấn.



- Đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư thị trấn đã đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Trường hợp đất nông nghiệp nằm trong phạm vi thị trấn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư.


E. ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT:




ĐVT: 1.000 đồng/m2


			VỊ TRÍ


			Vị trí 1


			Vị trí 2


			Vị trí 3





			Đơn giá


			8


			6


			4








- Vị trí 1: Là những diện tích đất có mặt tiếp giáp với đường quốc lộ, tỉnh lộ.


- Vị trí 2: là những diện tích đất có mặt tiếp giáp với đường liên huyện, liên xã.


- Vị trí 3: Là những vị trí còn lại.


F. ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẶC DỤNG VÀ RỪNG CẢNH QUAN:



1. Đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: tính bằng 90% giá đất rừng sản xuất cùng khu vực. 



2. Đất rừng cảnh quan: tính bằng 110% giá cùng của đất rừng sản xuất khu vực.
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			ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH LÂM ĐỒNG 
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------





			Số: 52/2007/QĐ-UBND 


			Đà Lạt, ngày 18 tháng 12 năm 2007








QUYẾT ĐỊNH 


VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2008 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DI LINH - TỈNH LÂM ĐỒNG



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND ngày 05/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII - Kỳ họp thứ 10 về khung giá tối đa, tối thiểu và mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (áp dụng từ ngày 01/01/2008).
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2221/TTr-STC-GCS ngày 14 tháng 12 năm 2007, 


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. 



1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Di Linh, để:



1.1. Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;



1.2. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003;



1.3. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003;



1.4. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003;



1.5. Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật;



1.6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003;



1.7. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.



2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá quy định tại Quyết định này. 



3. Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.


Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Di Linh có trách nhiệm xây dựng phương án điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn huyện Di Linh gửi Sở Tài chính (chủ trì), Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Cục Thuế thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trong các trường hợp sau:


1. Khi cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất, loại đô thị, loại đường phố và vị trí đất làm cho giá đất tại đó biến động. 


2. Khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, Nhà nước thu hồi đất và trường hợp doanh nghiệp Nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất mà giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm giao đất, thời điểm có quyết định thu hồi đất, thời điểm tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường.



Điều 3. 



1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2008 và thay thế Quyết định số 3732/QĐ-UBND ngày 18/12/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng. 



2. Các trường hợp trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, nếu chưa được giải quyết thì thực hiện theo Quyết định này.



Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND huyện Di Linh; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-


			


			TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Huỳnh Đức Hòa








BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2008


TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DI LINH - TỈNH LÂM ĐỒNG



(Kèm theo Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND  ngày 18 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng)



A. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ


			ĐVT: 1.000đồng/m2





			STT


			KHU VỰC, ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG


			Đơn giá đất





			


			


			





			I


			Dọc theo Quốc lộ 20 (theo hướng từ TP.HCM đi TP.Đà Lạt)


			





			1


			Đoạn giáp ranh xã Liên Đầm đến đường Nguyễn Văn Cừ


			720





			2


			Từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đầu đường Nguyễn Văn Trỗi


			1.080





			3


			Từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến đầu đường QL 28


			1.440





			4


			Từ đầu đường QL28 đến ngã 4 Nguyễn Du - Mọ Kọ


			1.800





			5


			Từ ngã 4 Nguyễn Du - Mọ Kọ ngã 3 bệnh viện


			1.440





			6


			Từ ngã 3 bệnh viện đến hết xưởng cưa Quãng Lâm


			1.080





			7


			Từ xưởng cưa Quãng Lâm đến giáp ranh thôn Đồng Đò


			720





			II


			Quốc lộ 28 đi qua thị trấn Di Linh


			





			*


			Nhánh 1: Từ Bưu điện Di linh đến ngã 3 Cây Sơn ( Lý Thường Kiệt)


			





			1


			Từ đầu đường Lý Thường Kiệt đến ngã rẽ, đầu đường Phan Bội Châu


			1.560





			2


			Từ đường Phan Bội Châu giáp Km 95, QL28


			1.080





			3


			Từ móc Km95,QL28 đến giáp đầu đường Lê Hồng Phong


			960





			4


			Giáp đường Lê Hồng Phong đến đầu đường Ngô Quyền


			720





			*


			Nhành 2: Đường vào xã Gung Ré( Nguyễn Tri Phương)


			





			1


			Từ ngã 3 Nguyễn Tri Phương đế hết nhà số 25 Nguyễn Tri Phương


			1.200





			2


			Từ cạnh nhà số 25 Nguyễn Tri Phương đến hết nhà số 91 Lê Lợi


			840





			3


			Từ cạnh nhà số 91 Lê Lợi đến giáp ranh giới xã Gung Ré


			480





			III


			Các đường nội thị thuộc Thị trấn Di Linh


			





			1


			Đường Nguyễn Văn Cừ


			





			-


			Từ đầu đường đến hết ranh giới nhà số 67


			360





			-


			Từ cạnh nhà số 67 đến hết đường


			180





			2


			Đường Lê Lai


			180





			3


			Đường Ngô Sỹ Liên


			180





			4


			Đường Nguyễn Đình Quân


			





			-


			Từ QL 20 đến nhà số 23


			600





			-


			Đoạn còn lại đến hết đường


			300





			5


			Đường Võ Thị Sáu


			





			-


			Từ QL 20 đến giáp lô 2 cụm quy hoạch dân cư


			600





			-


			Từ lô 2 cụm quy hoạch đến hết cụm quy hoạch


			300





			-


			Từ lô quy hoạch đến suối


			240





			6


			Đường Hà Huy Tập


			





			-


			Từ đầu đường đến hết nhà số 24


			720





			-


			Từ cạnh nhà số 24 đến hết nhà số 48


			360





			-


			Đoạn còn lại đến suối


			180





			7


			Đường Đoàn Đức Ngọc


			600





			8


			Đường Nguyễn Văn Trỗi


			720





			9


			Đường Phạm Ngọc Thạch


			600





			10


			Đường Phan Đình Giót


			480





			11


			Đường Hai Bà Trưng


			840





			12


			Đường Trần Hưng Đạo


			840





			13


			Đường Nguyễn Huệ


			600





			14


			Đường Ngô Gia Tự


			





			-


			Từ lô 2 đến hết nhà số 6


			600





			-


			Từ cạnh nhà số 8 đến hết đường


			240





			15


			Đường Trần Quốc Toản


			





			-


			Từ đầu đường đến ngã 3 giáp đường Hoàng Văn Thụ


			1.200





			-


			Từ ngã 3 đến hết ranh giới nhà số 76 Trần Quốc Toản


			600





			-


			Từ cạnh nhà số 76 đến hết đường


			240





			16


			Đường Hoàng Văn Thụ


			





			-


			Từ đầu đường đến hết nhà trẻ Tuổi Ngọc


			1.200





			-


			Từ nhà trẻ Tuổi Ngọc đến giáp ngã 3 đường TQT


			840





			17


			Đường Hoàng Diệu


			





			-


			Từ đầu đường đến giáp đường Lê Văn Tám


			480





			18


			Đường Lê Văn Tám


			





			-


			Từ đầu đường đến hết nhà số 26


			480





			-


			Từ nhà số 28 đến hết đường


			180





			19


			Đường Nguyễn Du


			





			-


			Từ đầu đường đến giáp cống nước số 1


			840





			-


			Từ cống số 1 đến giáp đầu đường Tôn Thất Tùng


			600





			-


			Từ đầu đường Tôn Thất Tùng đến hết đường


			240





			20


			Đường Mọ Kọ


			





			-


			Từ đầu đường đến ngã 3 đến giáp đường K'Đen


			840





			-


			Từ ngã 3 đến cuối đường


			480





			21


			Đường Đoàn Thị Điểm


			





			-


			Từ đầu đường đến nhà số 6


			600





			-


			Từ nhà số 8 đến cuối đường


			180





			22


			Đường Đào Duy Từ


			





			-


			Từ đầu đường đến hết nhà số 34


			720





			-


			Từ cạnh nhà số 34 đến giáp đường Chu Văn An


			360





			23


			Đường Chu Văn An


			360





			24


			Đường Bế Văn Đàn


			600





			25


			Đường Phạm Ngũ Lão


			





			-


			Từ đầu đường đến hết đường


			720





			26


			Đường Bùi Thị Xuân


			720





			27


			Đường Tôn Thất Tùng


			300





			28


			Đường Nguyễn Cư Trinh


			180





			29


			Đường Nguyễn Đình Chiểu


			180





			30


			Đường Trần Phú


			





			-


			Từ bệnh viện đến giáp đường Lương Thế Vinh


			840





			-


			Từ đường Lương Thế Vinh đến giáp đường Nguyễn Viết Xuân


			600





			-


			Từ đường Nguyễn Viết Xuân đến hội trường khu 6


			420





			-


			Từ hội trường khu 6 đến ngã 3 Nguyễn Trung Trực


			300





			31


			Đường Nguyễn Trung Trực


			





			-


			Từ ngã 3 đến giáp ranh xã Tân Châu


			240





			-


			Từ ngã 3 đến trạm tăng áp 500kv


			360





			32


			Đường Ngô Thì Nhậm


			





			-


			Từ hội trường khu 6 đến cuối đường


			180





			33


			Đường Cao Bá Quát


			360





			34


			Đường Nguyễn Viết Xuân


			360





			35


			Đường Lương Thế Vinh


			600





			-


			Giáp đường Lương Thế Vinh đến hết ranh giới nhà số 59


			480





			36


			Đường Mạc Đỉnh Chi


			300





			37


			Đường Nguyễn Thiếp


			300





			38


			Đường Võ Văn Tần


			360





			39


			Đường Phan Bội Châu


			





			-


			Từ đầu đường đến hết ranh giới nhà số 4


			840





			-


			Từ cạnh nhà số 4 đến hết nhà số 14


			600





			-


			Từ cạnh nhà số 14 đến cuối đường


			240





			40


			Đường Lê Quý Đôn


			





			-


			Từ đầu đường đến hết nhà số 26


			600





			-


			Từ cạnh nhà số 26 đến cuối đường


			240





			41


			Đường Nguyễn Thị Minh Khai


			360





			42


			Đường Hoàng Hoa Thám


			360





			43


			Đường Phan Huy Chú


			360





			44


			Đường Tôn Thất Thuyết


			360





			45


			Đường Hồ Tùng Mậu


			240





			46


			Đường Lê Hồng Phong


			240





			47


			Đường Ngô Quyền


			360





			48


			Đường Huỳnh Thúc Kháng


			180





			49


			Đường Lê Thị Hồng Gấm


			480





			50


			Đường Lý Tự Trọng


			480





			51


			Đường Nguyễn Thái Học


			





			-


			Đường 2 bên : bên trái và bên phải chợ Di Linh


			1.440





			-


			Đường phía sau chợ Di Linh


			1,200





			52


			Các khu vực còn lại


			180








B. ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN



B.1. Đất ở tại nông thôn khu vực 1: Đất ở ven đô thị, các đầu mối giao thông và các trục giao thông chính



			ĐVT: 1.000đồng/m2





			STT


			KHU VỰC, ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG


			Đơn giá đất





			


			


			





			* XÃ LIÊN ĐẦM





			1


			Từ đường Ngô Quyền đến giáp thị trấn Di Linh


			 480 





			2


			Từ đường Ngô Quyền đến giáp cầu Liên Đầm


			 480 





			3


			Từ cầu Liên Đầm đến giáp ngã 3 cổng đỏ


			 720 





			4


			Từ ngã 3 vào cổng đỏ đến giáp xã Đinh Trang Hòa


			 240 





			


			Đường vào thôn, xã


			 





			1


			Đường Ngô Quyền (Từ QL 20 vào cầu trắng)


			 360 





			2


			Đường vào thôn 6, thôn 7


			 





			-


			Từ ngã 3 cổng đỏ QL 20 đến chợ chè


			 240 





			-


			Đoạn còn lại đến hết thôn 6


			 120 





			3


			Đường đi Tân Châu - Tân Thượng (đoạn mới mở)


			 120 





			4


			Đường thôn 1


			 180 





			5


			Đường thôn 2


			 180 





			6


			Đường vào thôn 3 đoạn còn lại


			 120 





			7


			Đường nhánh thôn 3 khu vực trường Đoàn Kết


			 180 





			8


			Đường thôn 5


			 180 





			9


			Đường vào Tiên Cô từ QL 20 đến cầu gỗ


			 180 





			10


			Đường nhánh thôn 8 từ đất nhà ông Thơ đến hết đất nhà ông Ái


			 300 





			11


			Đường vào thôn 9


			 180 





			12


			Các đoạn đường còn lại


			 60 





			* XÃ HÒA TRUNG 





			1


			Từ ranh giới xã đến ngã 3 vào thôn 2


			 180 





			2


			Từ ngã 3 vào thôn 2 đến UBND xã Hòa Trung


			 144 





			3


			Từ UBND xã Hòa Trung đến ranh giới xã Hòa Bắc


			 120 





			4


			Từ UBND xã Hòa Trung đến đầu cầu 2 Hòa Ninh


			 144 





			5


			Các đoạn còn lại


			 60 





			* XÃ HOÀ BẮC





			I


			Đường vào thôn, xã


			 





			1


			Từ giáp xã Hòa Trung đến hết cầu La òn


			 120 





			2


			Từ cạnh cầu La òn đến hết trường TH Hòa Bắc


			 300 





			3


			Cạnh trường TH Hòa Bắc đến ngã 3 thôn 7, thôn 8


			 240 





			4


			Từ ngã 3 đi thôn 7, thôn 8 đến hết trụ sở Ban QL rừng Hòa Bắc - Hòa Nam


			 120 





			5


			Đoạn còn lại đến ngã 3 vào đập


			 60 





			II


			Đường đi xã Hòa Ninh


			 





			1


			Từ ngã 3 La òn đến hết trạm xá xã


			 180 





			2


			Từ cạnh trạm xá xã đến ngã 3 đi thôn 2


			 180 





			3


			Từ ngã 3 đi thôn 2 đến giáp xã Hòa Ninh


			 180 





			4


			Từ ngã 3 thôn 2 đến hết đường đi thôn 18


			 60 





			* XÃ TÂN THƯỢNG


			 





			1


			Giáp xã Tân Châu đến đầu dốc thôn 2 (gần UBND xã Tân Thượng)


			 240 





			2


			Từ đầu dốc cuối thôn 2 đến cuối thôn 3 (khúc cua)


			 540 





			3


			Từ giữa dốc cuối thôn 3 đến cột điện thứ 4 (đếm từ trường học thôn 6 đi ra)


			 240 





			4


			Từ cột điện thứ 4 đến trường học thôn 6 qua ngã 3 Bảo Lâm 100m


			 540 





			5


			Đoạn còn lại giáp xã Đinh Trang Thượng


			 144 





			6


			Đường vào thôn 8, thôn 9 từ QL 28 đến ngã 3 Rosẻn (đường đi B'Nát)


			 120 





			7


			Đường vào sở XuNhê cũ (từ QL28 vào 100m)


			 180 





			8


			Đường đi thôn 11:


			 





			-


			Từ QL 28 đến ngã 3 thôn 3 đi thôn 11


			 240 





			-


			Từ ngã 3 thôn 3 đi thôn 11 vào Thuỷ điện Đồng Nai II 500m


			 180 





			-


			Các đoạn còn lại


			 60 





			* XÃ GIA HIỆP


			 





			I


			Đất dọc trục giao thông chính -Qlộ 20


			 





			1


			Từ km167 giáp xã Đinh Lạc đến km168


			 300 





			2


			Từ km168 đến km169


			 360 





			3


			Từ km169 đến hết UBND xã Gia Hiệp


			 480 





			4


			Từ UBND xã Gia Hiệp đến km171 (trường TH Phú Hiệp)


			 420 





			5


			Từ km171 đến đầu đèo Phú Hiệp


			 300 





			6


			Từ đầu đèo Phú Hiệp đến giáp xã Tam Bố


			 180 





			II


			Đường vào thôn


			 





			1


			Từ QL20 vào thôn 8


			 84 





			2


			Từ QL20 vào thô 5a,5b Gia lành


			 84 





			3


			Từ QL20 vào thôn 1


			 





			-


			Từ QL20 vào giáp đất huyện đội


			 120 





			-


			Từ giáp đất huyện đội đến suối 20


			 84 





			4


			Từ QL20 vào thôn 7


			 





			-


			Từ QL20 vào ngã 3 B'Sụt


			 120 





			-


			Từ ngã 3 B'Sụt đến suối và khu dân cư B'Sụt


			 60 





			5


			Từ QL20 vào thôn 2 liên thôn Gia Lành


			 





			-


			Từ đất nhà ông Hà đến hết đất nhà ông Tự


			 180 





			-


			Các đoạn còn lại


			 84 





			6


			Từ QL20 vào thôn 2


			 





			-


			Từ đất nhà ông Tiến đến giáp đường ngang


			 180 





			-


			Các đoạn còn lại


			 120 





			7


			Từ QL 20 vào thôn Phú Hiệp 3


			 





			-


			Từ QL 20 nhà ông Công đến giáp đường ngang


			 144 





			-


			Từ QL 20 nhà ông Thái đến giáp đường ngang


			 144 





			-


			Từ QL20 chợ Phú Hiệp đến giáp đường ngang


			 144 





			-


			Đường ngang thôn Phú Hiệp 3


			 84 





			-


			Các nhánh rẽ của đường ngang thôn Phú Hiệp 3


			 60 





			8


			Từ QL20 (Nhà ông Dơn bán VLXD đến hồ 1)


			 





			-


			Từ QL20 nhà ông sơn đến hồ 1


			 180 





			-


			Các nhánh rẽ ngang từ đường nhà ông Sơn vào


			 120 





			9


			Đường vào thôn Phú Hiệp 2, từ đầu nhà ông Tắc vào giáp đường ngang nhà ông Trạc và các nhánh rẽ.


			 120 





			10


			Từ QL20 nhà ông Bảo đến nhà ông Bao và các nhánh rẽ


			 120 





			11


			Từ QL20 nhà bà Chí vào khu Phú Xuân


			 





			-


			Từ nhà bà Chí đến ngã 3 sân bóng Phú Xuân


			 144 





			-


			Đoạn còn lại


			 120 





			12


			Từ QL20 từ nhà bà Nhạn vào thôn 3


			 





			-


			Từ nhà bà Nhạn đến hội trường thôn 3


			 144 





			-


			Đoạn còn lại


			 84 





			13


			Các nhánh đường còn lại


			 60 





			* XÃ GIA BẮC


			 





			1


			Ven QL28: 2km từ thôn NaoSẻ đến thôn KaSá đến thôn Đạ Hồng


			 72 





			2


			Thôn Bộ Bê (trung tâm xã)


			 48 





			3


			Thôn Hà Giang


			 36 





			4


			Từ thôn Hà Giang đến thôn Đạ Hồng


			 36 





			* XÃ SƠN ĐIỀN


			 





			


			Từ quốc lộ 28 vào( km70)


			 





			1


			Đầu thôn Langbang đến cuối thôn Hà Giang


			 48 





			2


			Thôn KaLiêng


			 36 





			3


			Thôn Đăng Gia và thôn Bó Cao


			 48 





			4


			Thôn KonSỏh


			 36 





			5


			Thôn B'Nơm


			 36 





			* XÃ TAM BỐ


			 





			I


			Đất dọc trục giao thông chính -Qlộ 20


			 





			1


			Từ đỉnh đèo giáp xã Gia Hiệp đến hết ngã 3 đất đỏ (Nhà ông Nguyện)


			 180 





			2


			Từ nhà ông Nguyện đến hết nhà ông Bảy lùn (Chùa Quan Âm)


			 360 





			3


			Từ chùa Quan Âm đến hết cầu Đạ Le (giáp ranh giới huyện Đức Trọng)


			 180 





			II


			Đường vào thôn


			 





			1


			Từ ngã 3 chùa Chưởng Phước vào thôn 4, thôn 5


			 





			-


			Từ ngã 3 vào đến hết nhà ông Nguyễn Ngọc Tân


			 180 





			-


			Từ nhà ông Tân đến ngã 5 thôn 4, thôn 5


			 84 





			2


			Từ ngã 3 nhà thờ Tam Bố vào thôn 4, thôn 5


			 





			-


			Từ ngã 3 nhà thờ đến ngã 3 nhà ông Điệp


			 240 





			-


			Từ trạm kiểm lâm đến ngã 5 thôn 4, thôn 5


			 180 





			3


			Từ ngã 5 thôn 4 đến ngã 3 Suối đá


			 60 





			4


			Từ QL20 vào cầu Hiền Nhân


			 





			-


			Từ QL20 đến ngã 3 nghĩa địa (nhà ông Thanh)


			 120 





			-


			Từ ngã 3 nghĩa địa đến cầu Hiền Nhân


			 84 





			5


			Đoạn còn lại


			 60 





			* XÃ ĐINH LẠC


			 





			I


			Đất dọc trục giao thông chính -Qlộ 20


			 





			1


			Từ cây xăng vật tư đến hết trường TH Đinh Lạc (đường vào thôn Đồng Lạc 3)


			 600 





			2


			Từ trường TH Đinh Lạc đến đường vào sở Bảo Nam


			 480 





			3


			Từ đường vào sở Bảo Nam đến giáp ranh xã Gia Hiệp


			 360 





			III


			Đường vào thôn


			 





			1


			Từ QL20 vào thôn Tân Lạc


			 





			-


			Từ QL20 vào thôn Tân Lạc đến ngã rẽ nhà ông Hoài


			 240 





			-


			Từ nhà ông Hoài đến ngã 3 nhà bà Tường


			 180 





			-


			Từ nhà bà Tường đến hết đường thôn Tân Lạc


			 120 





			-


			Các nhánh đường còn lại của thôn Tân Lạc


			 84 





			2


			Từ QL20 đi vào đồi 1001


			 





			-


			Từ QL20 vào đến ngã 3


			 180 





			-


			Các nhánh đường còn lại


			 120 





			3


			Từ QL20 vào thôn Duệ


			 





			-


			Từ QL20 vào đến hết trường cấp II Đinh Lạc


			 240 





			-


			Từ trường cấp II Đinh Lạc đến hết đường vào thôn Duệ


			 120 





			-


			Từ QL20 vào đến hết sân bóng (cạnh nhà máy thiếc)


			 144 





			-


			Cách QL20 500m


			 120 





			-


			Đoạn còn lại


			 84 





			4


			Từ QL20 vào thôn K'Quynh cạnh cây xăng bà Nguyệt


			 84 





			5


			Từ QL20 vào đến nhà ông Dư bà Nhung


			 





			-


			Cách QL20 500m


			 144 





			-


			Đoạn còn lại


			 84 





			6


			Từ QL20 cạnh hội trường vào thôn Đồng Lạc 3


			 





			-


			Cách QL20 500m


			 144 





			-


			Đoạn còn lại


			 84 





			7


			Từ QL20 cạnh nhà thờ Tân Phú đường vào suối (Tân Phú 1)


			 84 





			8


			Từ QL20 vào nghĩa địa Tân Phú


			 84 





			9


			Từ QL20 vào đường đến sở Bảo Nam


			 





			-


			Cách QL20 500m (phân lại đoạn đường)


			 92,4 





			-


			Đoạn còn lại


			 84 





			10


			Từ QL20 từ nhà ông Xuyên đến dốc Minh Ngũ


			 120 





			11


			Từ QL20 từ nhà ông Cương đến đầu dốc Minh Ngũ


			 120 





			-


			Đoạn còn lại từ dốc Minh Ngũ vào


			 60 





			12


			Từ QL20 vào giáp xã Bảo Thuận


			 





			-


			Từ QL29 vào đến hết sân bóng K'Quynh


			 240 





			-


			Đoạn còn lại đến giáp ranh xã Bảo Thuận


			 120 





			13


			Đoạn còn lại


			 60 





			* XÃ HÒA NINH


			 





			I


			Dọc QL20


			 





			1


			Giáp xã Đinh Trang Hòa đến trường cấp III Lê Hồng Phong


			 480 





			2


			Từ trường cấp III Lê Hồng Phong đến đầu lô chợ


			 540 





			3


			Từ cạnh lô quy hoạch chợ đến hết cây xăng Hòa Ninh


			 720 





			4


			Từ cây xăng Hòa Ninh đến cống sình giáp Bảo Lâm


			 420 





			II


			Đường vào xã, thôn


			 





			1


			Từ QL20 vào đến cống thoát nước số 2


			 600 





			2


			Từ cống thoát nước số 2 đến hết trạm y tế xã


			 360 





			3


			Từ trạm y tế đến cầu 1


			 300 





			4


			Từ cầu 1 đến giáp nghĩa địa cầu 2


			 300 





			5


			Từ nghĩa địa cầu 2 đến giáp xã Hòa Nam


			 240 





			6


			Từ ngã 3 đi Hòa Bắc đến giáp xã Hòa Bắc


			 240 





			7


			Từ ngã 3 đường đi xã Hòa Trung đến trường MG thôn 13


			 240 





			8


			Các đoạn còn lại đến giáp xã Hoà Trung


			 180 





			9


			Đường đi thôn 10 đến giáp xã Đinh Trang Hoà


			 60 





			* XÃ ĐINH TRANG THƯỢNG


			 





			


			Đất khu dân cư dọc quốc lộ 28


			 





			1


			Giáp ranh xã Tân Thượng đến đường vào trường học thôn 2


			 120 





			2


			Từ đường vào trường học, 135(thôn 2) đến giáp ngã 4 đường liên thôn


			 144 





			3


			Từ ngã 4 đường liên thôn 1, thôn 3 đến hết đài tưởng niệm xã


			 120 





			4


			Từ cạnh đài tưởng niệm xã đến hết thôn 5


			 96 





			5


			Đoạn còn lại


			 66 





			* XÃ TÂN NGHĨA


			 





			I


			Đất dọc trục giao thông chính -Qlộ 20


			 





			1


			Từ giáp thị trấn Di Linh đế giáp xã Đinh Lạc


			 600 





			II


			Đường vào xã, thôn


			 





			1


			Từ ngã 3 Tân Nghĩa (Cty Petec) đến giáp đường rẽ mới và đường rẽ mới ra QL20


			 420 





			2


			Từ đường rẽ mới đến đường vào thôn Kbrạ cũ


			 240 





			3


			Từ đường rẽ vào thôn K'Brạ cũ đến hết trung tâm xã (hết cây xăng ông Thuấn, CH VLXD Phương Chát)


			 360 





			4


			Từ CH VLXD Phương Chát đến cầu Be và đến hết cầu ciment


			 240 





			6


			Từ cầu Ciment đến hết đường nhựa mới


			 180 





			7


			Các nhánh rẽ :


			 





			-


			Từ cây xăng ông Thuấn đến hết cổng chào thôn Lộc Châu 2


			 144 





			-


			Từ đất nhà ông Chiến đến đường rẽ lên công chào thôn Lộc Châu 2


			 120 





			-


			Từ đất nhà ông Hưng đến hết đất nhà ông Hiến thôn Lộc Châu 1


			 120 





			9


			Các đoạn còn lại


			 84 





			* XÃ GUNG RÉ


			 





			I


			Đất dọc trục giao thông chính -Qlộ 20


			 





			1


			Đường Mọ Kọ(nhà ông Trạng) đến đường K'Đen


			 840 





			2


			Từ đường K'Đen đến hết trường học K'Ming


			 480 





			3


			Đoạn còn lại của đường K'Ming


			 180 





			4


			Đầu đường K'Đen đến giáp đường Hoàng Văn Thụ


			 480 





			5


			Đường sau sân bóng


			 480 





			6


			Đường Hoàng Văn Thụ giáp ranh khu 4 thị trấn Di Linh


			 840 





			7


			Từ ngã 3 Trần Quốc Toản đến hết đường nhựa


			 600 





			8


			Đoạn còn lại của đường Trần Quốc Toản


			 240 





			9


			Giáp ranh TT (đường Lê Lợi) đến giáp ngã 3 Trại phong


			 360 





			10


			Từ ngã 3 trại phong đến hết cổng trại phong


			 300 





			11


			Từ cổng Trại phong đến hết mỏ đá


			 90 





			12


			Từ cạnh mỏ đá đến cầu bê tông giáp ranh xã Bảo Thuận


			 120 





			II


			Dọc QL28


			 





			1


			Từ ngã 3 vào trại phong đến hết cầu I


			 480 





			2


			Từ cạnh cầu I đến hết cổng đội chè Đăng Rách


			 360 





			3


			Từ cạnh cổng đội chè Đăng Rách đến hết cầu II


			 600 





			4


			Từ cạnh cầu II đến hết cầu III


			 360 





			5


			Từ cạnh cầu III đến hết nghiã địa Hàng Hải


			 240 





			6


			Từ cạnh nghĩa địa Hàng Hải đến hết cụm dân tư (cầu 4)


			 120 





			7


			Đoạn còn lại


			 66 





			* XÃ HÒA NAM


			 





			1


			Từ cầu 3 đến ngã 3 đi thôn 8


			 360 





			2


			Từ ngã 3 đi thôn 8 đến ngã 4 đi thôn 5, thôn 3


			 600 





			3


			Từ ngã 4 đi thôn 3, thôn 5 đến trường TH Hoà Nam 1


			 360 





			4


			Từ trường học đến ngã 3 đi thôn 12


			 180 





			5


			Đoạn còn lại đến hết thôn 13


			 120 





			6


			Từ ngã 4 đi thôn 5, thôn 3 đến ngã 3 đi thôn 4


			 240 





			7


			Từ ngã 3 đi thôn 4 đến trường TH Hòa Nam 2


			 120 





			8


			Từ ngã 3 đi thôn 8 đến cầu thôn 8


			 360 





			9


			Từ cầu thôn 8 đến hết thôn 8


			 180 





			10


			Từ UBND xã đến trường TH Hoà Nam 2


			 180 





			11


			Các đoạn còn lại


			 60 





			* XÃ TÂN CHÂU


			 





			


			Đất dọc QL28


			 





			1


			Từ đầu đường Ngô Quyền đến ngã 3 cổng đỏ


			 600 





			2


			Đoạn còn lại đến dốc Núi chẻ


			 300 





			3


			Đường vào thôn 7


			 





			-


			Từ đầu đường QL28 đến ngã rẽ thôn 4


			 300 





			-


			Từ ngã rẽ thôn 4 đến hết cầu thôn 7


			 180 





			-


			Từ cầu thôn 7 đến hết cầu Thanh niên xung phong


			 120 





			4


			Đường thôn 4


			 





			-


			Từ ngã rẽ thôn 4 đến hết đường nhựa


			 180 





			-


			Đoạn còn lại của thôn 4


			 96 





			5


			Đường liên thôn 8, thôn 3


			 





			-


			Từ QL28 đến ngã 3 nghĩa địa


			 180 





			-


			Từ ngã 3 nghiã địa đến hết thôn 3


			 96 





			6


			Đường đi thôn 1


			 





			-


			Từ QL28 đến hết trường học


			 180 





			-


			Đoạn còn lại của thôn 1


			 96 





			7


			Từ ngã 3 cổng đỏ đến giáp ranh ngã 3 đi xã Liên Đầm


			 180 





			8


			Từ cuối chân đập 1019 đến ranh giới giữa thị trấn Di Linh và xã Tân Châu


			 180 





			9


			Đường Tân Châu đi Tân Thượng (đường mới làm)


			 120 





			* XÃ ĐINH TRANG HÒA


			 





			I


			Đất dọc QL20


			 





			1


			Đoạn giáp xã Liên Đầm đến cách ngã 3 Đinh Trang Hòa 100m
( hướng từ Đà Lạt đi Tp.HCM)


			 240 





			2


			Từ ngã 3 Đinh Trang Hòa 100m đến hết cầu Đinh Trang Hòa


			 600 





			3


			Từ cầu Đinh Trang Hòa đến giáp xã Hòa Ninh


			 480 





			II


			Đường vào thôn, xã


			 





			1


			Đường vào xã Hòa Trung


			 





			-


			Từ ngã 3 xã Đinh Trang Hòa đến hết bưu điện Đinh Trang Hòa


			 600 





			-


			Từ giáp bưu điện Đinh Trang Hòa đến giáp cầu sắt số 1


			 420 





			-


			Từ cầu sắt số 1 đến giáp xã Hòa Trung


			 240 





			2


			Đường vào nông trường Đinh Trang Hòa


			 





			-


			Từ QL20 đến hết đất trụ sở Nông trường cà phê Đinh Trang Hòa


			 300 





			-


			Đoạn còn lại đến giáp xã Lộc An


			 120 





			3


			Từ trường Lê Văn Tám đi các hướng thôn 9, thôn 13, thôn 15 (cách 200m)


			 120 





			4


			Cách trường Lê Văn Tám 200m đi về hương thôn 9, giáp khu quy hoạch xã mới


			 84 





			5


			Cách trường Lê Văn Tám 200m đi về hướng thôn 15 đến ngã rẽ vào thôn 10 xã Tân Thượng


			 84 





			6


			Từ ngã 3 Bunsơnao đến giáp xã Lộc An, Lộc Đức -Bảo Lâm


			 60 





			7


			Cách trường Lê Văn Tám 200m đi về hướng thôn 13


			 60 





			8


			Ngã 3 Cây Điệp vào thôn 7 Đinh Trang Hòa


			 120 





			9


			Đường đi thôn 3 :


			 





			-


			Từ QL20 vào đến ngã 3 đầu tiên, đất nhà ông K'Tim


			 180 





			-


			Các đoạn còn lại


			 120 





			10


			Từ ngã 3 cây điệp vào thôn 5B đến hết trường THCS Đinh Trang Hoà


			 240 





			11


			Từ QL20 vào thôn 3 giáp cầu Đạ Nớ


			 120 





			* XÃ BẢO THUẬN


			 





			


			Đất dọc trục giao thông chính


			 





			1


			Từ cầu bêtông đến UBND xã Bảo Thuận (mương thủy lợi)


			 180 





			2


			Từ mương thủy lợi đến hết ranh giới thôn KaLa 1(N'Krọt)


			 120 





			3


			Từ đầu thôn N'Krọt đến giáp ranh xã Đinh Lạc


			 96 





			4


			Từ ngã 3 bưu điện xã đến cầu sắt DạR'iam (5 thôn phía nam của xã)


			 144 





			5


			Từ cầu sắt DạR'iam đến nghĩa địa Nam Thuận


			 96 





			6


			Từ thôn KaLa 2 đến thôn N'Krọt


			 60 





			7


			Đoạn còn lại


			 36 








B.2.Đất ở tại nông thôn khu vực 2: Đất ven các trục lộ giao thông liên thôn tiếp giáp với trung tâm xã, cụm xã, khu thương mại, dịch vụ, khu du lịch, khu chế xuất (không thuộc bảng giá tại điểm B.1 nêu trên): 42.000đồng/m2


B.3.Đất ở tại nông thôn khu vực 3: là đất thuộc các khu vực còn lại: 30.000đồng/m2


C. ĐẤT PHI NÔNG NGHIÊP:


C.1. Đối vơi đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất tôn giáo, tín ngưỡng (bao gồm: đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng, đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà bảo tồn, nhà thờ họ); đất xây dựng nhà bảo tàng, nhà bảo tồn, nhà trưng bầy tác phẩm, cơ sở sáng tác văn hóa nghệ thuật giá đất được xác định bằng giá đất ở cùng đường phố, cùng vị trí và cùng khu vực hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất được quy định tại Mục A và B trên đây.



C.2. Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: giá đất được xác định bằng 60% giá đất ở cùng đường phố, cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất ở tại khu vực lân cận gần nhất được quy định tại Mục A và B trên đây.



C.3. Đối với đất sử dụng vào các mục đích công cộng theo quy định tại Khỏan 5- Điều 6 - Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và các loại đất cho các công trình xây dựng khác của tư nhân không nhằm mục đích kinh doanh và không gắn liền với đất ở; đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động; đất đô thị được sử dụng để xây dựng nhà phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi động vật được pháp luật cho phép; đất xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; đất xây dựng nhà kho, nhà của hộ gia đình, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp): giá đất được xác định bằng 85% giá đất quy định tại mục C.2 trên đây.



C.4. Đối với đất làm nghĩa trang, nghĩa địa: giá đất được xác định bằng 50% mức giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất quy định tại điểm C.2 trên đây.



D. ĐẤT NÔNG NGHIỆP:



Được xác định theo 3 khu vực và 3 vị trí như sau: 



- Khu vực 1: Đất thuộc địa bàn Thị trấn Di Linh, Liên Đầm, Đinh Lạc, Hoà Ninh và Tân Châu.



- Khu vực 2: Đất thuộc địa bàn các xã Gia Hiệp, Tân Nghĩa, Tân Thượng, Hoà Trung, Hoà Nam, Hoà Bắc, Gung Ré và Đinh Trang Hoà. 



- Khu vực 3: Đất thuộc địa bàn các xã Gia Bắc, Sơn Điền, Đinh Trang Thượng và Tam Bố. 



- Vị trí 1: Là những vị trí mà khoảng cách gần nhất từ khu vực sản xuất đến mép lộ giới của Quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện và liên xã trong phạm vi đến 500m.



- Vị trí 2: Là những vị trí mà khoảng cách gần nhất từ khu vực sản xuất đến mép lộ giới của Quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện và liên xã trong phạm vi trên 500m đến 1.000m.



- Vị trí 3: Các vị trí còn lại



I. Đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thuỷ sản: 




ĐVT: 1.000đồng/m2


			STT


			Khu vực


			Đơn giá đất





			


			


			Vị trí 1


			Vị trí 2


			Vị trí 3





			1


			Khu vực 1


			24.0


			19.0


			12.0





			2


			Khu vực 2


			19.0


			16.0


			10.0





			3


			Khu vực 3


			12.0


			10.0


			6.0








II. Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm: 








ĐVT: 1.000đồng/m2


			STT


			Khu vực


			Đơn giá đất





			


			


			Vị trí 1


			Vị trí 2


			Vị trí 3





			1


			Khu vực 1 


			30


			24


			15





			2


			Khu vực 2


			24


			19


			12





			3


			Khu vực 3


			16


			12


			8








III. Giá đất trong các trường hợp sau đây được quy định bằng 1,5 lần mức giá đất trồng cây lâu năm ở vị trí 1 cùng vùng, cùng khu vực. 


- Đất vườn, ao cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở thuộc địa bàn các xã; 



- Đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt. Trường hợp đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân nông thôn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư.



IV. Giá đất trong các trường hợp sau đây được quy định bằng 02 lần mức giá đất trồng cây lâu năm ở vị trí 1 cùng vùng, cùng khu vực. 


- Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở thuộc địa bàn thị trấn; 



- Đất nông nghiệp nằm trong phạm vi địa giới thị trấn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Trường hợp đất nông nghiệp nằm trong phạm vi địa giới thị trấn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư.



V. Đất rừng sản xuất:




ĐVT: 1.000đồng/m2



			STT


			Vị trí


			Đơn giá đất





			


			


			





			1


			Vị trí 1: Là đất có mặt tiền tiếp giáp với đường quốc lộ, tỉnh lộ.


			12





			2


			Vị trí 2: Là đất mặt tiền đường có xe 4 bánh vào được. 


			10





			3


			Vị trí 3: Là đất thuộc các vị trí còn lại


			6








VI. Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và dất rừng cảnh quan:



1. Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng: tính bằng 90% giá đất rừng sản xuất có cùng vị trí.



2. Đất rừng cảnh quan: tính bằng 110% giá đất rừng sản xuất có cùng vị trí
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